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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘ! 



Lơi NOI ĐÂU 


B( môn hoa ì an. còn ra í \a la \ á cac cm hoe sinh Lóp 8 . Đe dạt 
dược hành tích cao trong học lập thì chúng ta phai hắt tay vào nghiên 
cứu nga\ từ hâ\ gió. cũ găng năm dưọc kiên tỉmc co han. 

Vi mục dich giúp các cm hoc sinh co tài liệu tham khao, chúng tôi 
gíơi niệu cttóH sách "(Hải bài tập hoá học X". \ 01 nội dung hám sát 
chươi 0 trình hoc. giúp học sinh ticp cận hài giang một cách hiệu quá. 
Hy v< ng cuốn sach sẽ giúp ích clìo các cm trong qua trình học tâp. 

Nội dung sách gồm : 6 chương 

Chương 1: Chát, nguyên tứ. phan tử 
Chương 11: Phản ứng hoa học 
Chương 111: Mol \à tính toan hoá hục 
Chương IV: Oxi - không khí 
Chương V : Hkirò - nươc 
Chương VI: Dung dịch 

Dặc biệt trong mồi bài đều có ba phần: 

A. Tóm tất kiến thức. 

B. Bài tập sách giao khoa 
c Hương dần giai hài tập 

Chic các em học .sinh (lạt được thành tích cao xởi hộ môn Hoá Học. 

Tác gia 



CHƯƠNG I 

CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHẢN TỬ 
Sl. CHẤT 

A. TÓM TẮT KIÊ N TI 1 ứ(’ 

1. Chất và vật thế 

- Vật tho: la những vật ton tại xung quanh chúng ta. Vật thê 
gôm vật thê tự nhiên va vạt thó nhân tạo. 

Ví dụ: vật thó' tự nhión : cây phượng, cay hàng lăng, ... 
vạt thô nhân tạo : hút, viét, cái han. cái ghé, ... 

- Chất: là chất liệu tạo nên vặt thế. Mồi chát có thể tạo ra nhiều 
vặt thô' khác nhau và ngược lại mỗi vật thè dược tạo bởi nhiều chất. 

Ví dụ: Chất nước, săt. 

be: 


í. Chất tinh khiết và hỗn hợp 

- Chất tinh khiết: là chất không có lân chất khác. 

- Hỗn hợp: nhiều chất trộn lần vào nhau. Ilồn hợp chi tồn tại 
khi các chất không phan ứng với nhau ở diổu kiện thường. 

- Ví dụ: Dun (lung dịch muôi ãn, sau khi nước bay hơi hết ta sẽ thu 
(lược muối án tinh khiết , 


Thu được 


I 


ỉ )ung dịch muôi 
trước khi dun nóng 


Sau khi đun nóng làm bay hơi 
nước ta được muối tinh khiết. 
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3. Tính chât của chát 

Tinh chát cha chát chia thành hai loại: 

* Tính chất vật lí: Trạng thái (rắn, lỏng hay hơi), màu sắc, nhiệt 
độ sôi, nhiệt độ nóng cháy, tính dẫn nhiệt, dẫn điện... 

* Tính chất hóa học: Chẳng hạn như sự gi của sắt, sự cháy các 
chát... Khi các chất thế hiện những tính chất này làm cho châ’t 
biến thành chát khác. 

- Trong hỗn hợp mỗi chất còn giữ nguyên những tính chất riêng 
của nó. Vì vậy có thê tách riêng từng chất trong hỗn hợp dựa vào 
sự khác nhau về tính chất của chúng. 

Vì trong hỗn hợp mỗi chất còn giừ nguyên những tính chất riêng 
cúa nó nên hồn hợp có tính chất thay đổi tùy thuộc vào tính chất 
và số lượng các chất thành phần. 

- Dựa vào các tính chất đế' phân biệt, tách, sử dụng, ứng dụng các 
chất. 

4. Phân chia hỗn hựp 

- Phân chia những chất không tan trong nước và có tỷ trọng khác 
nhau: dùng phương pháp lắng. Ví dụ: trong công nghiệp người ta 
đãi cát lấy vàng, bằng cách cho một dòng nước chảy vào .một 
máng hơi nghiêng có chứa lần cát với vàng, cát bị cuốn đi. 

- Phân chia các chất lỏng không tan vào nhau ta dùng phương 
pháp chiết. Ví dụ: chiết nước và xăng. 

- Phân chia một chất rắn ra khỏi một chất lỏng: dùng phương 
pháp lọc. Vi dụ: lọc cát từ hỗn hợp cát và nước. 

- Phàn chia các chât lỏng tan vào nhau: ta dùng phương pháp 
chưng cất. Ví dụ: tách rượu ra khỏi nước. 

- Tách chất tan ra khỏi hỗn hợp dùng phương pháp bay hơi. Ví dụ: 
tách muối ăn từ nước biến. 



B. BÀI TẬP 

Bài 1: Hãv kẽ một sỏ v;jt thò dược lam hãng 

a) Sắt h) Nhom c) Đồng 

Bài 2: Hay chí ra đau la vạt thà, la chat ínhừng từ in dặm) trong 
các cáu sau: 

a) Cơ thể người có 63-68'V vó khôi lượng la nước. 

hi Than chì là chãt dung làm lõi bút chì 

r> Dây điện làm bằng đồng dược học một lớp chất dẻo. 

di Áo may bằng sợi bong (í)ũ-98 r f là xenluloztf) mặc thoáng mát 

hơn may bằng nilon (sợi tỏng hợp) 

e) Xc đạp dược chó tạo từ sát. nhóm, cao su... 

Bài 3: Hãy so sánh các tinh chát: màu, vị, tính tan trong nước, tính 
cháy dược cua các chát muối ăn, dường va than. 

Bài 4: Chóp vào vớ bái tập những câu cho sau đây với đầy đũ các tư 
hay cụm từ thích hợp: 

"Quan sát kì một chất chi có thê biết dược.. Dung dụng cụ đo 

mói xác định được. cua chât. Còn muôn biết một chất có tan 

trong nước, dần dược điện hay không thì phải . 

Bài 5: Cho biết khi cacbon dioxit (còn gọi lá khí cacbonnic) là chất 
có thê làm dục nước vòi trong, Làm thô nào dó biết được khí này 
co trong hơi ta thớ ra. 

Bài 6: 

a) Hãy kê hai tính chất giông nhau và hai tinh châ't khác nhau 
giừa nước khoáng va nước cát. 

h) Biõt. rằng một sô chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thế. 
Theo em, nước khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn? 

Bài 7: Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. 
Trong kì thuật, ngươi ta có thế hạ thâp nhiệt độ đế’ hỏa lóng 
không khí. Biết nitơ long sôi ờ ~196"c, oxi lóng sôi ớ -183°c. Làm 
thê nào dê tách riêng dược khí oxi và khí nitơ từ không khí. 
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c. HƯỚNG DẨN 

Bài 1: Học sinh tìm và sưu tầm một sô vật dụng thường dùng trong 
trong gia đình. 

Bài 2: 

- Vật thể: là các vật dụng, thực vật, động vật, máy móc.. 

- Chất: là thành phần cấu tạo nên vật thể. 


Vật thể 

Chất 

Cơ thề con người 

Nước 

Bút chì 

Than chì 

Dây điện 

Đồng, chất dẻo 

Áo 

Xenluỉozơ, nilon. 


Bài 3: 



Màu 

VỊ 

Tính tan 
trong nước 

Tính cháy 

Muối ăn (dạng 
bột mịn) 

Trắng 

Mặn 

Tan 

Không cháy 

Đường 

Trắng 

Ngọt 

Tan 

Cháy 

Than 

Đen 

Không vi 

L __ 1 

Không tan 

Cháy, toả 
nhiều nhiệt 


Bài 4: 

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được một số tính chất bề mặt 
ngoài của chất. Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ sôi, nhiệt 
độ nóng chảy, khối lượng riêng của chất. Còn muốn biết một chất có 
tan trong nước, dẫn được diện hay không thì phải làm thí nghiệm. 

Bài 5: 

Dựa vào tính chất khí cacbon dioxit có thế làm đục nước vôi trong. 
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[)<■ nhận imU khi racbomc có trong hoi ta tho' ra ta làm như sau: 
'•rim một. óng hút ngập trong ly nước vôi trong, rồi thói vào miệng 
óng còn lại, ta thấy nước vòi trong bị hoa iìuc, chứng tỏ trong hơi 
’ ho' cua ta có khí cacbonic. 

Bài 6: 

.'[) Hai tinh chát giống nhau giữa nước khoáng và nước cất: 

+ Khong màu. 

+ Không mùi 

- Hai tính chát khác nhau giữa nước khoáng và nước cất: 

+ Nhiệt độ sôi 
+ Khỏi lượng riêng. 

b) Uống nước khoang tót hơn nước cất vi nước khoáng được sản 
xuất từ nước tự nhiên mà trong nước tự nhiôn có một sô chất tan 
có lợi cho sức khỏe. 

Bài 7: 

Hóa lóng không khí ổ' nhiệt độ thấp, áp suất cao. Sau đó mang di 
chưng cất phán đoạn không khí lỏng. Trước hết ta thu được khí 
ni tơ o' - 196"C sau đó lá khí oxi ớ -183°c. 

82. NGUYÊN TỬ 
A. TÓM TẤT KIẾN THỨC 

1. I)ịnh nghĩa 

Nguyên tứ là các hạt vô cùng nho. trung hòa vồ điện, từ dó tạo ra 
các chất. 

2. Câu tạo và đặc điểm nguyên tử 

Nguyên tử được câu tạo bời vỏ nguyên tử và hạt nhân. 

; Vỏ nguyên tử: được tạo bởi một hay nhiều electron (kí hiệu e) 
mang điện tích ảm (-). 

' Hạt nhân: được tạo bơi hai loại hạt là proton (kí hiệu p) mang 
điện tích dương ( + ) và nơtron (kí hiệu n) không mang điện. 

Như vậy: nguyên tứ dược tạo bởi ba loại hạt nhỏ là electron, 
proton, nơtron. 

- Nguyên từ trung hòa về điện nên sô e = sô p. 

- Trong nguyên từ, các electron luôn chuyên động quanh hạt nhân 
(900kfn/s) và xếp thánh từng lớp, mồi lớp có số e nhất định. 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1: Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ cá: từ 
hay cụm từ thích hợp: 

". là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện: từ . 

tạo ra mọi chất. Nguyên tứ gồm . mang điện tích đươínỊ và 

vỏ tạo bởi . 

Bài 2: 


a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạ t lưới 
nguyên tứ), đó là những hạt nào? 

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điệm. 

c) Những nguyên tứ cùng loại có cùng sô hạt nào trong hạt nhàn? 


Bài 3: Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượing cua 
nguyên tử? 


Bài 4: Trong nguyên tử, electron chuyến động và sắp xếp nhu thê 
nào? Lấy ví dụ minh, họa với nguyên tử oxi. 

Bài 5: Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: 




Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tứ, si lớp 
electron và sô e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 
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< . HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Nguyứn tư là hạt vó cùng nho và trung hoa vô điện: từ trên trăm 
loai nguyên tư tạo ra mọi chất. Ngu vòn tư gom hạt nhân mang 
(hôn tích (lương va vo tan hơi electron mang (liộn tích âm. 

Bài 2: 

a) Nguyên tư tạo thành tứ ha loại hạt nho hơn, đó là proton, 
nơtron. eleetron. 
hí 


Tòn các hạt 

Kí hiệu 

Di en tích 

p ro ton 

i’ 

Dương (+ ) 

Electron 

E 

Ảm (-) 

Nơtron 

N 

Không mang điện 


c> Những nguyên tứ cùng loại, trong hạt nhân có cùng số hạt 
proton. 

Bài 3: 

Khỏi lượng cua hạt nhàn dược coi là khỏi lượng của nguyên tử vì 
khối lượng của nguyên tứ gồm khối lượng cua hạt nhân và khối 
lượng electron nhưng khỏi lượng electron rât nhỏ so với khôi hạt 
nhân nôn có thê bổ qua. I)o đo có thế coi khối lượng của hạt nhân 
là khói lượng cua nguyên tử. 

Bài 4: 

Trong nguyên tứ, electron chuyên dộng rãt nhanh quanh hạt nhân 
và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhât định. 
Vi dụ nguyên tử oxi: nguyên tử oxi có 8 proton trong hạt nhân, có 
8 electron chuyển động xung quanh hạt nhân và xếp thành 2 lớp: 

- Dớp l: có 2e. 

- Lớp 2 (lớp ngoài cùng): có be. 

Bài tập 5: 

- Heli: số proton trong hạt nhân: p = 2; số e trong nguyên tử: 2e; 
sô lớp electron: 1 lớp; sô e lóp ngoài cùng của mỗi nguyên tử: 2e. 

- Caebon: sô proton trong hạt nhân: p = 6; sô e trong nguyên tử: 
De. số lớp electron: 2 lớp; số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử: 4e. 



- Nhôm: số proton trong hạt nhân: p = 13; số e trong nguyên tử: 
13e; sô lớp electron: 3 lớp; sô e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử: 3e. 

• Canxi: số proton trong hạt nhân: p = 20; số e trong nguyôn tứ: 20e; 
số lớp electron: 4 lớp; sô e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tứ: 2e. 

§3. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIÊN THÚC 

1. Định nghĩa: 

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng 
sô proton trong hạt nhân. 

2. Kí hiệu hóa học: 

Đê biếu diễn ngắn gọn nguyên tô hóa học ta dùng kí hiệu hóa học. 
Mỗi kí hiệu cho biết: 

- Tên nguyên tô 

- Chỉ một nguyên tử của nguyên tô đó 

- Nguyên tử khối cua nguyên tô’ đó. 

Ví dụ: kí hiệu hóa học o sẽ cho biết: 

- Tên nguyên tố là oxi 

- Một nguyên tử oxi 

- Nguyên tử khối là 16. 

Còn nếu muốn chỉ 2 nguyên tử oxi ta viết: 20 

Vì vậy để xác định một nguyên tố hóa học chưa biết ta cần xác 
định hoặc là số proton trong nguyên tử hoẠc là nguyên tử khối. 

3. Nguyên tử khối 

Nguyên tử’khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. 
Mỗi nguyên tô có nguyên tử khối riêng biệt. 
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Iỉ. BÀI TẬP 

Bai 1: ('hóp van vu' hái tập những câu sau đáy với dầy đủ các từ hai 
cụm tu thích hợp. 

U' Dang lã núi nhưng . loại nay. nhừng. loại kia, 

thi trong khoa học noi . hóa học này. hóa học kia. 

!>) Nhưng nguvôn tư cố cùng số . trong hạt nhân đều là 

. cung loại, thuộc cùng một . hóa học. 

Bài 2: ai Nguyên tố hóa học là gi? 

1)1 Các biếu điền nguyên tỏ. Cho thí dụ. 

Bài 3: a) Các cách viết 2C. 50, 3Ca lần lượt chi ý gì? 

1)) Hãy dùng chừ sỏ và ki hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: Ba 
nguyên tử nitơ, hay nguyên tứ canxi, bôn nguyên tứ natri. 

Bài 4: Lấy bao nhiêu phân khỏi lượng của nguyên tử cacbon làm đơn 
vị cacbon? nguyên tư khỏi là gì? 

Bài 5: Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng 
bao nhiêu lần so với: 

a) Nguyên tử cacbon. 

h) Nguyên tứ lưu huỳnh, 
c) Nguyên tử nhôm. 

Bài (ỉ: Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tứ nitơ. Tính nguyên tử 
khối cùa X và cho biết X thuộc nguyên tỏ nào? Viết kí hiệu hóa 
học của nguyên tô đó. 

Bài 7: a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử 
cacbon cho trong bài học, hây tính xem: Một đơn vị cacbon tương 
ứng với bao nhiêu gam? 

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, c, hay D: 

A. 5,342.10 23 g B. 6,023.10'®g 

0. 4,482.10 23 g D. 3,990.10 23 g 

Bài 8: Nhận xét sau đây gồm hai ý: 

Nguyên tứ đơteri thuộc cùng nguyên tô hóa học với nguyên tử 
hiđrô vì chứng đều có 1 proton trong hạt nhân". Cho biết sơ đồ 
thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ sau: 
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A. Ý (1) đúng, ý (2) sai 

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng 
c. Cả hai ý đều sai 
D. Cả hai ý đều đúng 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, 
thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia. 

b) Những nguyên tử có cùng sô proton trong hạt nhân đều là 
những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tò hóa học. 

Bài 2: 

a) Nguyên tô hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có 
cùng sô proton trong hạt nhân. 

b) Biểu diễn nguyên tố hóa học bằng kí hiệu hóa học. Ví dụ: kí 
hiệu của nguyên tố cacbon là c. 

Bài 3: 

a) 2C: hai nguyên tử cacbon 
50: năm nguyên tử oxi 
3Ca: ba nguyên tử canxi. 

b) Ba nguyên tử nitơ: 3N 
Bảy nguyên tử canxi: 7Ca 
Bốn nguyên tử natri: 4Na 

Bài 4: Dựa vào nội dung sách giáo khoa đế trả lời câu hỏi. 

Bài 5: Hướng dẫn: 

- Lập tỷ lệ = a (trong đó X chính là: c, s, Al) 

, NTK.X 

- Kết luận; nếu 

a > 1: nguyên tử magiê nặng hơn nguyên tứ X a lần 
a = 1: nguyên tử magiê nặng bằng nguyên tử X 
a < 1: nguyên tử magiê nhẹ hơn nguyên tứ X a lần 
Nguyên tứ khôi (NTK) của magiê (Mg) là 24 đvC. 
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anh NTK c 


I magiớ \ 


I NTK c 


ca cho 


I.NTK. c = 12 (ìvCi 


L; 


) ty lộ 


NTK.Mg 21 


2 lá 


NTK.C 

Ket luận: nguyên tứ magiô nặng hơn nguyên tư cacbon 2 lần. 
b) Nguy án tử lưu huynh 
NTK.Mg 21 
NTK.S 


Lập ty lệ: 


0,751 


Kẽt luận: nguyên tử magiê nhẹ hơn nguyên tư lưu huỳnh 0,75 lần 
VI Nguyên từ nhòm 
. . ... NTK.Mg 24 ; 

•* NTK.A1 27 

Kết luận: nguyên tứ magiê nhẹ hơn nguyên tư nhỏm 0,89 lần 

Bùi 6: 

- Nguyên tử khói cua nitơ: NTK.N = 14đvC 
• Nguyên tứ khỏi của nguyên tủ X: NTK.X = 14 . 2 = 28 đvC 
Vậy X là silic (Si). 

Bài 7: 


a) Tính khối lượng một đơn vị cacbon theo đơn vị gam (g) 

Một đơn vi cacbon = --- nguyên tứ c 
12 


Khôi lượng của một nguyên tứ cacbon bằng 19,926,10 " 4 g 


nguyên tứ c có khối lượng băng: -^.19,926.10 = 1,66,10 24 g 

Vậy 1 đv.c = 1,66.10 24 g. 

b) Câu C: 4.482. 10' 2a g 

Nguyên tử khối của nhôm (Al) là : 27clvC 

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm (AD: 

27.1,66.10 24 = 44,82.10 24 = 4.482. 10 23 g 
Bái 8 : Câu D 
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§4. ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT - PHẢN TỬ 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Đơn chất 

Đơn chất: là chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên. Tên của 
đơn chât thường trùng với tên của nguyên tố hóa học. Từ một 
nguyên tố có thể tạo nên 2, 3... dạng đơn chất. 


99 

Than được tạo ra từ nguyên tô các bon 

Phân loại: 

* Đơn chất kim loại: ở dạng tự do và điều kiện thường là chât 
rắn (trừ thủy ngân là chất lỏng), có ánh kim, có tính dẻo, dễ dát 
mỏng, dẫn điện dẫn nhiệt tốt... Trong đơn chất kim loại các 
nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định. 



Mô hình tượng trưng Mô hình tượng trưng 

mẫu kim loại đồng (Cu) mẫu kim loại bạc (Ag) 

* Đơn chất phi kim: ở điều kiện thường có một sô ià chất rắn 
như lưu huỳnh, cacbon, silic... hoặc chất lỏng còn phần lớn là chất 
khí như oxi, nitơ... Phi kim thường không có ánh kim, không dẩn 
nhiệt, không dẫn điện (nếu có thì rất kém). Trong đơn chất phị 
kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nguyên tử 
nhất định thường là hai nguyên tử. 
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Mỏ hình tượng trưng Mô hình tưựng trưng 

mầu khí hiđro (H 2 ) mẫu khí clo (Cl 2 ) 

2. HỢp chất: 

HỢp chất: lá chất do nhiều nguyên tô hóa học cấu tạo nên. 

Ví dụ: Muôi ăn (NaCl) được tạo nên từ hai nguyên tố Na và C1 




Mô hình tượng trưng 
mẫu muối ăn natri clorua (NaCl) 

HỢp chất có hai loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Trong 
hợp chát, nguyên tứ cúa các nguyên tô liên kêt với nhau theo một 
tỉ lệ và một thứ tự nhất định. 

3. Phân tử: 

Phân tử: là hạt vị mô đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử 
liên kết với nhau và thế hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 
Phàn tử cùa cùng một chất thì hoàn toàn giống nhau về số lượng 
nguyên tử, loại nguyên tứ và thứ tự liên kêt giữa các nguyên tử. 
Phân tử khối: là khôi lượng một phân tử tính bằng đơn vị 
cacbon. Phán tử khối bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong 
một phàn tử. 

Ví dụ: phân tứ khối của CaC0 3 : 40 + 12 +- 3.16 = lOOđvC 

4. Trạng thái các chất: 

- Tùy điều kiện nhiệt độ, áp suất, một châ’t có thê tồn tại ba trạng 
thái: rắp, lỏng và khí (hơi). 

:>/v HỌC QUÔC GIA HA NỌ! 
ị : RUNG^TÂM THÒ NG TIN THỰ ViỆN 

; lc7 
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- Khi chất ở trạng thái rắn các nguyên tử kề nhau, ở thế long ớ 
gần nhau và có thể trượt lên nhau, còn ở thế khí (hay hơi) thì rất 
xa nhau và chuyến động rất hỗn độn. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các tư 
thích hợp: 

"Chất được phân chia thành hai loại lớn là . va 

. Đơn chất được tạo nên từ một ., còn 

. được tạo nên từ hai nguyên tô hóa học trở lên. 

Đơn chất lại chia thành . và . Kim loại có 

ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt, khác với .. không có 

những tính chất này (trừ than chì dẫn được điện ...). 

Có hai loại hợp chất là: hợp chất . và hợp chất 


Bài 2. 

a) Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp 
xếp nguyên tử trong đơn chât kim loại. 

b) Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như hiđro và 
khí oxi. Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào? 

Bài 3. Trong sô các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất 
nào là đơn chất, là hợp chất: 

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H. 

b) Photpho đỏ tạo nên từ p. 

c) Axít clohiđric tạo nên từ H và Cl. 

d) Canxi cacbonnat tạo nên từ Ca, c và o 

e) Glucozơ tạo nên từ c, H và o 

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg 

Bài 4. 

a) Phân tử là gì? 

b) Phân tử của hợp chát gồm những nguyên tử như thê nào, có gì 
khác so với phân tử của đơn chất. Lấy ví dụ minh họa. 
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Bài 5. I )ựa váo hình 1 va hình 2: 


(> ; c 


Nguyên tố; 
dường thăng; 

Mó hình phân 
tứ cacbon dioxit 


1:1; 1:2; 1:3; 
nguyên tử; gấp khúc 


hình 1 hình 2 

Hãy chóp các câu sau dây vào vo' bài tập vói đầy đú các từ và con 
sô thích hợp, chọn trong khung. 

'Phân tứ nước và phân tử cacbon đioxit giông nhau ớ chỗ đều gồm 

ba . thuộc hai . liên kêt với nhau theo ti lệ 

. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng 

.phân từ cacbon đioxit co dạng." 

Bái 6. Tinh phàn tứ khôi cua: 

a) Cacbon dioxit, xem mô hình phân tử ớ bài tập 5 

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 c và 4 II. 

a) Axít nitric, biêt phân tứ gồm 1 H, 1 N và 3 0 

d) Thuốc tím (kali pemanganat), biết phân tứ gồm lk, 1 Mn và 4 

o. 

Bài 7. Hãy so sánh phân tứ khí oxi nậng hay nhẹ hơn, băng bao 

nhiêu lán so vơi phẩn tứ nước, phần tử muối An và phần tử khí 

metan. 

Bài 8. Dựa vào sự phân bố phản tử khi chất ớ trạng thai khác nhau 
hãy giái thích vì sao: 

a) NưtVc long tự cháy loang ra trên khay dựng. 

b) Một mililít nước lóng khi chuyên sang thè hơi lại chiếm một thê 
tích khoáng: 1300ml (ứ nhiệt độ thường). 
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c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Chất được chia thành hai loại lớn là đơn chát, và hợp chất. Đơn 
chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chât clưiực 
tạo nên từ hai nguyên tô hóa học trở lên. 

Đơn chất chia' thành: kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, 
dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này 
(trừ than chì dẫn được điện). 

Có hai loại hợp chất là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. 

Bài 2: 

a) - Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tô’ đồng (Cu) 

- Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tô sắt (Fe) 

- Sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại: các nguyên tử sốp 
xếp khít nhau và theo trật tự xác định. 

b) - Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tô’ nitơ (N) 

- Khí clo được tạo nên từ nguyên tô’ clo (Cl) 

- Sự sắp xếp nguyên tử trong các chất khí: các nguyên tử kết Viới 
nhau theo một sổ’ nhất định và thường là 2. 

Bài 3: 

a) Khí amoniac là hợp chất vì khí amoniac tạo nên từ hai nguyêỉn 
tố N và H. 

b) Photpho đỏ là đơn chất vì photpho đỏ do một nguyên tố hóa h(ỌC 
p tạo nên. 

c) Axit clohidric là hợp chât vì HC1 do hai nguyên tô H và C1 câíu 
tạo nên. 

d) Canxi cacbonat là hợp chất vì CaCƠ 3 do từ ba nguyên tô’ Ca, C 
và o câu tạo nên. 

e) Glucozơ là hợp chất vì C 6 Hi20 6 do ba nguyên tô c, H và o cấiu 
tạo nên. 

f) Kim loại magiê là đơn chất vì Mg do một nguyên tô hóa học Mlg 
tạo nên. 
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Bài 4: 

;t) Phan tư la hạt vi mỏ đại diện cho chất, gốm một sỏ nguyên tứ 
ión kõt vo'i nhau và thê hiện dầy đủ tính chát hóa học cua chàt. 

.)) Phan tư cùa hợp chát gồm những nguyên tứ khác loại liên két 
vói nhau. 

Phán tư cua đơn chất gốm những nguyên tứ cùng loại liên kêt với 
nhau. Vi dụ: HOI là hợp chất vì phân tử gồm những nguyên tử 
Khác loại (H và 01) liên kết với nhau. O 2 là đơn chất vì phân tử 
ígồm những nguyên tử cùng loại (O) liên kêt với nhau. 

Hài 5: 

Phân tử nước và phân tứ cacbon dioxit giống nhau ớ chồ đều gồm 
ba nguyên tứ thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo ti lệ 2:1. 
Hình dạng hai phản tứ khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, 
phân tứ cacbon dioxit có dạng đường thẳng. 

BỒÙ 6: Tính phân tứ khỗi: 

a> Cacbon dioxit - COy 12 + 2 X 16 = 44đvC 

b) Khí metan - CH t : 12 + 4 xl = 16đvC 

c) Axit nitric - HNO ;j : 1 + 14 + 3 X 16 = 63đvC 

d) Thuốc tím - KMnOp 39 + 55 + 4.16 = 158đvC 


Hài 7: 

Lập tỷ lệ 


PTK.O, 

PTK.X 


(trong đó X chính là: nước, muôi ăn, khí mêtan) 
Kêt luận: nếu 


a > 1: Phán tử oxi năng hơn phân tử X a lần 
a = 1: Phân tử oxi nặng bằng phân tử X 
a < 1: Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử X a lần 
- So sánh phân tư khí oxi với phân tử nước 


Lập tý lệ 


PTK.O, 

PTK.1LO 


32 
18 = 


Kết luận: Phân tư oxi nặng hơn phân tử nước (H 2 0) 1,78 lần 
- So sánh phân tử khí oxi với muối ăn 


Lập tỷ lệ 


-^- = -^ = 0,64 

PTK.NaCl 58,5 


21 




Kết luận: phân tứ oxi nhẹ hơn phân tứ muối ăn (NaCl) 0,54 lẩn 
- So sánh phân tử khí oxi với khí mêtan 


Lập tỷ lệ 


PTK.O, 

PTK.CH, 


Kết luận: phân tử oxi nặng hơn phân tứ mêtan (CH 4 ) 2,0 lần. 

Bài 8: 

a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay vì ở trạng thái lỏng các 
phân tứ nước ở gần sát nhau và chuyến động trượt lên nhau. 

b) lml nước lỏng khi chuyến sang thế hơi lại chiếm một thế tích 
khoảng 1300ml vì nước lỏng các phân từ nước ớ gần sát nhau nên 
chỉ chiếm thế tích lml, khi nước hóa hơi các phân tử nước ở rất xa 
nhau và chuyển động hỗn độn nhiều hướng nên chiếm thế tích lớn 
1300ml. 

85. CÒNG THỨC HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Công thức hóa học của đơn chất: 

Gọi công thức tống quát của đơn chất: A x 

A: kí hiệu hóa học của đơn chất. 

x: số nguyên tử có trong một phân tử chất đó 

- Với kim loại như đồng, kèm thì X thường bằng 1 

- Với phi kim như oxi, clo thì X thường bằng 2 

2. Công thức hóa học của hợp chất: 

Gọi công thức tông quát của hợp chất: A*By 
A, B: kí hiệu hóa học 

x.y: số nguyên tử tương ứng A, B có trong một phân tử chất đó. 

3. Ý nghĩa của công thức hóa học: 

Công thức hóa học cho biết: 

- Nguyên tô' tạo ra chât 

- Sô nguyên tứ của mỗi nguyên tố 

- Phán tử khối của chât 



B. BÀI TẬP 

Bài 1. í'hóp vào vo' hài tập nhừng câu sau đây với dầy đủ những từ 
thích họp: 

Don chát tạo nên từ một. nên công thức hóa học chi 

gôm một . còn . tạo nên từ hai, ba . nên 

còng thức hỏa học gồm hai, ba . 

('hi số ghi ó' chán kí hiệu hóa học, bàng sô . có trong một 

Bài 2. Cho cóng thức hóa học cùa các chất sau: 

H) Khi clo Cb b) Khí metan CH) 

C) Kõm clorua ZnCb d) Axít sunturic H 2 S0.| 

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất. 

Bài 3. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: 
a> Canxi oxít (vòi sống), biết trong phân tứ có 1 Ca và 1 O; 
h) Arnoniac, biết trong phân tứ có 1 N và 3 H; 

C) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 s và 4 o 
Bài 4. a) Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5Cu, 2NaCl, 3CaCO :ỉ ; 
b) Dùng chừ sỏ và công thức hóa học đế’ biểu diễn đạt những ý sau: 
Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tứ đồng suníat. 
c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa 
học chí gồm một kí hiệu hóa học, còn hợp chất tạo nên từ 2, 3 
nguyên tỏ hóa học nên công thức hóa học gồm 2, 3 kí hiệu hóa 
học. Chi số ghi ở chân kí hiệu hóa học băng sô nguyên tử của 
nguyên tố có trong một phân tử hợp chất. 

Bài 2: 

aì Công thức hóa học Cl 2 cho biết: 

- Khí clo do nguyên tô C1 tạo ra 

- Trong một phần tử có 2 nguyên tử C1 

- Phân tử khối bằng: 2.35,5 = 71đvC 
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b) Công thức hóa học CH.t cho biết: 

- Khí metan do 2 nguyên tô c và H tạo ra 

- Trong một phai M có 1C và 4H 

- Phân tử khối bàng: 12 + 4.1 = 16đvc 

c) Công thức hóa học ZnCl 2 cho biết: 

- Kẽm clorua do 2 nguyên tố Zn và C1 tạo ra 

- Trong một phân tử có lZn và 2C1 

- Phân tử khối bằng: 65 + 2.35,5 = 136đvC 
d. Công thức hóa học H2SO4 cho biết: 

- Axit suníuric do 3 nguyên tố H, s và o tạo ra 

- Trong một phân tử có 2H. 1S và 40 

- Phân tử khối bằng: 2x1 + 32 + 4.16 = 98đvC 
Bài 3: 

a) Công thức hóa học của canxi oxit: CaO 
Phân tử khối của CaO: 40 + 16 = 56 đvC 

b) Công thức hóa học của amoniac: NH3 
Phân tử khối của NH 3 : 14 + 3.1 = 17 đvC 

c) Công thức hóa học của đồng sunfat: CuS0 4 

Phân tử khôi của CuS0 4 : 64 + 32 + 4.16 = 160 đvC 
Bài 4: 

a) 5Cu: 5 nguyên tử Cu (5 phân tử Cu) 

2NaCl: 2 phân tử NaCl 
3CaCO :! : 3 phân tử CaC0 3 

b) 3 phân tử oxi: 30 2 , 

Sáu phân tử canxi oxit: 6CaO, 

Năm phân tử đồng sunfat: 5CuS0 4 . 
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$6. HÓA TRỊ 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Định nghĩa 

Hoa trị là số biêu thị khá năng liên kết của nguyên tứ nguyên tô 
nay V(ii nguyên tứ nguyên tỏ khác. Được xác định theo hóa trị cua 
II chọn làm (lơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị. 

2. Quy tắc hóa trị 

Gia su' công thức hóa học cùa bất kì hợp chất hai nguyên tố: 

A.B. 

Trong (lơ: 

- a: hóa trị cua nguyên lô A 
b: hóa trị của nguyên tô B 

Trong cóng thức hóa học, tích của chi sô và hóa trị cùa nguyên tố 
này bằng tích cua chi số và hóa trị của nguyên tô kia. 

a.x = b.y 

Vi dụ: hợp chất natri oxit: Na.ĩO. Trong đó: 

- Xa tri hóa trị I, oxi hóa trị II. 

- Ta có: 1.2 - II. 1 

- Quy tác hóa trị là cơ so' đế lập công thức hóa học. 

3. Báng hóa trị của một sô nguyên tố 

Hóa trị 

I I 

II 

I HI 

Lj v I' 

V 

VI 


Kim loại 

Na, K. Ag, Iỉg, Cu,".. 
Ba, Ca, Mg, Cu, Hg, 
Zn, Fe, Sn, Pb... 

AI, Cr, FéL 


Phi kim 

Nhóm 
nguyên tử 

._ 

H, Cl, F, Br, I. 

NO.„ 

0 , s... 

SO,, 

co 3 

N, p.. 

PO, 

” "c^sĩ,~s" 


N, p 
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4. Cách lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị 

- Lập công thức dạng A X B V , khi biết hóa trị của nguyên tố A là a, 
cúa nguyên tô B (hoặc nhóm nguyên tử B) là b. 

+ Viết quy tắc hóa trị: x.a = y.b 

+ Lập tỉ lệ: — = — 
y a 

Ví dụ: lập công thức của hợp chất tạo bởi cacbon hóa trị IV, oxi 
hóa trị II. 

+ Viết quy tắc hóa trị: X.IV = y.II 

+ Lập ti lệ: — = — = ỉ- -> X = hv = 2 
y IV 2 

Suy ra công thức hóa học của hợp chất: C0 2 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. a) Hóa trị của một nguyên tô (hay nhóm nguyên tử) là gì? 
b) Khi xác định hóa trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, 
nguyên tô nào là hai đơn vị? 

Bài 2. Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tỏ trong các trường hợp 
sau đây: 

a) KH, H 2 S, ch, b) PeO, Ag 2 ơ, Si0 2 

Bài 3. Nêu qui tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công 

thức hóa học của hai hợp chất trong bài tập 2 làm thí dụ. 

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO,) 
hóa trị II. Hãy chi ra công thức hóa học trên là công thức phù hợp 
đúng theo quy tắc hóa trị. 

Bài 4. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tô trong các hợp chất sau, biết 
C1 hóa trị I: 

ZnCl 2 , CuCl, A1CL. 

b) Tính hóa trị cua Fe trong hợp chất FeSO|. 

Bài 5. a) Lập công thức hóa học của nhừng hợp chât hai nguyên tô sau: 
P(III> và H; C(IV) và S(II); Fe(III) và o. 

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bời một nguyên 
tố và nhóm nguyên tử như sau: 

Na(I) và (OHl (I); Cu(II) và (SO,XII); Ca(II) và (NO3XI). 
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Bài (ì. Mọt sô công thức hóa hục viét như sau: 

Mg( '1, KO, CaCh. NaCO:;. 

Chi) bict: Mg. nhóm (CO;,) co hoa trị 11 (hoa trị cua các nguyên tò 
K, Cl, Na và Ca dã cho tí các hái tạp tròn). Hãy ch) ra những cồng 
thức hoa học viết sai va sưa lại cho đúng. 

Bài 7. Ila.v chọn công thức hoa học phu hợp với hoa trị IV cua nitơ 
trong so các cóng thức cho sau (láy: NO, NNó), NO, 

Bài 8. a) Tim hóa trị cua Ba và nhóm (POị) trong hang 1 và hang 2 
(trang 12, 12). 

b‘ Háy chọn công thức hóa học cho dung trong sỏ các công thức 
cho sau dây: 

A. BaPO, B. Ba,PO, c. Ba, PO) 1). BadPOp, 

( HƯỚNG DẨN GIẢI 

Bài 1: 

a' Jlóa trị cua nguyên tô (hay nhóm nguyên tứ) là con số biêu thị 
kha năng licn két cua nguyên tứ (hay nhom nguyên tử), 
hi Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị cua nguyên tố 1Ị làm dơn vị và 
hóa trị cua nguyên tố oxi là 2 don vị. 

Bài 2: xác dịnh hóa trị cua nguy ôn tố 
a' Kll, ta co l.x - 1.1 s.uy ra hóa trị cua K la I 
ips, hỏa trị cua s la II; CH; hóa trị cùa c la IV 
bì Fe(), ta có: l.x =1.11 suy ra hóa trị của Fo la II. 

AgoO hóa trị cua Ag là I; Si() ;í hóa trị cua Si là IV. 

Bài 3: 

a) Quy tắc hóa trị: trong hợp chát hai nguyên tố. tích của chì số và 
hóa trị của nguyên tô này bằng tích của chi sô vồ hóa trị của 
nguyên tố kia. Ví dụ: 

- Hợp chất 1 ps, theo quy tắc hóa trị ta có: 2.1 =1.11 

- Hợp chất Si 0-2, theo quy tắc hóa trị ta có: 1 -IV = 2. II 
b' Công thức hóa học: K2SO4 (nhóm so.) hóa trị II) 

Ta co: 2.1 = l.II thoa quy tác hóa trị. 
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Bài 4: 


a) ZnCl 2 hóa trị của Zn là II (l.II = 2.1) 

CuCl hóa trị của Cu là 1(1.1 = 1.1) 

Ả1C1 3 hóa trị của AI là III '(1.111 = 3.1) 

b) FeS0 4 theo bài tập 3 nhóm S0 4 có hóa trị II, suy ra Fe có hóa trị II 

Bài 5: 

a) Công thức hóa học: PH 3 ; cs 2 ; Fe 2 0 3 

b) Công thức hóa học: NaOH; CuS0 4 ; Ca(N0 3 ) 2 

Bài 6: 


Công thức sai 

Sửa lại 

MgCl 

MgCl 2 

KO 

K.o 

NaCOa 

Na 2 C0 3 


Bài 7: Công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ: N0 2 

Bài 8: 

a) Hóa trị của Ba: II; nhóm P0 4 : III. 

b) D: Ba 3 (P0 4 ) 2 







87. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

A. BÀI TẬP 

Câu 1: ('ác vặt thô sau, đâu là vật thê tự nhiên? 

A. Thước kẻ fì. Viên phân 

c. Quá mít D. Cây viết 

('Au 2 : Các vật thô sau, đâu lá vặt thô nhản tạo? 

A. Cây chói B. Cây hàng 

c. Quả mít D. Quả táo 

Câu 3: Một chất (tược coi là tinh khiết khi: 

A. Không có lẫn chảt khác 

B. Phán tứ do 2 nguyên tứ liên kết với nhau, 
c. Nhiột độ sôi thay đối 

D. Nhiệt độ nóng cháy thay đối 
CAu 4: Chất nào sau đây được coi là tinh khiết? 

A. Nước cất B. Nước khoáng 

c. Nước mưa D. Nước sông 

Càu 5: Mỏi chiít tinh khiết có những tính chất không đổi đó là: 

A. Tính chất vật lý B. Tính chất hóa học 

c. a, h đều đúng D. a, h đều sai 

CíYu 6 : Hồn hợp gồm nhiều chát trộn lẫn với nhau, tính chất cùa 
hỗn hợp: 

A. Không phụ thuộc tính chất của mỗi chất B. a, c đều đúng 
0. Phụ thuộc tính chất của mỗi chất D. a, c đều sai 

Cáu 7: Mục (lích của việc tìm hiếu tính chât của chât: 

A. Phân biệt các chất B. Sử dụng các chất 

c. Tổng hợp các chất D. Tất cả các ý trên 

CAu 8: Phưưng pháp thích hợp nhất đế tách nước với cát chúng ta 
dùng: 

A. Phương pháp lọc B. Phương pháp chưng cất 

c. a, b đều đúng D. a, b đều sai 

Càu 9: Có thế thay đối độ ngọt của dung dịch nước đường bằng cách: 
A. Thêm dường B. Thêm nước 

0. a, b đều đúng D. a, b đều sai 
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Câu 10: Phương pháp thích hợp nhất đế .tách nước với rượu chú ng ta 
dùng: 

A. Phương pháp lọc B. Phương pháp chưng c:ất 

c. a, b đều đúng D. a, b đều sai 

Câu 11: Phương pháp thích hợp nhất để tách muôi ăn từ nước biển 
chúng ta dùng: 

A. Phương pháp lọc B. Phương pháp chưng (Cất 

c. Phương pháp bay hơi D. a, b, c đều sai 

Câu 12: Nguyên tử là: 

A. Những hạt tích điện âm B. a, c đều đúng 

C. Những hạt trung hòa về điện D. a, c đều sai 

Câu 13: Nguyên tứ được cấu tạo bời: 

A. Các electron (-) B. vỏ nguyên tử 

c. Hạt nhân D. Cả b, c. 

Câu 14: Vỏ nguyên tứ được tạo nên từ: 

A. Các hạt electron (e) B. Các hạt proton (p) 

C. Các hạt nơtron (n) D. a,b, c đều sai 

Câu 15: Hcạt nhân được tạo nên từ: 

A. Các hạt electron (e) và nơtron (n) 

B. Các hạt proton (p) và nơtron (n) 

C. Các hạt nơtron (n) 

D. a,b, c đều sai 

Câu 16: Nguyên tứ được tạo nên từ: 

A. Các hạt electron (e) và nơtron (n) 

B. Các hạt proton (p) và nơtron (n) 

C. Các hạt nơtron, proton và electron 

D. a,b, c đều sai 
Câu 17: Trong nguyên tử: 

A. Sô p = số e B. Số p = số n 

c. Sô n = số e D. a,h, c đều sai 
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Câu 18: Nguyên tó hóa học lá những nguyên tứ cùng loại, có cùng: 

A. Sô eloctron (ei o' vó nguyón tứ 

B. Sô proton (p) trong hạt nhàn 
c. Sò nơtron trong hạt nhàn 

1 ), a.b, c dõu sai 

Câu 19: Một kí hiệu hoa học cho biẻt: 

A Tòn nguyên tô B. Nguyên tứ khôi cua nguyên tô 

a, b đều (lúng D. a, b đều sai 

Câu 20 : Trong tự nhiòn các nguyên tô hóa học có thẻ tồn tại: 

A. Tự do (đơn chất) B. Kết hợp (hợp chất) 

c. a, b (lêu dùng I). a, b đều sai 

Câu 21 : Kim loại co các dặc điếm sau: 

A Tinh dần diện B. Tính dẫn nhiệt 

c. Có ánh kim D. a, b,c đều đúng 

Câu 22 : ơ một diều kiện nhiệt độ, áp suất xác định, một chất có thê 
tồn tại: 

A. Ca 3 trạng thái B. Ớ một trạng thái nhất định 

c. Trạng thái răn D. Trạng thái lỏng hoặc hơi. 

Càu 23: Trong các chát sau, chất nào là đơn chất: 

A. Nước tinh khiết B. Vàng 

c. Khi cacbonic (CCM 1). Không khí 

Càu 24: Cho công thức hóa học của một sỏ chất sau: khí clo CB; 
ban oxit BaO; axit clo hidric HC1; natri hidroxit. Sô đơn chát và 
hóp chât là: 

A. 1 dơn chất, 3 hợp chất B. 2 đơn chất, 2 hợp chất 

c. 3 dơn chất, 1 hợp chất D. 1 đơn chất, 2 hựp chát 

Càu 25: Còng thức hóa học viét sai là: 

A. K ,0 B. CaO 

c Ba ;<) I). HC1 

Câu 26: Từ công thức hóa học (CTHH) BaC0 3 , cho biết: 

A. Hợp chất trên do 3 nguyên tô Ba, C, o tạo nôn 
B Hợp chất trên có PTK = 137 + 12 + 16 = 165 
c. Hợp chất trên có PTK = 137 + 12 + (16.3) = 197 
D. Cáu A, c đúng 
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Câu 27: Cho các chất sau: 0 2 ; H 2 ; CaCO a ; H2SO4. PTK của cá c :hất 
này là: 

A. 32; 2; 100; 98 B. 32; 2; 100; 96 

c. 16; 2; 68; 98 D. 16; 1; 100; 98 

B. ĐÁP ÁN 


Câu 1. c 

Câu 2. A 

Câu 3. A 

Câu 4. A 

Câu 5. c 

Câu 6. c 

Câu 7. D 

Câu 8.A 

Câu 9. c 

Câu 10. B 
Caũ T5.IB 

Câu ll.c 

Câu 12.c 

Câu 13.D 

Câu 14.A 

Câu 16.c 

Câu 17.A 

Câu 18.B 

Câu 19.C 

Câu 20.c 

Câu 21.D 

Câu 22.B 

Câu 23.B 

Câu 24.A 

Câu^õãc Ị 

Câu 26.A 

Câu 27.A 


i 
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CHƯƠNG II 
PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
88. sự BIẾN ĐỔI CHẤT 

A. TÓM TẤT KIẾN THỨC 
I. Hiện tượng vật lý 

Hiện t.ưựng vật lý là hiện tượng biến đối trong dó không có chất 
mới sinh ra. 

2- Hiện tưựng hóa học 

Hiộn tượng hóa học là hiện tượng trong đó có chất mới sinh ra. Ví 
dụ: nhõm bị oxi hóa thành oxit nhỏm 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Dâu hiệu nào là chính đê phân biệt hiện tượng hóa học với 
hiộn tương vật lí? 

Bài 2. Trong sò những quá trình kẽ dưới dây, cho biết đâu là hiện 
tương hóa học. đâu là hiện tượng vật lí. Giái thích. 
a> Lưu huỳnh trong không khí tạo ra chât khí mùi hắc (khí lưu 
huỳnh đioxit). 

1)1 Thủy tinh nóng chảy được thối thành bình cầu. 

c) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyến dần thành vôi sống 
(canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. 

d) Cồn đê trong lọ không kín bị bay hơi. 

Bài íỉ. Khi đốt nến (làm bằng paraíĩn), nến chảy lỏng thấm vào bấc. 
Sau dó, nên lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí 
tạo ra khí cacbon dioxit và hơi nước. 

Hãy phàn tích và chi ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, 
giai doạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. Cho biết: Trong không 
khí có khí oxi và nên cháy là do chất này tham gia. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Hấu hiộu chính đế phân biệt một hiện tượng hóa học và một hiện 
tượng vật lý: hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sinh ra 
chất mỏi (có tính chất khác tính chất ban đầu, còn hiện tượng vật 
ly thì khùng có chất mới sinh ra). 
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Bài 2: 

a) Hiện tượng hóa học, lưu huỳnh biến đổi thành chất có mùi hắc 
(khí lưu huỳnh dioxitì. 

b) Hiện tượng vật lý, thủy tinh bị biến đổi về hình dạng. 

c) Hiện tượng hóa học, canxi cacbonat chuyên thành vôi sống và 
khí cacbon dioxit. 

d) Hiện tượng vật lý, cồn chuyển từ trạng thái lỏng thành trạng thái hơi. 

Bài 3: 

- Giai đoạn nến (paraíìn) chảy lỏng: hiện tượng vật lý, paraíìn 
chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. 

- Giai đoạn nến lỏng thành hơi: hiện tượng vật lý, parafin chuyến 
từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. 

- Giai đoạn hơi nến cháy: hiện tượng hóa học, paraíĩn chuyến 
thành khí cacbon dioxit và nước. 

§9. PHẢN ỮNG HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

- Sự biến đối chất này thành chất khác theo một quá trình gọi là 
phản ứng hóa học. 

- Trong phản ứng hóa học: chất ban đầu bị biến đổi trong phản 
ứng gọi là chất tham gia hay chất phản ứng, chất mới sinh ra li\ 
chất sản phẩm hay chất tạo thành. 

- Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau: 

Tên chát phản ứng —> tên các sản phẩm 

- Trong quá trình phản ứng lượng chât tham gia giảm dần, lượng 
sản phẩm tăng dần. 

1. Phản ứng hóa học xảy ra khi nào? 

- Các chất phản ứng tiếp xúc nhau. 

- Cần gia nhiệt đến một nhiệt độ nhất định. 

- Có những phản ứng cần phải có chất xúc tác. 

2. Dâu hiệu nhận biết phản ứng xảy ra 

Sự tạo thành chất mới có tính chất khác với chất tham gia. 
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B. BÀI TẬP 

Bai 1. al Phan ứng hóa học là gì? 

h| Chãi nao gọi la chát phan ứng (hay chất tham gia), là sản 
phấm? 

c) Trong quá trình phán ứng, lượng chất nào giam dần, lượng chất 
nào tăng dẩn? 

Bài 2. a> Vì sao nói: Khi chất phản ứng chính là phán tử phản ứng 
(nhu là kim loại thì nguyên tử phản ứng). 

l>) Trong một phản ứng chi xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì? 

c) Theo hình 2.5 trong hài học hãy trả lời câu hỏi: Số lượng 
nguyên tử mỗi nguyên tô có giữ nguyên trước và sau phản ứng 
không? 

Bài 3. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến 
cháy (xem lại hài tập 3, Bài 12) Cho biết tên các chât tham gia và 
sần phẩm trong phán ứng này. 

Bài 4. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích 
họp chọn trong khung: 

"Trước khi cháy chất paraíìn ổ' thê . còn khi cháy ở thế . 

Các.paraíìn phan ứng với các.khi oxi" 

Bài 5. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric đã tác dụng với 
canxi cacbonat (chât có trong' vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và 
khí cacbon đioxit thoát ra. 

Hãy chỉ ra dấu hiệu đẻ nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại 
phương trình chữ của phản ứng. 

Bài 6 . Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa 
than và khí oxi. 

a) Hãy giái thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào 
bếp lò, sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than cháy 
thì thôi? 

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết răng sản phẩm là 
khí cacbon đioxít. 
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c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đối chât này thành chất 
khác. 

b) Chất phan ứng là chất ban đầu; sản phẩm là chất mới sinh ra 

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm (lần, lượng 
chất sản phẩm tăng dần. 

Bài 2: 

a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì: phân tử dại 
diện cho chất, thế hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 

b) Trong phản ứng chỉ xảy ra sự thay đối: liên kết giữa các nguyên 
tử. Kết quả phân tử này biến thành phân tử khác có nghĩa là chất 
này biến thành chất khác. 

c) Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau 
phản ứng (cơ sở của định luật bảo toàn khối lượng). 

Bài 3: 

Phương trình chữ khi cây nến cháy: 

Paraíĩn + oxi — > cacbon dioxit + nước. 

Chất tham gia: paraíìn và 0X1 
Sản phẩm: cacbon dioxit và nước. 

Bài 4: 

Trước khi chạy chất paraíìn ở thể rắn và lỏng, còn khi cháy ở thể 
hơi. Các phân tử paraíìn phản ứng với các phân tử khí oxi. 

Bài 5: 

Dấu hiệu nhận biết phản ứng là: sủi bọt ở vỏ trứng (đó chính là 
khí cacbon dioxit thoát ra). Phương trình chữ của phản ứng: 
canxi cacbonat + axit clohidric —► canxi clorua + khí cacbon 
dioxit 

Bài 6: 

a) Đập nhỏ than trước khi cho vào bếp lò đế tăng bề mặt tiếp xúc 
của than với oxi. Sau đó dùng que châm lửa để gia nhiệt đến nhiệt 
độ phản ứng cháy. Rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy: đế tăng 
sự tiếp xúc của than và oxi. 

b) Phương trình chữ phản ứng: 
cacbon + oxi —> khí cacbon dioxit 
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$10. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 
A TÓM TẮT KIÊN THỨC 
Dinh luật 

Tron lị mòt phan ứng hoa học, tống khỏi lượng cùa các sán phẩm 
hãng tong khôi lượng cùa các chất phán ưng. 

B liÀI TẬP 

Bài 1 . a) Phát biêu định luật bảo toàn khôi lượng. 

hi (hai thích vì sao trong một phán ứng hóa học tống khối lượng 
các chát được báo toàn? 

Bài 2. Trong phan ứng hóa học ớ thi nghiệm trên, cho biết khối 
lượng cua natri suníat Na^SO.Ị là 14,2g, khối lượng của các sản 
phâm ban sunfat BaSO .1 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3g 
va 1 l,7g. Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl ‘2 đã phản ứng. 
Bài 3. Bốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 
lãg hựp chât magie oxit MgO. Biết răng, magie chất là xảy ra 
phan ứng với khí Ov trong không khí. 

a) Viết công thức về khối lượng cùa phản ứng xảy ra. 
b> Tính khôi lượng cua khí oxi đã phản ứng. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

ai Định luật bảo toàn khối lượng: trong một phán ứng hóa học, 
tống khôi lượng của các sán phẩm bằng tống khối lượng của các 
chất tham gia phản ứng. 

b) Trong phán ưng hóa học tông khôi lượng các chát được bảo toàn 
vì trong phán ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các 
nguyên tử, tức chi liên quan đến electron. Còn sô nguyên tử của 
các nguyên tô giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đôi. 

Bài 2: 

Công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra: 

m*» a 4- Iĩì |ỉan = m»vỊaCl 4 m BfỉS() 

m tw1i = m.vaci 4 m HaSO - m N S() 

= 11,7 + 23,3 - 14,2 = 20,8g 
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Bài 3: 

a) Công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra: 

niMg + m 0í = niMgo 

b) Khối lượng oxi đã phản ứng: 

m 0ỉ = m M g 0 - m M g = 15 - 9 = 6 g 

811. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

* Phương trình hóa học: là cách biểu diễn ngắn gọn một phải ưng 
hóa học bằng các công thức hóa học. 

* Các bước lập phương trình hóa học: 

Bl: viết phương trình bằng chữ. 

B2: thay phương trình chữ bằng công thức hóa học (sơ đồ phản ứng) 
B3: cân bằng sô nguyên tử của mỗi nguyên tố. 

B4: viết phương trình hóa học. 

* Ý nghĩa của phương trình hóa học: 

Phương trình hóa học cho biết: 

- Chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 

- Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học 
của những chất nào? 

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản 
ứng ở điếm nào? 

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học. 

Bài 2. Cho sơ đồ phản ứng sau: 

a) Na + 0 2 —> Na 2 0 

b) p 2 0 5 + H 2 0 —> H 3 PO 4 

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ sô nguyên tử, sỗ phân 
tử của các chất trong mỗi phản ứng. 

Bài 3. Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng ;au: 

a) HgO —> Hg + 0 2 

b) Fe(OH ) 3 —> Fe 2 0 3 + H 2 0 
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Bài 4. Cho so' đo phan ứng sau: 

Na,('()i + CaCL —> CaCO;t + NaCl 

a) Lập cóng thức hóa học cua phán ứng. 

1)) Cho biết ti lệ số nguyên tứ megie lần lượt với sô phân tử của ba 
chát khác trong phán ứng. 

Bài 6 . Biòt rằng photpho đỏ p tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất p 2 0 5 . 
a> Lập phương trinh hóa học cùa phan ứng. 

b) Cho biết tí lệ số nguyên tư p lần lượt với sô" phản tử của hai 
chát khác trong phán ứng. 

Bài 7. Hãy cho hệ sô và công thức hóa học thích hợp đặt vào những 
chồ có dấu hói trong các phương trình hóa học sau (chép vào vở 

bài tập): 

a) ?('u + ? —> 2CuO 

b) Zn + ?HCL —> ZnCỊ> + H, 

c) CaO + ?HN0 3 —> Ca(NO;Ờ 2 + ? 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

a) Phương trình hóa học biếu diễn phản ứng hóa học, gồm công 
thức hóa học cùa các chất tham gia phán ứng và sản phẩm. 

b) Sơ đô phán ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm: 

- Sơ đồ phán ứng: sô nguyên tử cùa mỗi nguyên tố chưa được cân bàng. 

- Phương trình hóa học của phản ứng: sô nguyên tử của mỗi 
nguyên tó được cân bằng. 

c) Ý nghĩa cùa phương trình hóa học 
Một phương trình hóa học cho biết: 

- Chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 

- Ti lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. 
Bài 2: 

a) Sơ đồ phán ứng: Na + 0 2 —> Na 2 0 
Phương trình hóa học: 4Na + 0 2 — > 2Na 2 0 

Tỷ số nguyên tứ Na : số phân tử 0 2 : số phân tử Na 2 0 = 4:1:2 

b) Sơ đồ phản ứng: p 2 0 5 + H 2 0 —> H 3 PO 4 
Phương trình hóa học: p 2 0 5 + 3H 2 0 —> 2H 3 P0 4 

Tý số phân tứ P 0 O 5 : số phân tử H 2 0: số phân tử H 3 PO 4 = 1:3:2 
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Bài 3: 

a) Sơ đồ phản ứng: HgO — > Hg + 0 2 
Phương trình hóa học: 2HgO —> 2Hg + 0 2 

Tỷ số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử 0 2 = 2:2:11 

b) Sơ đồ phản ứng: Fe(OH ) 3 —> Fe 2 0 3 + H 2 0 
Phương trình hóa học: 2Fe(OH ) 3 —> Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

Tỷ số phân tử Fe(OH) 3 : số phân tử Fe 2 0 3 : số phân tử H 2 0 = 12:1:3 
Bài 4: 

a) Phương trình hóa học: Na 2 C0 3 + CaCl 2 —> CaC0 3 + 2Na( 

b) Cứ 1 phân tử Na 2 C0 3 tác dụng với 1 phân tử CaCl 2 
Cứ 1 phân tử Na 2 CO.Ị phản ứng tạo ra 1 phân tử CaC0 3 
Cứ 1 phân tử Na 2 C0 3 phản ứng tạo ra 2 phân tử NaCl 
Cứ 1 phân tử CaCl 2 phản ứng tạo ra 2 phân tử NaCl 

Bài 5: 

a) Sơ đồ phản ứng: Mg + H 2 SO 4 —> MgS0 4 + H 2 
Phương trình hóa học: Mg + H 2 S0 4 — > MgS0 4 + H 2 

b) Cứ 1 nguyên tử Mg tác dụng với 1 phân tử H 2 S0 4 
Cứ 1 nguyên tử Mg phản ứng tạo ra 1 phân tử MgS0 4 
Cứ 1 nguyên tử Mg phản ứng tạo ra 1 phân tử H 2 

Bài 6: 

a) Sơ đồ phản ứng: p + 0 2 —> p 2 0 5 
Phương trình hóa học: 4P + 50 2 —> 2P 2 0s 

b) Cứ 4 nguyên tử p tác dụng với 5 phân tử O 2 
Cứ 2 nguyên tử p phản ứng tạo ra 1 phân tử P 2 O 5 

Bài 7: 

a) 2Cu + 0 2 —> 2CuO 

b) Zn + 2HC1 —> ZnCl 2 + H 2 

c) CaO + 2 HNO 3 —> Ca(N0 3 )a + H 2 0 
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A. BÀI TẬP 


SI2. LUYỆN TẬP 


Iìái 1 . Hình đười đáv là so' (lò phan ứng giừa khí N 2 và khí ỈL tạo ra 
atnomar NI l y 



Hãy cho biót: 

ai Tôn các chât tham gia và sản phấm cùa phan ứng. 

bt biôn kót giừa các nguyên tứ thay đôi như thế nào? Phán tử nao 

bión dổi, phân tử nào dược tạo ra? 

c) Sỏ nguyên tứ mỗi nguyên tô trước và sau phan ứng bằng bao 
nhiôu, có giữ nguyên không? 

Bài 2. Khăng định sau gồm hai ý: "Trong phán ứng hóa học, chỉ 
phàn tư biôn dổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tống khối 
lượng các chất được bảo toàn". 

Hãy chọn phương án dung trong sô các phản ứng sau: 

A. Ý 1 dung, ý 2 sai; 

B. Ý 1 dùng, ý 2 đúng; 

c. Cá hai dều dũng, nhưng ý 1 không giãi thích cho ý 2 ; 

D. Cá hai ý đổu dũng và ý 1 giái thích cho ý 2; 

K. Ca hai đều sai. 

Bài 3. Canxi cacbonat (CaC0 3 ) là thành phần chính của đá vôi. Khi 
nung đá vôi xáy ra phán ứng hóa học sau: 

Canxi cacbonat —> Canxi oxit + Cacbon đioxit 

Biết rằng khi nung 28ơkg đá vôi tạo ra 140kg canxi oxit CaO (vôi 

sống) và liokg khí cacbon đioxit CƠ 2 và nưó'c. 

a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng 

b) Tính ti lộ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong 
(lá vòi. 
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Bài 4. Biết răng khí etiien C 2 H 4 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi 
0 2 , sinh ra khí cacbon đioxit C0 2 và nước. 

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng. 

b) Cho biết tỉ lệ giữa sô phân tử etilen lần lượt với sô phân tứ oxi 
và số phân tử cacbon đioxit. 

Bài 5. Cho sơ đồ của phản ứng như sau: 

AI + C11SO4 —> Al„(S 0 4 ) y + Cu 

a) Xác định các chỉ số X và y 

b) Lập phương trình hóa học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp 
đơn chât kim loại và tỉ lệ sô phân tử của cặp hợp chất. 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

a) Chất tham gia phản ứng: khí nitơ (N 2 ) và khí hidro (H 2 ). sản 
phẩm: khí amoniac NH3. 

b) Trước phản ứng hai nguyên tử N liên kết với nhau và hai 
nguyên tử H liên kết với nhau nhưng sau phản ứng: một nguyên tử 
N liên kết với ba nguyên tử H. Phân tử N 2 và phân tử H 2 biến đổi, 
phân tử NH 3 được tạo ra. 

c) Số nguyên tử của nguyên tố N trước và sau phản ứng: 2 nguyên tử. 
Sô nguyên tử của nguyên tô H trước và sau phản ứng: 6 nguyên tử. 

Bài 2: Phương án D 
Bài 3: 

a) Công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: 

m CaC0) = m Ca0 + m co 

b) Phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi: 

m caC0 3 = 140 + 110 = 250 (kg) 

Vậy phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi là: 

%CaC0 3 = m(:aC - ° a = 1^.100 = 98,3% 

3 m dav01 280 
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Hài t: 

. Ị Phương trình phan ứng hóa học: C 2 H,| + 30 2 ---> 2CO-2 + 2H 2 0 
In l phân tứ CjH, tác dụng với 3 phân tứ 0 2 
1 phàn tứ CọH.ị phản ứng tạo ra 2 phân tử co, 

lỉài 5 : 

a) Xác định X và v: 

Theo quy tắc hóa trị: X.I1I = y.II — > X = 2; y = 3 

b) Phương trinh hóa học: 2A1 + 3CuSO.) —> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Cu 
Ty lệ số nguyên tứ Al: sô’ nguyên tử Cu = 2:3 

Ty lệ sô phân tứ CuS0 4 : sô phân tử Al2ÍS0 4 ) 3 = 3:1 

S13. BÀ ĩ TẬP TRẮC NGHIỆM 

A. BÀI TẬP 

Câu 1: Miện tượng vật lý là hiện tượng: 

A. Chát này biến thành chất khác B. Có chất mới tạo ra 

0. Không có chất mới tạo ra D. Nhân tạo 

Câu 2: Hiện tượng hóa học là hiện tượng: 

A. Các chất thay đổi trạng thái B. Có chất mới tạo ra 

0. Không có chất mới tạo ra D. Nhân tạo 

Câu 3: Xét các hiện tượng sau và chí đâu là hiện tượng vật lý: 

A. Sắt bị oxi hóa tạo thành Fe 3 0 4 

B. Cacbon cháy tạo ra khí cacbonic 
0. Sán xuất đá từ nước máy 

I). Đốt cháy que diêm. 

Câu 4: Xét các hiện tượng sau và chỉ đâu là hiện tượng hóa học: 

A. Băng tuyết tan B. Đốt cháy que diêm 

0. Sản xuất nước đá từ nước máy D. Hòa tan đường vào nước 
Câu 5: Phản ứng hóa học là: 

A. Sự biến đổi chất ban đầu và sản phẩm 

B. Sự tăng dần của chất tham gia và giảm dần của sản phẩm. 

0. Sự biên đổi chất này thành chất khác ngẫu nhiên 

I). Sự biên đổi chất này thành chât khác theo một quá trình 
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Câu 6: Trong quá trình phản ứng: 

A. Sự tăng dần cua chất tham gia và giảm dần cùa san phàm 

B. Sự tăng dần của chất tham gia và của sản phấm 
c. Sự giảm dần của chất tham gia và của sản phẩm 

D. Sự giảm dần của chất tham gia và tăng dần của sản phẩm 
Câu 7: Điều kiện xảy ra phản ứng: 

A. Các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau, cần chất xúc tác. cần 
đun nóng. 

B. Bề mặt tiếp xúc của các chất phản ứng càng lớn. 
c. Phải đun nóng 

D. Cần có chất xúc tác. 

Câu 8 : Trong một phản ứng hóa học: 

A. Tổng số mol của các chất tham gia phản ứng bằng tống sô moi 
của sản phẩm. 

B. Tổng số mol cùa các chất tham gia phản ứng không đối. 
c. Tổng khối lượng của sản phẩm không đổi. 

D. Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng băng tống 
khôi lượng của sản phẩm. 

Câu 9: Trong một phương trình phản ứng hóa học: 

A. Tổng sô mol của các ehât tham gia phản ứng bằng tổng sô mol 
của sản phẩm. 

B. Tổng sô nguyên tử của từng nguyên tô trong phương trình không đổi. 
c. Tổng số mol của các chất tham gia phản ứng không đổi 

D. Tống khối lượng của sản phẩm không đổi 

E. Tống số mol của các sản phẩm phản ứng không đổi 

Câu 10: Trong một phản ứng hóa học, các sản phẩm phải chứa: 

A. Sô nguyên tử của mỗi nguyên tô như trong các chất tham gia 

B. Số nguyên tử như trong các chất tham gia 
c. Số mol bằng các chất tham gia phản ứng 
D. Khối lượng không đổi 


B. ĐÁP ÁN 


Ị Câu 

1 . c 

Câu 2. B 

Câu 3. c 

Câu 4. B 

Câu 5. D 

Câu 6. D 

Câu 7. A 

Câu 8. D 

Câu 9. B 

Câu 10. A 
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CHƯƠNG III 

MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 
§14. MOL 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Moi 

Moi là một lượng chất chứa N (6.10 2,1 ) nguyên tử hoặc phân tử của 
chàt dó. 

:sỏ 6.10'' 1 : gọi là sô Avôgadro và được kí hiệu N. 

2. Khôi lượng mol 

Khôi lượng mol (kí hiệu là M) là khối lượng tính bằng gam của 1 
mol chất đó (tức của N nguyên tử hoặc N phân tử chất đó) 

- Khôi lượng mol cua nguyên tử hay phản tử có cùng trị số với 
nguyên tứ khối hay phân tử khối. 

- Đơn vị của nguyên tử khối (phân tử khối) là đvC, còn của khối 
lượng mol là gam. 

,‘ỉ. Thể tích mol của chất khí 

- Thê tích mol cua chất khí là thế' tích chiếm bởi 1 mol phân tử 
cua chất khí đó (tức cua N phân tử khí đó). 

- Một mol của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện nhiệt độ và 
.áp suất đều chiếm những thế tích bằng nhau. 

- ơ điều kiện nhiệt độ 0°c và áp suât latm (điều kiện tiêu chuẩn - 
viết tát đktc) thì thể tích đó là 22,4 lít. 

Ví dụ: Ở đktc (0°c và latm): 

M 0a = 32g M Hj = 2 g 
v ()j = V Mj = 22,4 lit 

lĩ. BÀI TẬP 

Bàii 1. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trng mỗi lượng 
chất sau: 

;a) 1,5 mol nguyên tử Al; b) 0,5 mol phân tử H 2 ; 

<c) 0,25 mol phân tử NaCl; d) 0,025 mol phân tử H 2 0. 
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Bài 2. Em hãy tìm khối lượng của: 

a) 1 mol nguyên tử C1 và 1 mol phân tử CI 2 ; 

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO; 

c) 1 mol nguyên tử c, 1 mol phân tử co, 1 mol phân tử co^; 

Bài 3. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của: 

a) 1 mol phân tử CO 2 ; 2 mol phân tử H 2 ; 1,5 mol phân tứ Of f 

b) 0,25 mol phân tử 0 2 và 1,25 mol phân tử N 2 . 

Bài 4. Em hãy cho biết khôi lượng của N phân tử những chât sau: 

H 2 0 HC1; Fg 2 0 3 ; CkHhO,, 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

a) 1,5 mol nguyên tử Al: 

lmol nguyên tử AI chứa 6.10 23 nguyên tử Al. Vậy 1,5 mol nịguyiêr 
tử AI chứa: 1,5. 6.10 23 = 9.10 23 nguyên tử Al. 

b) 0,5 mol phân tử H 2 : 

lmol phân tử H 2 chứa 6.10 23 phân tử H 2 . Vậy 1,5 mol phán tử H- 
chứa: 1,5.6.10 23 = 9.10 23 phân tử H 2 . 

c) 0,25 mol phân tử NaCl: 

lmol phân tử NaCl chứa 6.10 23 phân tử NaCl. Vậy 0,25 mol phâr 
tử NaCl chứa: 0,25.6.10 23 = 1,5.10 23 phân tử NaCl. 

d) 0,05 mol phân tử H 2 0 

lmol phân tử H 2 0 chứa 6.10 23 phân tử H 2 0. Vậy 0,05 mol phân tú 
H 2 0 chứa: 0,05.6.10 23 = 0,3.10 23 phân tử H 2 0. 

Bài 2: 

a) Khối lượng lmol nguyên tử Cl: Mci = 35,5g 
Khối lượng lmol phân tử Cl 2 : M rIj = 2.35,5 = 71g 

b) Khối lượng lmol nguyên tử Cu: M Cu = 64g 

Khối lượng lmol phân tử CuO: M Cu o= 64 + 16 = 80g 

c) Khối lượng lmol nguyên tử C: Mc = 12g 

Khối lượng lmol phân tử CO: Mco = 12 + 16 = 28g 
Khối lượng lmol phân tử C0 2 : M COa = 12 + 2.16 = 44g 
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(1) Khói lượng lmol phán tứ NaCl: M N - a ri = 23 + 35,5 = 58,8g 
Khối lượng lmol phán tử c, TL 2 O n : 

M, = 12.12 + 22.1 + 11.16 = 342g 
Bài 3: Thô tích (ớ <!ktcK 

a) Thê' tích 1 moi phân tử CC) 2 : 

n Ỵ- / (mol) ư V = n.22,4 - 1.22,4 = 22,4 lit 

22.4 

Thế tích 2 mol phân tứ H >: 

V (11 

n .. Imol) :ư V n.22,4 = 2.22,4 = 44,8 lit 

22.4 

Thể tích 1,5 moi phản tứ 0 2 : 

Ví 1) 

n imol) IV V = n.22,4 = 1,5.22,4 = 33,6 lit 

22.4 

b) Thẻ tích 0,25 mol phân tử 0 2 : 

Ví]) 

n = ' . (mol) rư V -- n.22,4 - 0,25.22,4 rr 5,6 lit 
• 22,4 

Thê tích 1,25 mol phân tử N 2 : 

V(l) . .. 

n = 2 y 4 (mol) V = n.22,4 = 1,25.22,4 = 28 lít 

Bài 4: 

KTiối lưựng của N phân tử chính là khối lượng mol phân tử H 2 0: 
M„ a o= 2.1 + 16 = 18g 

Khối lượng cua N phân tử chính là khối lượng mol phân tử HC1: 
Mhci = 1 + 35,5 = 36,5g 

Khối lượng của N phân tử chính là khối lượng moi phân tử Fe 2 0 3 : 
M,, ( , j0j = 2.56 + 3.16 = 160g 

Khối lượng của N phân tử chính là khối lượng mol phân tử 

C,.H 22 0„: 

= 12.12 + 22.1 + 11.16 = 342g 
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§15. CHUYỂN ĐỔI GIỬA Klỉốl LƯỢNG, 

THỂ TÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Công thức chuyên đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chát (m): 

n = ^”(mol) => m = n.M(g), M = — (g) 

M n 

Trong đó: n số mol nguyên tử hoặc phân tử (moi ) 
m là khôi lượng chất (g) 

M là khối lượng moi nguyên tử hay phân tử (g). 

Ví dụ: tính số mol của 16g khí oxi (M 0 = 32g) 

„ m 16 _. 

n = rr = ^— = 0.5 mol 
M 32 

2. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thế tích cúa chiấtklhí 
(V) ở điều kiện tiêu chuẩn: 

n = (mol) => V = n.22,4 (lit) 

22,4 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Kết luận nào đúng? 

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thế tích bằng nhau (đo> cùng 
nhiệt độ và áp suất) thì: 

a) Chúng có cùng sô mol chất. 

b) Chúng có cùng khôi lượng. 

c) Chúng có cùng sô phân tử. 

d) Không thê kết luận được điều gì cả. 

Bài 2. Câu nào diễn tả đúng? 

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào: 

a) Nhiệt độ của chất khí; 

b) Khối lượng mol của chất khí; 

c) Bàn chất của chất khí 

d) Áp suất của chất khí. 


48 



Bài 3. 11;iy tính: 

;n Sõ niol cua 28g F(>; 64g Cu; 5,4g Al. 

h’ Thú’ tích khí I(lktc) cua: 0,175 mol co..,; 1,25 mol 11, ; 3 mol N,;. 
n So lĩtol va thế Lích cùa hỗn hợp khí (đktcì gồm có: 0,44g COy, 
o.ulg II va 0,56g N,. 

Bài 1. Hay tinh khói lượng cùa những lương chát sau: 

a) 0,5 moi nguyên tứ N; 0,1 mol nguyên tứ Cl; 3 mol nguyên tử o 
lo 0,5 rnol phàn tử N 2 ; 0,1 mol phân tử Cl 2 ; 3 mơ) phản tử 0 2 

c> 0,10 moi Fe; 2,15 mol Cu; 0,80 moi HnSOi; 0,50 mol CuSOị. 

Bài 5. Co 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ớ 
20'0 va 1 atm. Biết rằng thế tích mol khí ờ những điều kiện này 
la 21 1 Nôu trộn 2 khối lượng khí trèn với nhau (không có phán 
ung xay ra) thì hỗn hợp khí thu được có thê tích là bao nhiêu? 

Bài 6. í lây võ những hinh khôi chữ nhật đế so sánh thế tích các khí 
sau (dktc): 

1 g Hy 8 g CỌ; 3,5 g H,; 33 g co, 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: kốt luận đúng là: (a) và (é) 

Bài 2: Càu diễn ta đúng là: (a) và (d) 

Bài 3: 

a I Số moi của 28g Fe: n = -^ - — = 0.5 mol 
B M 56 

Sò' moi cua 64g Cu: n ^ --- — lmol 
M 64 

>SỐ mol cùa 5,4g Fe: n - Ẹị - — - 0.3 mol 
K M 27 

b) Thô’ tích khí (đktc) của 0,175mol C0 2 

V,,,. , .. 

n . (moi) ::> V,,, = n.22,4 - 0,175.22,4 = 3,921it 
22,4 

The tích khí <dktc) của l,25mol H 2 

V M , „ _ 

n , (mol) =5 v„. = n.22,4 = 1,25.22,4 = 28lít 
22,4 
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Thế tích khí (đktc) của 3mol N 2 
V N 

n - (mol) => V N = n.22,4 = 3.22,4 - 67,2 lit 

22,4 

c) Sô mol của 0,44g C0 2 : n = = 0.01 mol 

M 44 

/ 

Thể tích khí (đktc) của O.Olmol C0 2 

v nn . 

n - -^-(mol) =í> v r( , = n.22,4 = 0,01.22,4 = 0,2241it 

22,4 

Số mol của 0,04g H 2 : n = ^ = 0.02 mol 

M 2 

Thể tích khí (đktc) của 0,02mol H 2 

V H . 

n = -^-(mol) => V H , = n.22,4 = 0,02.22,4 = 0,4481it 

22,4 

Sô mol của 0,56g N 2 : n = ^ = 0.02 mol 

Thể tích khí (đktc) của 0,02mol N 2 

n = -^ 7 (moi) => V N = n.22,4 = 0,02.22,4 =0,448 lit 

22,4 N ‘ 

Sô mol của hỗn hợp khí: 

n = n COỉ + n Hỉ + n Nỉ = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol 
Thể tích của hỗn hợp (đktc): 

V = V COj + V H> + V N2 = 0,224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 moi 

Bài 4: 

a) Khôi lượng của O.õmol nguyên tử N: 

n = => m = n.M = 0,5.14 = 7g 

M 

Khối lượng của O.lmol nguyên tử Cl: 

n = ^ m = n.M = 0,1.35,5 = 3,55g 

M 

Khối lượng của 3mol nguyên tử O: 

n = ^ => m = n.M = 3.16 = 48(g) 

M 
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Khối lượng của O.ỡmol phân tử N 2 

n m > m n.M =0,5.28= I4g 

M 

Khói lượng cứa O.lmol phân tử Cl 2 : 

n = n ' m = n.M =0,1.71 = 7,lg 
M 

Khối lương của 3mol phân tử 0 2 : 
n => m - n.M - 3.32 = 96g 


Khỏi lượng của O.lmol Fe: 

n - ==> m = n.M = 0,1.56 = 5,6g 

M 

Khói lượng của 2,15mol nguyên tử Cu: 

n - => m = n.M = 2,15.64 = 137,6g 

M 

Khỏi lượng của 0,8mol nguyên tử H 2 S0 4 : 

n - ™ => m n.M = 0,8.98 = 78.4g 
M 

Khỏi lượng của 0,5mol nguyên tử CuS0 4 : 

n ----- - => ni = n.M = 0,5.160 = 80g 
M 


Sô mol cùa lOOg 0 2 : n = —- = ——- 

M 32 


3,125mol 


Thế tích khí oxi ở điều kiện 20°c, latm của 3,125mol N 2 

vm 

n = (moi) => V = n.24 = 3,125.24 = 751it 

24 


Sô mol của lOOg C0 2 : II = — = —— = 2,273mol 
M 44 

Thế tích khí C0 2 ở điều kiện 20°c, latm của 2,273mol N 2 
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V (1) , _ 

n - _ (mol) => V = 11.24 = 2.273.24 = 54,54lit 
24 

Thê tích của hỗn hợp khí: 

v hh = V Nỉ + v,. ()j = 75 + 54,54 = 129,541it 

Bài 6: 

- Tính sô moi từng khí 

- Tính thế tích các khí ở đktc 

- So sánh các thế tích khí này bằng các hình chữ nhật. 


8ia TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
A. TÓM TẮT KIÊN THỨC 

* Tỉ khối của chất A dối với chất B, kí hiệu dA/B 

, _ Mạ 

M7 

Trong đó: Mạ, Mb là phân tử lượng của khí A và khí B 
Nếu dA/B > 1: khí A nặng hơn khí B dA/B lần. 

Nếu dA/B < 1: khí A nhẹ hơn khí B dA/B lần. 

Nếu dA/B = 1: khí A bằng khí B. 

* Tỉ khối của chất A đối với không khí, kí hiệu đ/v 

d A , 


Ví dụ: tỷ khối của khí c 

d 0 . 


M a 
29 

i đối với không khí 

32 , 


M 0 


M kk 29 

> Khí oxi nặng hơn không khí 1,10344 lần. 


B. BÀI TẬP 

Bài 1 . Có những khí sau: N 2 , 0 2 , Cl 2 , CO, S0 2 . 

Hãy cho biết: 

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ h ơn 
bằng bao nhiêu lần? 

b) Nhừng khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và năng hay nhẹ h ơn 
bằng bao nhiêu lần? 
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Hài 2. II; IV tim khôi lương moi của nhưng khí; 
a) Co ti khôi đoi với khí oxi la; 1,375; 0,0625 
lo Co .tí khỏi (lói với không khí là: 2,207; 1,172 

Bài 3. Co thò thu những khí nào vậo hình (từ những thí nghiệm 
trong phóng thi nghiệm); khí hidro 11J, khi do Clọ, khí cacbon đioxit 
('<),, khi motan CH) bang cách: 
a> Bật đừng bình? 
lo Bợt ngược binh? 

(oai thích việc làm này. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 


Bài 

a) T 


Vong tất. ca các chất khí, khí hiđro là nhẹ nhất với ( Mị, = 2g), vì 
Ịy tất ca những chất khí dà cho đều nặng hơn khí hiđro. 


■ùa khi Nọ đối với Ho 

, M Nj 28 , 


; khi Nọ nặng hon khí Họ 14 lần. 
Ty khối của khí N 2 đôi với Họ 


khí Oo nặng hơn khí Ha 16 lần. 

+ Ty khối của khí Cl 2 đối với H 2 
M ri 71 

d = — s35 > 5 

M„_, 2 

=3- khí Cl 2 nặng hơn khí H 2 35,5 lần. 

+ Tỷ khối của khí co đối với Ho 

, M co 28 

d = = - - 14 

M„. 2 

=> khí CO nặng hơn khí H -2 14 lần. 
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+ Tý khối cùa khí S0 2 đối với H 2 

M so ,_ 64 
d - m . s = - 32 

M„ 2 2 

m khí S0 2 nặng hơn khí H 2 32 lần. 
b) + Tỷ khôi của khí N 2 đối với không khí 
: _ 28 _ 

Mkk 29 
khí N 2 nhẹ hơn không khí 0,965 lần. 

+ Các khí 0 2 , Cl 2 , S0 2 đều nặng hơn không khí. 

d = ĨỊo*. = 32 = J d = = 35^5 

cv kk 9 Q 9 Q ’ ’ ri kk 29 29 


d . 


= 0,965 


: = 2,2 


29 29 

M S( 

d so ,/kk = 29 

h Tỷ khối của khí GO đối với không khí 

d co/kk = = IU = 0,96 

co/kk 29 29 

> khí CO nhẹ hơn không khí: 


Bài 2: 

a) Khí A có tỷ khối đối với oxi là 1,375 

d A/0 =^=>M a = d A/() ,M () - 1,375.32 - 44g 

1 ■ 8 

Khí A có tỷ khối đối với oxi là 0,0625 
M. 

d A/n = => M a = d A o .M () , = 0,0625.32 = 2g 

2 M () 


b) Khí A có tỷ khối đối với không khí là 2,207 

d A/kk = ^ =^M a =d A/kk .M kk = 2,207.29 = 64g 
M kk 

Khí A có tỷ khối đối với không khí là 1,172 

d A/kk - => M a - d A/kk .M kk = 1,172.29 = 34g 

M kk 


1 ,2i 
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$17. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

Biõ. cóng thức hóa hục cùa hợp chất, xác định thành phần phần 
tràn l'ĩ ) khôi lượng các nguyên tô trong hợp chát. 

- Bước 1 : tính khôi lượng mơl M của hợp chát. 

- Bước 2: tính sô mol nguyên tử cùa từng nguyên tố. 

- Bước 3: tính khối lượng của từng nguyên tố. 

- Bước 4: tính phần trăm khối lượng cùa từng nguyên tố. 

Ví <ỉụ: 

Tĩnh phần trăm khối lượng của các nguyên tô trong hợp chất CaC0 3 
• Bước 1: tính khối lượng mol M của hợp chất CaC0 3 
M ( ,, ru = 40 + 12 + 3.16 = 100(g) 


- Bước 2: tính số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong lmol hợp chất. 
Số mol Ca: n Ca = lmol; Số mol C: n c = lmol, 

Số mol oxi: no = 3.1 = 3mol 


- Bước 3: tính khối lượng của từng nguyên tô" trong Imol hợp chất 
Khối lượng Ca: m Ca = 1. 40 = 40(g); 

Khối lượng C: m c =1.12 =12(g), 

Khối lượng oxi: m 0 = 3.16 = 48 (g). 

; Bước 4: tính phần trảm khối lượng của từng nguyên tố trong 
lmol hợp chất 


%c a 


^100 = 40^0 =40% 

McaCOa 100 


%C = 


m c 100 = 12.100 = 

M CaCOa ~ 100 


M CaC 


48.100 

100 


= 48% 


hoặc %0 = 100- %Ca - %c = 48% 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tỏ 
hóa học có trong nhừng hợp chất sau: 

a) CO và C0 2 ; b) Fe 3 0 4 và Fe 2 0 3 ; c) S0 2 vã SO:, 

Bài 2. Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thảnh 
phần các nguyên tô như sau: 

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g, thành phần cac 
nguyên tỏ: 60,68% C1 và còn lại là Na. 

b) Hợp chất B có khôi lượng mol phân tử là 106 g, thành phần cac 
nguyên tố: 

43,4% Na; 11,3%C và 45,3%0. 

Bài 3. Công thức hóa học của đường là Ci 2 H 2 20 u 

a) Có bao nhiêu mol nguyên tử c, H, o trong 1,5 mol đường? 

b) Tính khối lượng mol phân tử đường. 

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố c, H, o. 

Bài 4. Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 

g. Oxit này có thành phần là: 80% Cu và 20% o. Hãy tìm công 
thức hóa học của loại đồng oxit nói trên. 

Bài 5. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng: 

- Khí A nặng hơn khí hiđrô là 17 lần. 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88%H và 94,12%s. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

a) CO, C0 2 

* Khối lượng mol M của hợp chất co và C0 2 
Mro = 12 + 16 = 28g 

= 12 + 2.16 = 44g 

* Số mol nguyên tứ cùa từng nguyên tố. 

Số mol c trong hợp chất CO: n c = lmol 
Sô mol c trong hợp chất C0 2 : nc = lmol 
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Khói lượng cua từng nguyên tố. 

Khui lượng c trong hợp chát CO: m, = 1. 12 = 12g; 

Khói lương 0 trong hợp chát co.: rrir =1.12 = 12g, 

Phàn trám khôi lượng cua từng nguyên tỏ. 
trung hóp chất co 

cc n, 100 = 12 100 , 

M, ,, 28 

CO = 100% - %c = 100 % - 42,86% = 57,14% 

- Trong họp chát COo 

%c ™ i ; 1()0 12-100 = 27,27% 

M. . 44 

CO =100% - cc = 100% - 27,27% = 72,73% 

IV o . IV O; 

■ Khôi lượng mol M cua hợp chất Fe 2 0;), Fo;iOị 
M . = 56.2 + 3.16 = 160g 

Mị ,, = 3.56 + 4.16 = 232g 
Sô’ moi nguyên tử cua từng nguyên tò. 

Số moi Ke trong 1 mol hợp chất Fe 2 0 3 : n Kp = 2mol 
Sỏ rnol Fe trong 1 mol hợp chất FeaO.|: rpv = 3mol 

■ Khỏi lượng cua từng nguyên tô. 

Kh(5i lượng Fe trong lmol hợp chất Fe 2 0 ;i : m Kc = 2. 56 = 112g; 
Khôi lượng Fe trong lmol hợp chát Ke.íOp mpv = 3.56 = 168g 
Tính phần trăm khôi lượng cùa từng nguyên tố. 

- Trong hợp chất KeọOu 

, :iFp m .00 n2 100 = 70% 

160 

CO = 100% - %Fe = 100% - 70% = 30% 

- Trong hợp chất Fe :t 0,i 

„ m .100 16 8.100 

Che - = - = 72,4% 

M,,„ , 1( 232 

%ơ = 100% - %Fe s 100%. - 72,4% = 27,6%. 
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c) Tương tự: S0 2 ; S0 3 
+ Trong hợp chât SO 2 
,^100 __ 3*100 
M SOj 64 

%ơ = 100% - %s = 100% - 50% = 50% 
+ Trong hợp chất S0 3 
%s= m^ỌỌ = 32^Ọ = 40% 

M ho ( 80 

%0 = 100% - %s = 100% - 40% = 60% 


- = 35,5g 


Bài 2: 

a) Khối lượng của mỗi nguyên tô" trong 1 mol hợp chất. 

M.60,68 58,5.60,68 

mci “ 100 ~ 100 

M.60,68 58,5.(100-60,68) 00 _ 

m = ' , ’ = - .- 7 —- ——— - 23g 

Na 100 100 

Sô mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong lmol hợp chât: 

m cl 35,5 
nci = = 35^5 = 

_ m Na _ 23 
Na " M Na " 23 ; 

Công thức hóa học của hợp chất A là: NaCl. 

b) Khối lượng của mỗi nguyên tố trong lmol hợp chất. 

12 g 

= 46g 


= l,Omol 


J - lmol 


M.11,3 

106.11,3 

100 

" 100 

M.43,4 

106.43,4 

1 “ 100 

100 

M.43,4 

106.45,3 

100 

100 


= 48g 

Sô mol nguyên tử của mỗi nguyên tô trong lmol hợp chất: 

_ m c 12 __. 

n r = — 1 - = — = l,Omol 
( M r 12 
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m () 48 

M„ 16 


3,0mol 


('ông thức hóa học cua hợp chất lí là: NaXO ;. 

Hài 3: 

a) Trong lmol dường có: 12 mol C; 22mol H; 11 mol o. 

Váy trong l,5mol đường có: 18 mol C; 33mol H; 16,5 mol o. 
hí Trong lrnol đường có: 

Khỏi lượng nguyên tố C: 12.12 = 144g 
Khói lượng nguyên tổ H: 22.1 = 22g 
Khỏi lượng nguyên tố O: 11.16 = 176g 
Hài 4: 


Khói lượng cùa mỗi nguyên tỏ trong lmol hợp chát đồng oxit 
M.80 80.80 

m,. ; ' _ ^ . 7 - 7 -- = 64g 

100 100 


M.20 80.20 

ĩ 00 L 100 


16g 


Sô moi nguyên tử của mỗi nguyên tố trong lmol hợp chất: 

rn ,'„ _ 64 , , 

n, ■ - —- - l,0mol 

M, 64 

rn u 16 _ 

n,) - “ = l.Omol 

M 0 16 


;■ Công thức hóa học của hợp chất đồng oxit là: CuO. 

Hài 5: 


Khôi lượng mol của khi A: 

=■ M. * = 17.2 = 34g 

m h, 


Khôi lưựng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất đồng oxit 
M.5,88 34.5,88 n _ 

m ỊỊ = 2g 

100 100 

M.94,12 34.94,12 00 _ 

m s = _ 1 — - 32g 

100 100 

Sô mol nguyên tử của mỗi nguyên tô trong lmol hợp chất: 
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n H - rc* 11 = — - 2,0mol 

M r „ 1 


n s 


m s 32 
M s = 32 


l.Omol 


=> Công thức hóa học cùa hợp chất: H 2 S. 


§18. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT KIÊN THỨC 

Các bước tiến hành: 

- Bước 1: Viết phương trình phản ứng hóa học 

- Bước 2: Chuyên đối khối lượng chất hoặc thế tích chết khí thành 
sô mol chất. 

- Bước 3: Dựa vào phương trình hóa học đế tìm số moi chất tham 
gia hoặc chất tạo thành. 

- Bước 4: Chuyến đổi số mol chất thành khối lượng (m = n.M) hoặc 
thế tích khí ở đktc (V = 22,4.n). 

B. BÀI TẬP 

Bài 1 . Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + HC1 —> FeCỊ + H 2 . 

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm: 

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng. 

Bài 2. Lưu huỳnh s cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, 
gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit (khí suníurơ) có công thức hóa 
học là S0 2 . 

a) Viết phương trình phán ứng hóa học của lưu huỳnh cháy trong 
không khí. 

b) Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phán ứng là 1,6 g. Hãy tìm: 

- Thế tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ờ đktc. 

- Thế tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxit chiếm 1/5 thế 
tích của không khí. 
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Hài 3. Có phương trình hóa học sau: 

CaCO ('■) > CaO (r) + co, (k) 

a) ('á II (lung bao nhiêu mol CaCO) đé điếu chõ được 11,2 g CaO? 
lu Muôn diêu chõ dược 7 g CaO cần dùng hao nhiêu gam CaCO.Ị? 

C) ,\cu có 3,5 mol CaCO; tham gia phan ứng sè sinh ra bao nhiêu 
lií CO. (dktc)? 

d) N(*u thu dược 13,44 lít khí CO) ỏ' dktc thì có bao nhiêu gam chất 
ran tham gia và tạo thành sau phán ứng? 

Bài 4. a I Cacbon oxit co tác (lụng với khí oxi tạo ra cacbon dioxit. 
llãy viét phương trình phan ứng. 

1 1 1 Nêu muốn dôt cháy 20 mol co thì phái dùng bao nhiêu mol 0, 
dể sau phan ứng người ta thu được một chất khí duy nhất? 
c) Hay diốn váo nhừng ô trống số mol các chất phan ưng và sán 
phàm cỏ ó những thòá điếm khác nhau. Biết hỗn hợp co và 0, 
ban dầu dược lây đúng tỉ lệ về sô mol các chất tham gia phán ứng. 



SỐ MOI 

Các thời diểm 

Các chất phán ứng 

Sản phẩm 

CO 

0 2 

CO, 

Thơi điếm ban dầu tị, 

20 



Thơi diêm t| 

15 



Thời diêm ụ 


1,5 


Thơi diêm kêt thúc t;i 



20 


Bài 5. Hay tìm thế tích khí oxi đu đốt cháy hết 11.,2 lít khí A. 
Bi ót rang: 

- Khí A có tí khối đối với không khí là 0,552. 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75%c và 25%H. 
Các thó tích khí do ở đktc. 
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c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Ta có: 

n F = ^ Fe = = 0,05mol 

M Fe 56 

a) Thể tích khí hidro thu được ở đktc: 

Fe + 2HC1 -> 2FeCl 2 + H 2 

lmol 2mol lmol 

0,05mol ? ? 

Sô mol H 2 : n Ha = = 0,05mol 

Thể tích khí hidro thu được ở đktc: 

V Ha = n H .22,4 = 0,05.22,4 = 1,12 lit 

b) Khối lượng của HC1 cần dùng: 

Số mol HC1: n liri = = O.lmol 

1 

Khối lượng của HC1 cần dùng: m HC1 = 0,1.36,5 = 3,65(g) 

Bài 2: 

a) Phương trình hóa học lưu huỳnh cháy: 

s + 0 2 -* S0 2 

b) Sô mol lưu huỳnh: n so = ^ = 0,025mol 

2 64 

s + 0 2 -> S0 2 

lmol lmol lmol 

? ? 0,025mol 

Thế tích khí SƠ2 ở đktc: V SOa = n S 0 2 .22,4 = 0,025.22,4 = '),56lt 
Số mol 0 2 : 0,025mol 

Thể tích khí 0 2 ở đktc: v 0 . = n 02 .22,4 = 0,025.22,4 = 0, 56.it 
Thể’ tích không ở đktc: 5.V 0ỉ = 0,56.5 = 2,8 lít 
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Hai :ỉ: 

a) Phương trình hỏa học: 

CaCO.i > CaO + ro, 

1 mol 56g 

11,2g 

Só mol CaCO) cần dùng là: m,. .... = --'Ậịrt - 0,2mol 
" 56 

h) Khói lượng CaC0 3 : 

CaCO.i ► CaO + ro, 
lOOg 56g 

7g 

Khỏi lượng CaCOá cân dùng: m t . ni = ~ 12,5g 

56 

c) Thế tích ro, ỏ đktc: 

CttCO:, *■ OaO + co 2 
lmol 22,4 lít 

3,5mol ? 

Thê tích ro, ở đktc: V(. ( , = ĨẢẾ - 78,41it 

d) Khối lượng CaC0 3 tham gia và OaO tạo thành. 

CaCO., ► OaO + ro, 

lOOg 56g 22,4 lít 

? ? 13,44 lít 

... , ..._ 13,44.100 __ 

Khôi lượng CaC0 3 cân dùng: - - _; = 60g 

1 22,4 

Khối lượng raO sinh ra: m ( . a() = —~~~ = 33,6g 

. B 22,4 


63 



Bài 4: 


a) Phương trình phản ứng: 2C0 + O2 —> 2CO2 

b) Muốn sau phản ứng chỉ thu được một chất khí duy nhất là co, 
thì CO và 0 2 phản ứng vừa đủ. 

2CO + 0 2 -> 2CO z 

2mol lmol 

20mol ? 

20 1 

Số mol 0 2 cần: n, lrl = lOmol 

m 2 



Số mol 

Các thời điểm 

Các chất phản ứng 

Sản phấn 

CO 

0 2 

co 2 

Thời điếm ban đầu t„ 

20 

10 

0 

ị Thời điếm ti 

15 

7,5 

5 

1 Thời điểm t 2 

3 

1,5 

17 

Ị Thời điếm kết thúc t;j 

0 

0 

20 


Bài 5: 

- Xác định khí A: Gọi công thức của khí A là C x Hỵ 
Khối lượng phân tử của khí A: 

M. 

d A/kk =-£- = 0.552 => M. = 0,552.29 = lGđvC 

A/kk 29 A • 

75 

Phương trình khối lượng cacbon: X.12 = = 12 => X = 1 

25 

Phương trình khối lượng hidro: y.l = 16^7” - 4 => y -4 
Khí A có công thức: CH,| 

- Tính thê tích khí oxi: 

Phương trình phản ứng: CH.t + 20 2 ► C0 2 + 2H 2 0 

22,4 lit 44,8 lit 
11,2 lít ? 

Thế tích khí oxi: V,) = r — = 22,4lít 
22,4 
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819. BÀI LUYỆN TẬP 

A. BAI TẬP 

Bài I. IIày tìm cóng thức hóa học dơn gián nhát của một loại oxit 
cùa lưu huynh két hựp với 3g oxi. 

Bài 2. Ilãy tim công thức hóa học cùa mọt hợp chát có chứa 36,8% 
IV; 21,0'.;S và ‘12,2%o. Biêt khôi lượng mol của hợp chất bằng 
I52g. 

Bài 3. Một hợp chát có công thức hóa học là KjCO.i. Em hãy cho biêt: 
aì Khối lương mol cua chát đà cho. 

h) Thanh phần phần trám (theo khối lượng) cua các nguyên tô có 
trong hợp chất. 

Bài 4. Co phương trình hóa học sau; 

CaCO, + 2HC1 -> CaCl, + C0 2 + H 2 0 

;ih\i r;u ìriiiiit axit clohidric caxi clorua khi carbonic nước 

a) Tính khỏi lượng canxi clorua thu được khi cho 10 g canxi 
cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư 

h) Tính thế tích khí cacbonic thu được trong phòng khi làm thí 
nghiệm, nếu có 5 g canxi cacbonat tác dụng với axit. Biêt 1 mol 
khí ớ điều kiện phòng có thê tích là 24 lít. 

Bài 5. Khí metan CIIỊ có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. 
Khi metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và 
nươc: 

CII,+ 20, --n_> co, + 211,0 

at Tinh thò tích khí oxi cán dùng đế đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí 
metan. Các khí đo cùng diều kiện t° và p. 

b) Tính thê tích khí C0> (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn 
toàn 0,15 mol khí metan. 

c) Khí motan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI 


Bải 1: Tỉ lệ kết hợp về sô mol của hai nguyên tô trong oxit là: 

Sô mol nguyên tử s 2 3 1 

Số mol nguyên tử o 32 16 - 3 
Vậy công thức đơn giản của lưu huỳnh oxit là: S0 3 

Bài 2: 

Khối lượng của Fe có trong lmol hợp chất: m Kl . - = 56g 

Số mol Fe có trong lmol hợp chất: n Fe = ” = l.Omol 
56 

152 21 

Khối lượng của s có trong lmol hợp chất: m s = = 32g 

32 

Số ipol s có trong lmol hợp chất: n s = = l.Omol 

,_, , , ,__ 152.42,2 __ 

Khối lượng cua oxi có trong lmol hợp chát: m 0 = ^ =34g 

Khối lượng oxi là: 152 - 32 - 64 = 64g 

_ 64 

Số mol o có trong lmol hợp chất: n 0 = - 4.0mol 

16 

Vậy công thức hóa học của hợp chất: FeS0 4 

Bài 3: 


a) Khối lượng mol: M K 2C03 = 2.39 + 12 + 3.16 = 138đvC 

b) Thành phần phần trăm: 

- Tính số mol nguyên tử của từng nguyên tô trong lmol hợp) cnất 

n K = 2mol; n c = lmol, no = 3.1 = 3mol 

- Tính khối lượng của từng nguyên tố trong lmol hợp chất 


m K = 2. 39 = 78g; m c = 1.12 = 12g; m 0 = 3.16 = 48g. 

- Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong lmol hợp clất: 
m f . 100 12.100 


%c = 

c /cK 


m k 

co, = 

138 

m K 

.100 

78.100 

’ Mk 


138 

m G . 

100 

48.100 


( co. 

138 


= 56,5% 
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a I ’a('<), 4 2IIC1 ► CaCl 2 + C0 2 + H,0 

lOOg lllg 

lOg ? 

... . , .,_ 10.111 

Khci lượng canxi clorua sinh ra: m,. - 11,lg 

■ 100 

bì S) mol canxi cacbonat: n,,..,. = -%■ - 0,05mol 
100 

OaCO;, + 2HC1 ► CaCl 2 + C0 2 + H 2 0 

1 mol Imol 

■},05mol ? 

So noi khí cacbonic: n,. (J = ---^-- 1 = 0,05mol 

1 

Vậy thê tích khí cacbonic sinh ra: Vc 02 = 0,05.24 = 1,2 lit. 

Bái 5: 

a> ( cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất tỉ lệ thế tích cũng là tỉ lệ sô mol. 
CH, + 20? ► C0 2 + 2H 2 0 

1 lit 2 lit 

2 lít ? 

Thí tích khí oxi cần: V () = - 4, Olit 

o, ỉ 

b) 01 ỉ, + 20, ► C0 2 + 2H,0 

.moi 22,4lit 

•).15mol ? 

Thế tích khí cacbonic sinh ra: V co = — = 3,361it 

c) Tý khối cua khí CH, ( M ni) = 16g) đối với không khí (Mkk= 29g) 


d 


M nl( 

mTT 


16 

29 


= 0,55 


Suy ra khí CH, nhẹ hơn không khí 0,55 lần. 
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CHƯƠNG IV 
OXI - KHÔNG KHÍ 
§20. TÍNH CHẤT CỦA OXI 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Ki hiệu hoá học: o 

Công thức hoá học của đơn chất (khí) oxi: 0 2 
Nguyên tử khối: 16 
Phân tử khối: 32 

1. Tính chất vật lí 

Oxi là chât khi không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng 
hơn không khí, hoá lòng ớ -183°c. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 

2. Tính chât hoá học 

Tác dụng với kim loại: 0 2 tác dụng với hầu hết các kim loại 
tạo ra các hợp chất là oxit kim loại (trừ vàng, bạc và bạch kim). 

Ví dụ: 

Fe + 0 2 > Fe 3 0 4 

- Tác dụng với phi kim: 

Ví dụ: tác dụng với lưu huỳnh: 

s + o , SO, 

- Tác dụng với các hợp chât: 

2CO + 0-2 -* ‘2CO, 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung đế điền vào chò 
trống trong các câu sau: 

Khí oxi là một đơn chât.oxi 

có thế phản ứng với nhiều., . 


Bài 2. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất phi kin 
rất hoạt động (đặc biệt ơ nhiệt độ cao). 


kim loại; 
phi kim; 
rất hoạt động; 
phi kim rất 
hoạt động; 
hợp chât. 
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Hài 3. lỉu tan có cóng thức Cịỉl:,,, khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi 
nưoc, (tỏng thời toa nhiõu nhiệt. Viôt phương trình hoá học 
biùu (Ị-iÚn sự chay cua hutan. 

Bài 1. Dót chav 12.4g Ị)h()t|)hn trong hình chứa 17g khí oxi tạo thành 
diphơtpho pentaoxit PjO : , (la chát răn trắng). 

a I photpho hay oxi, chất nào còn dư, sò mol chất còn dư là bao nhiêu? 
hí Chát nao dưực tạo thành? Khỏi lượng là hao nhiêu? 

Bài 5. Dot chay hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5‘/< tạp chất lưu 
huynh và 1,5 l /r tạp chất khác không cháy được. Tính thế tích khí 
CO va so, tạo thành (ó điều kiện tiêu chuân). 

Bài 6. (ìiai thích tại sao: 

aI Khi nhốt một con dế mòn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ 
roi dạy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn? 
b) Người ta phái bơm sục không khí vào các bế nuôi cá cảnh hoặc 
các chậu, hô chứa cá sống ờ các cửa hàng bán cá ? 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: 

Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thê phán 
ứng với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. 

Bãi 2: 


Thí dụ: 

c • () ; , >CO a 



3Fe , 20 , ' >1 

■0,0, 

Bài 3 

20 Ị H11) + 90, > 

800, + 1011,0 

Búi t: 



12 4 

a) Sô mol photpho: np = 21 = 

0,4mol 


17 

Sò mol oxi: n () = ~ = 0,53mol 
■' 32 

Phan ứng cháy photpho 

4P + 50, ► 2P 2 0 5 

4mol 5mol 2mol 

0,4mol 0,53mol xmol 
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Tỉ số: M < °^ 3 =5. khí 0 2 dư 
4 5 

Số mol oxi tham gia phản ứng là: n 0 = ——— = 0,5mol 
Sô mol oxi dư: n 0ỉdư = 0,53- 0,5 = 0,03mol 
Khối lượng oxi dư:m 0 = 0,03. 32 = lg 
Vậy khối lượng oxi dư: m 0 = lg 

b) Sản phẩm tạo thành là photpho oxit 
Số mol photpho oxit tạo thành (tính theo sô mol chất thiếu lu 
0,4.2 

photpho):n pn = = 0,2mol 

r 2 U 5 4 

Khối lượng photpho oxit tạo thành: m p 0 = 0,2. 142 = 28,4g 
Vậy khối lượng photpho oxit tạo thành: m po = 28,4g 

Bài 5: 

- Khối lượng lưu huỳnh (S) trong than đá là: 

m than đá x ^12,4x0.5 ... 

s 100 100 B 

Sô mol lưu huỳnh là: n s = ~ 0,002 mol 

s 32 32 

Phương trình phản ứng: 

s + 0 2 - t t- > S0 2 

lmol lmol 

0,002mol ? 

Vậy thể tích khí S0 2 tạo thành (đktc): 

V SOỉ = n SOi .22.4 = 0,002.22,4 = 0.045 lít 

- Tính phần trăm cacbon (C) trong than đá: 

%c = 100% - %s - % tạp chất = 100% - 0,5% - 1,5% = 98 Ỹ, 
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- Tính khói lượng cacbon: 

= m than đá ■/ / ' c 
100 

Sô mo] cacbon: n,- = m< 

‘ M r 


1 2,4 ■ 
100 
12,152 _ 
12 “ 


98 


= 12.1 r>2g 


l,0127mol 


Phương trình phan ứng: 

c > 0, > co 2 

Imol lmol 

l,0127mol ? 

Sỏ moi S()»: n KO = 1.0127mol 
Thế tích khí S0 2 tạo thành (đktc): 
v s , n so .22.4 = 1.0127.22,4 - 22,68 lít 


Bii 6: 

a I Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nút 
k.n, sau một thơi gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn vì thiếu oxi. 
b i Người ta phai bơm sục không khí vào các bế nuôi cá cảnh hoặc 
cãc chậu, bế chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá vì oxi rất ít tan 
tr ong nước. 
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$21. OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Sự oxi hoá 

Sự oxi hoá là sự tác dụng của một chất (đơn chất hoặc hợp chnt) 
với oxi tạo ra oxit. 

2. Phản ứng hoá hợp 

- Phản ứng hoá hợp: là phản ứng hoá học trong đó có một chất 
mới được tạo ra từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

c +0 2 —il->C0 2 
3Fe + 20 2 ———»Fe. j 0 1 

- Phản ứng toả nhiệt: là phản ứng có sinh ra nhiệt trong quá 
trình xáy ra. Tất cả các phản ứng cháy nhiên liệu đều là phản ứng 
toả nhiệt. 

3. ứng dụng của oxi 

Khí oxi có nhiều ứng dụng, quan trọng nhất trong hai lĩnh vực: sự 
hô hấp và sự đốt nhiên liệu. 

- Sự hô hấp: 

Khí oxi cán thiết cho sự hô hấp của người và động vật: khi oxi cần 
đế oxi hoá chât hữu co' trong cơ thế con người và động vật sinh ra 
khí cacbonic, nước và năng lượng đế cơ thế hoạt động. 

- Sự đốt cháy nhiên liệu: 

+ Các nhiên liệu khi cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong 
không khí, vì vậy khí oxi được dùng trong công nghiệp gang, thép, 
dùng trong mỏ hàn. 

+ Hỗn hợp oxi lỏng với các nhiên liệu xốp (mùn cưa, than gỗ) là 
hồn hợp mìn phá đá. 

+ Oxi lỏng dùng đê đốt nhiên liệu trong tên lửa. 
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B. BẢI TẬP 

Bíii 1. Dung cụm từ thích hợp trong khung đô diồn váo chó trống 

a) Sự tác dụng cua oxi với một chát là . 

b) Phán ứng hóa hựp là phán ứng hóa học 

trong đó chi có . được tạo thành tư hai 

hay nhiều. 

c) Khí oxi cần cho . cua người, dộng 

vặt và cần đê . trong dời sống và sán 

Bai 2. Lập phương trình hoá học biêu diền phán ứng hoá hợp cua lưu 
huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhòm Al, biết 
rang cõng thức hoá học các hợp chất dược tạo thành là MgS, ZnS. 
PoS, AỊ.S.Í. 

Bái 3. Tính thê tích khí oxi cần thiôt đê đốt cháy hoàn toàn khí 
motan CH, có trong 1 m :i khi chứa 2 ‘)< tạp chát không cháy. Các 
thô tích do dược đo ớ đktc. 

Bái 4. ai Hây dự đoán hiện tượng xảy ra và giái thích hiện tượng dó 
khi cho một cây nến dang cháy vào một lọ thuý tinh rồi dậy nút kín. 
b) Vì sao khi tắt dèn cồn người ta đậy nắp dèn lại? 

Bài 5. Hãy giai thích vì sao: 

a) Khi càng lên cao thì ti lệ thế tích khí oxi trong không khí càng 
giùm? 

b) Phán ứng cháy cua các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt 
hơn trong không khí 0 

c) Vì sao nhiều bệnh nhân lại khó thở và những người thợ lặn làm 
viộc lâu dưới nước ... đều phải thở băng khi oxi nén trong bình đặc 
biột? 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài l: 

:ỉ) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 

b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng trong đó chỉ có một chất mới tạo 
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

c) Khí oxi cần cho sự hô hâp của người, động vật và cần đè đốt 
cháy nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 


Ị mot chát, mới; 

I sự oxi hoa; 
do! nhiên liộu; 
sự ho háp; 
chat ban dầu 
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Bài 2: Lập phương trình phản ứng hoá hợp. 

a) Phản ứng hoá hợp của s với Mg 

s + Mg ► MgS 

b) Phản ứng hoá hợp của s với Zn 

s + Zn —*• ZnS 

c) Phản ứng hoá hợp của s với Fe 

s + Fe —► FeS 


d) Phản ứng hoá hợp của s với AI 


3S + 2 AI —► A1 2 S 3 
Bài 3: lm 3 = lOOOdm 3 = lOOOlit 

Tạp chất chiếm 2% => CH 4 chiếm 98%. 

- Khối lượng CH 4 nguyên chất: m CH = = 980 lít 

Số mol CH 4 nguyên chất: n CH = mol 

- Phản ứng: 

CH 4 + 20 2 = C0 2 + H 2 0 

lmol 2mol 


- Thê tích oxi cần đế đốt cháy hoàn toàn khí metan là: 

v n = -^-.22,4 = 1960 lít 

°* 11,2 


Bài 4: 

a) Khi cho một cây nến đang cháy vào lọ thuỷ tinh rồi đậy nút kín 
thì cây nến sẽ cháy trong một thời gian ngắn (tuỳ thuộc vào thể 
tích bình) và sau đó tắt. 

Giải thích: cây nến sè cháy trong một thời gian ngắn (tuỳ thuộc vào 
thế tích bình) lúc này trong bình vẫn còn oxi và sau đó tắt vì oxi đã hết. 

b) Đế dập tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại vì khi đậy náp 
ngọn bâc sẽ không tiếp xúc được với oxi. 
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a) Càng lén cao thê tích khí oxi trong không khí càng giám vì càng 
lên cao không khi càng loãng và oxi lại nặng hơn không khí. 

b) Phán ứng cháy cua các chất trong bình chứa oxi mãnh liệt hơn 
trong không khí: trong binh chứa oxi bề mặt tiếp xúc của các chất 
và oxi lớn hơn so với trong không khí (trong không khí ngoài oxi 
còn có nito' là chất không cháy và các khí khác) và một phần nhiệt 
lượng bị tốn hao do phai dùng đê đốt nóng các chất khí khác có 
trong không khí xung quanh vật cháy. 

522. OXIT 

A. TÓM TẮT KIẾN THỮC 

1. Định nghĩa: Oxit là hợp chất cua oxi với một nguyên tô hoá học khác. 

2. Công thức oxit 

Dựa và quy tắc hoá trị: ứng với hợp chất có công thức tống quát 
A x Oy ta luôn có: Il.y = a.x 
Trong đó: 

- a: hoá trị cúa nguyên tô" A 

- II: hoá trị cùa nguyên tố o 

Ví dụ: hợp chất nhôm oxit: AI2O3 

8 . Ph«ân loại oxit 

Oxit có thê phân thành hai loại: oxit axit và oxit bazơ. 

- Oxit axit: oxit cúa phi kim tương ứng với axit. Ví dự: C0 2 là 
oxit tương ứng với axit H 2 CO 3 

- Oxit bazơ: oxìt. của kim loại tương ứng với bazơ. Ví dụ: BaO 
tương ứng với bazơ Ba(OH) 2 

4. Tên gọi oxit 

- Tống quát: tên oxit = tên nguyên tô" + oxit 
Ví dụ: BaO: bari oxit 

- Nếu oxit axit của phi kim có nhiều hoá trị thì: 

Tôn oxit = tên phi kim (kèm theo tiền tô chỉ số nguyên tử) + Oxit 
(kèm theo tiền tô chỉ sô nguyên tử) 

- Tiền tô chi sô nguyên tử: mono là 1; di là 2; tri là 3... 

Ví dụ: P2O5: diphotpho penta oxit 

- Nếu oxit bazơ của kim loại có nhiều hoá trị thì: 
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Tên oxit = tên kim loại (kem theo hoá trị) + oxit 
Ví dụ: Cu 2 0: đồng (I) oxit. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Chọn các cụm từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống 
trong các câu sau đây: 

Oxit là . của . nguyên tố, trong đỏ 

có một . lả . Tên của oxt là 

tên .cộng với từ. 


Bài 2. 

a) Lập công thức hoá học một loại oxit của photpho, biết rănghoá 
trị của photpho là V. 

b) Lặp công thức hoá học của crom (III) oxit. 

Bài 3. 

a) Hãy viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit bazc\ 

b) Nhận xét về các thành phần trong công thức của cốc oxít (ló. 

c) Chi ra cách gọi tên của mỗi oxit đó. 

Bài 4. Cho các oxit có công thức hoá học như sau: 
a) so, ; b) N 2 0 5 ; c) C0 2 

d) Fe 2 0, ( ; e) CuO; g) CaO 

Nhừng chất nào thuộc loại oxit bazơ, những chất nào thuộc loại 
oxit axit. 

Bài 5. Mọt sô công thức hoá học được viết như sau: 

Na.o,; NaO; CaCCV, Ca(OH) 2 ; HC1, CaO, Ca 2 ơ, FeO 
Hãy chi ra những công thức hoá học viết sai. 

c. HƯỚNG DẨN GIẢI 
Bài 1: 

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên Lô là 
oxi. Tôn của oxit là tên nguvôn tò cộng với từ oxit. 

Bài 2: 

a! Láp công thức của oxit photpho, biết photpho hoa trị V 
('óng thức cua oxh photphu. !M) V 
- Theo quy Lắc vồ hoá tr ị: v.x - 11 \ 


nguyên tô; 
oxi; 

hợp chất; 
oxit; hai 












x = X = 2; y =5 Công thức hoá học la: P 2 O r , 

1)1 hạp cong thức cua crom (III) oxit 

- t'ôjig thức của oxit photpho: Cr x Oy 

- Theo quy tắc vé hoá trị: III.X = ll.y 

y III 

- Vậy công thức hoá học là: Cr 2 0.-ị 

Bài 3: 

a) ('ông thức hoá học cua hai oxit axit và hai oxit bazơ 

Oxit axit: C0 2 , P 2 O r , 

- Oxit bazơ: CaO, Na 2 0 

b) Thành phân trong công thức của các oxit: 

- CO.: oxit axit dược tạo nên từ phi kim c và nguyên tố o 

- P 2 Or,: oxit axit dược tạo nên từ phi kim p và nguyên tố o 

- CaO: oxit bazơ được tạo nên từ kim loại Ca và nguyên tô o 

- Na 2 0: oxit bazơ được tạo nên từ kim loại Na và nguyên tố o 

c) Cách gọi tên mỗi oxit 

- co.: caebon dioxit 

- p diphotpho pentaoxit 

- CaO: canxi oxit 

- Na 2 0: natri oxit 
Bài 4: 

a) SO. ( : là oxit axit, vì lưu huỳnh (S) là phi kim. 

b) N 2 0;,: là oxit axit, vì nitơ (N) là phi kim. 

c) C0 2 : là oxit axit, vì cacbon (C) là phi kim. 

d) Fc* 2 0;ị: là oxit bazơ, vì sắt (Fe) là kim loại. 

e) CuO: là oxit bazơ, vì đồng (Cu) là kim loại 
f> CaO: là oxit bazơ, vì canxi (Ca) là kim loại 

Bài 5: 

Dựa vào quy tác hoá trị, những công thức hoa học viết sai: 

- NaO (natri hoá trị I oxi hoá trị II) 

- Ca o (canxi hoá trị II oxi hoá trị II) 
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§23. ĐIỀU CHÊ OXI ■ PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Điều chế oxi 

- Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: 

+ Điều chế oxi từ hợp chất giàu oxi dễ bị phân huỷ khi đun nóng 
như: KMn0 4 , KCIO 3 , H 2 0 2 ... 

+ Phương pháp nhiệt phân các chất trên 

2H 2 0 2 —> 2 H z O + 0 2 T 
KMn0 4 -> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 
+ Nhận biết oxi: cho tàn đóm que diêm vào lọ đựng oxi, que 
diêm bùng cháy. 

2. Phản ứng phân huỷ 

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chât ban 
đầu sinh ra nhiều chất mới. Ví dụ: 

2H 2 0 2 ———>2H a O + 0 2 t 
KMn0 4 -> K 2 Mn0 2 + Mn0 2 + 0 2 T 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều 
chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 

a) Fe 3 0 4 ; b) KC10 3 ; c) KMn0 4 ; d) CaC0 3 ; e) không khí; g) H 2 (). 
Bài 2. Sự khác nhau về việc điều chế khí oxi trong phồng thí nghiệm 
và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành? 

Bài 3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp? 
Dẫn ra hai thí dụ để minh hoạ. 

Bài 4. Tìm sô mol và sô gam kali clorat cần thiết đế điều chế được: 

a) 48 g khí oxi; b) 44,8 lít khí oxi (ở đktc). 

Bài 5. Nung đá vôi (thành phần chính là CaC0 3 ) được vôi sống CaO 
và khí cacbonic C0 2 . 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hoá học nào? Vì sao? 
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Bài '['rong phòng thi nghiệm, người ta diều chê oxit sắt từ Ff\)0. t 
hărg cách dùng oxi oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 

a) r ’ính sô gam sắt và số gam khí oxi cần dùng đê điều chế được 
2,32 g oxit sắt từ. 

h) rinh sô gam kali pemanganat KMnO,Ị cần dùng đế có được 
lượng oxi dung cho phán ứng trên. 

( . HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Những chất điều chê oxi trong phòng thí nghiệm: KMnO,, KC10 3 
Bài 2: 


Sự khác nhau giữa điều chê oxi trong phòng thí nghiệm và trong 

công nghiệp: 



Trong công nghiệp 

Trong phòng thí nghiệm 

Npuyên liệu 

Không khí, nước (rẻ tiền) 

Hoá chất KCIO3, KMnCb 

Thiết bị 

Đơn giản, dễ thao tác 

Phức tạp, đắt tiền... 

Sẩn lượng 

Lớn 

Nhỏ 

Giá thành ị 

Thấp 

Cao 


Bài 3: Sự khác nhau giữa phản ứng phân huy và phản ứng hoá hợp. 



Phản ứng phân huỷ 

Phản ứng hoá hợp 1 

Chít tham gia Ị 
Sản phẩm 

Ví dụ 

Một chất 

Hai hay nhiều chât 

2H.,0 , —• > 211,0 + 0, t 

Hai hay nhiều chất 1 
Một chất 
s + Oa -> SO -2 


Bài 4: 

a) Điều chê 48g khí oxi: 

Số mol 0 2 : n n = “ = l,5mol 
32 

Phương trình phản ứng: 

2 KCIO 3 —2KC1 + 30 2 t 
2 mol 3 mol 

X mol ? 1,5 mol 


Theo phản ứng => X = 


1,5.2 

3 


1 mol. 
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ro SÔ mol KC10 3 : 1 mol. 

Khối lượng KC10 3 : m KC 1 o ;t n KC |o 3 .M K01Oj = 1.122,5 = 122.5g 
Vậy khối lượng KClOs cần là 122,5g 
b) Điều chê 44,8 lít khí oxi (ở đktc) 

Số mol 0 2 : n n = = 2 mol 

°- 22,4 

Phương trình phản ứng: 

2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 t 
2 mol 3 mol 

X mol 2 mol 

2 x 2 

Từ phương trình phản ứng => X = n KC1 Q = — =1,33 moi 

Khối lượng KClOa: m KC1 = n KC10 , .M KC10 = 1,33.122,5 = 163g 
Vậy khối lượng KC10 3 cần dùng là: 163g 

Bài 5: 

a) Phương trình phán ứng nung đá vôi 

CaCO :ì ———»CaO t C0 2 t 

b) Phản ứng nung đá vôi thuộc phản ứng phân huý vì từ mộ)tchiất 
là CaC0 3 tạo ra hai chất mới là CaO và C0 2 . 

Bài 6: 


a) Số mol oxit sắt từ : np e Q 

= = O.Olmol 

232 

Phương trình phán ứng: 



V Fp o 

3Fe + 20 2 — 

3mol 2mol 

^ r e 3 W 4 

lmol 

X ? y ? 

O.Olmol 

0,01.3 n no , 
np e = X =.y-- = 0,03mol, 

0 ,01.2 n AO . 
ƠQ = y = - = 0 ,02mol 


Khối lượng sắt và oxi cần dùng: 

m Fe = n Fe .M Fp = 0,03.56 = 1,68 g 
m Q ^ = n 0 ỉ .M 0j = 0,02.32 = 0,61 g 
Vậy khôi lượng sắt cần dùng m Fe = l, 68 g 
Khối lượng oxi cần dùng m D = 0,64g 


80 



ỉ>) Tinh khói lượng kali pomanganat 
Phương trình phan ứng: 

2 KMn(), >K,MnO., * Mn(). () * 

2mol lmol 

X 0.02 moi 

Tư phưưng trình phan ứng: n KlVInO ” x = ( Ị~ ^ - 0,04 moi 

Khni lương kaỉi pemanganat cần dùng 

n K M,,, .M KM;i1)i = 0,02. 158 = 6,32 g 
Vậy khối lương kali pemanganat cần dùngm KM u = 6,32 g 

§ 24 . KHÔNG KHÍ - sự CHÁY 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Thành phần không khí 

- Không khi la hỗn hợp nhiều chất khác nhau. 

- Thành phần thon thế tích của không khí là: 

+ 78T khí ni tơ 
+ 21V khi oxi 

+ ì ( < các khi khác (khí cacbonic, khí hiếm, hơi nước...) 

2. Sií cháy và sự oxi hoá chậm 

- Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. 

- Sự 0 X 1 hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng. 

- Điều kiọn phát sinh sự cháy: chất phái nóng đến nhiệt độ cháy 
và phai dù khí oxi cho sự cháy. 

- Điếu kiện dập tắt sự cháy: hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới 
nhiòt (lộ cháy và cách ly chảt cháy với oxi. 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần 
thế tích của không khí: 

A) 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (C0 2 , co, khí hiếm, 

B) 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi; 

C) 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (C0 2 , co, khí hiếm, ...); 

D) 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. 

Bài 2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? phải 
làm gì đế bảo vệ không khí trong lành? 

Bài 3. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và 
tạo ra nhiệt độ so với sự cháy trong khí oxi? 

Bài 4. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá 
chậm là gì? 

Bài 5. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thế cháy và tiếp 
tục cháy được là gì? 

Bài 6. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường 
dùng vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải 
thích vì sao? 

Bài 7. Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m 3 không khí, cơ 
thể giữ lại ỉ lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tê 

mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình: 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 

b) Một thế tích khí oxi là bao nhiêu? 

(Giả sử các thế’ tích khí được đo ở đktc) 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Câu trả lời đúng là: c 

Bài 2: Học sinh tự nghiên cứu và trả lời. 

Bài 3: - Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn so với sự cháy trong 
oxi vì trong không khí nitơ lá chất không cháy chiếm thể tích nhiều 
gấp bốn lần so vơi oxi. Do đó sự tiếp xúc giữa vật cháy và oxi giảm 
nhiều lần. 

- Sự cháy trong không khí tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy 
trong oxi vì có sự tiêu hao một phần nhiệt lượng đế đốt nóng các 
khí khác có trong không khí xung quanh vật cháy. 
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Bài 4: 

■ (ỉiống nhau: sự cháy và sự oxi hoá chậm đều là sự oxi hoá, có toả 
nhiệt. 

- Khác nhau: sự cháy thì phát sáng, xảy ra nhanh, còn sự oxi hoá 
không phát sáng, xáy ra chậm. 

Bài 5: 

Điều kiện cần thiết (lê cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được: 

- Nhiật (lộ cùa vật cháy lớn hơn nhiệt độ cháy. 

- Vật cháy tiốp xúc với oxi. 

Bai 6: 

Muôn dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy, người ta thường trùm 
vai dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa nhằm cách li vật cháy với 
không khí tủc cách li với oxi. Người ta không dùng nước vì: 

Dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy nếu dùng nước sẽ làm cho 
dám cháy lan rộng nhanh hơn vì xăng, dầu nhẹ hơn nước và 
không tan trong nước. 

Bài 7: 

a) Số giiì trong một ngày đêm: 24 giờ 

Thê tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 

24. 0,5 = 12m 3 

b) Thế tách oxi mỗi người cần trong một ngày đêm: 

12. ị = 4m 3 
3 

Vậy: Thể tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 12m 3 
Thế tích oxi mỗi người cần trong một ngày đêm: 4m 3 
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§25. BÀI LUYỆN TẬP 

Bài 1 . Viết phương trình hoá học biêu diễn sự cháy trong oxi cúa các 
đơn chât: cacbon, photpho, hiđro, nhôm, biêt rằng sán phẩm là 
những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CƠ2, P2O5, II 2 0, 
A1 2 0 3 . Hãy gọi tên các chất sản phẩm. 

Bài 2 . Những biện pháp phái thực hiện đế dập tắt sự cháy là gì? Tại 
sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? 

Bài 3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao? 

Na 2 0, MgO, C0 2 , Fe 2 0.i, S0 2 , P2O5. Gọi tên các oxit đó. 

Bài 4. Khoanh tròn vào những câu phát biếu đúng: 

Oxit là hợp chất cùa oxi với: 

A) Một nguyên tố kim loại; 

B) Một nguyên tô phi kim khác; 

C) Các nguyên tố hoá học khác; 

D) Một nguyên tô hoá học khác 

E) Các nguyên tô kim loại. 

Bài 5. Điền chữ s (sai) vào ò trống đối với câu phát biêu sai: 

A) Oxit được chia ra hai loại chính là: Oxit axit và oxit bazơ. 

B) Tất cả các oxit đều là oxit axit. 

C) Tất cả các oxit đều là oxit bazơ. 

D) Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 

E) Oxit axit đều là oxit của phi kim. 

G) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ưng với một bazơ. 

Bài 6. Hãy cho biết những phàn ứng sau đây thuộc loại phản ứng 
hoá hợp hay phản ứng phân huỷ. Vì sao? 

a) 2KMnO| —I > K 2 MnOj + MnO_, + 0 2 

b) CaO + CO, CaCO;, 

c) 2HgO ' >2Hg + 0_, 

d) Cu(OH);. >CuO + H 2 0 

SI 
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Bài 7. Ila\ chi ra nhưng phán ứng hoá học co xav ra sự oxi hoa 
trong các phán ứng cho dưới dãy: 

'II + () ' >211,0 

b) 2('u + (), > 2Cu() 

C) 11,0 + ('a() > (’a(C)H ) . 

(I) 311,0 + 1> 2H:,P()i 

Bài 8 . Dó chuãn bị cho huõi thi nghiệm thực hành cua lớp cần thu 20 
lo khí oxi, mồi lọ có dung tích 100 ml. 

a) Tinh khỏi lượng kali pemanganat phai dùng, già sứ khi oxi thu 
dược 0 diều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10 %. 

lo Nòu dung kali clorat có thêm một lượng nhó MnO, thì lượng kali 
clorat cắn dung là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chi 
rò đicu kiện phan ứng. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: I'hương trinh biêu diễn sự cháy: 


c + 0 , 

► 

CO, 

cacbon dioxit (khí cacbonic) 

1 P + 50, 

- 

2P 2 O s 

điphotpho pentaoxit 

211 , + 0 , 

- 

2 H ,0 

hiđro oxit (nước) 

4 AI + 30, 

- 

2A1,0 3 

nhôm oxit 


Bài 3: 

- Các oxit axit: CO, cacbon dioxit (khí cacbonic); S0 2 lưu huỳnh 
đioxit (anhirdit suníurơ), P0O5 điphotpho ppntaoxit (anhidrit 
photphorie). Các oxit trên là oxit axit vì: 0, s, p là phi kim. 

- Các oxit bazơ: Na,0 natri oxit; MgO magié oxit; Ke-iO:) sắt (III) 
oxit. Các oxit trên là oxit bazơ vì Na, Mg, Fe là kim loại. 

Bài 4. Những câu phát biêu đúng: D 
Bài 5: Những câu phát biếu sai: B, c, D. 

Bài 6: 

. 1 ' Phán ung phàn huy vi từ một chất là KMnO, tạo ra K 2 MnO.), 
MnO. va 0, 
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b) Phán ứng hoá hợp vì từ hai chất CaO và C0 2 tạo ra một chất là 
CaCO,. 

c) Phán ứng phân huý 

d) Phản ứng phân huỷ. 


Bài 7: Những phản ứng có xay ra sự oxi hoá: a và b. 


Bài 8: a) Tính khối lượng kali pemaganat: 

Thế tích oxi cần: 20.100 = 2000 lit 

Vì thế tích oxi bị hao hụt 10%, nên lượng oxi cần sinh ra là: 

®°£y°. 22001it 
100 

2KMn0 4 -——► K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

316g 22,4 lit 

? 2200 lít 


^ m KMn0 4 


2200.316 

22,4 


= 31035,7g 


b) Tính khối lượng kali clorat 


2KCIO3-»2KC1 + 30, t 

245g 3.22,4 lit 


2200 lit 


m KC10 3 - 


2200.245 

22,4.3 


= 8020,8g 


§26. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

A. BÀI TẬP 


Câu 1: Oxi tác dụng với kim loại tạo thành: 

A. Oxit phi kim B. Oxit kim loạ: 

c. Đơn chất D. A,B,C đều sai 

Câu 2: Sự oxi hoá là: 

A. Sự tác dụng của đơn chất với oxi 

B. Sự tác dụng của hợp chất với oxi 

c. Sự tác dụng của đơn chất hoặc hợp chất với oxi 
D. Sự tác dụng của đơn chất với kim loại 
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Câu .'ỉ: Phán ứng hoá hựp là phán ứng: 

A. Tư rnột chất ban đầu tạo ra nhiều chát 
!». Tứ nhiồu chất ban đầu tạo ra một chất 
(’. Toa ra nhiều nhiệt 
ỉ). Oxi hoá chậm 

Câu 1: Phan ứng toa nhiệt là phán ứng hoá học: 

A. Trong quá trình xảy ra có hấp thu nhiệt 

B. Trong quá trình xảy ra có sinh nhiệt 
('. Có sự tham gia cua oxi 

1). Tất cá câu trôn đều sai 

Câu 5: Tất ca phán ứng cháy nhiên liệu đều là phản ứng: 

A. Hoá hợp B. Toả nhiệt 

A, B đều đúng D. A, B đều sai 

Câu 6: Oxit là: 

A. Đơn chất cua oxit với một hợp chất khác 

B. Đơn chất của oxit với một nguyên tô hợp chất khác 
c. Hợp chất của oxit với một nguyên tô hợp chất khác 
I). A, B, c đều sai 

Câu 7: Có hai loại oxit là: 

A. Oxit đơn chât và oxit hợp chất 

B. Oxit có oxi và oxit không có oxi 
c. Oxit axit và oxit bazơ 

D. A, B, c đều sai 

(lâu 8 : Đế điều chê 0X1 trong phòng thí nghiệm người ta dùng các 
ehât sau: 

A. CaCOj, CaO B. Không khí, nước 

c. Nước D. KMnOị, KCIO 3 

Câu 9: Đế điều chế oxi trong công nghiệp người ta dùng các chất sau: 

A. CaCO a ; CaO B. Không khí, nước 

c. Nước D. KMnơ 4 ; KCIO3 

Câu 10: Phản ứng phân huỷ là phản ứng: 

A. Từ một chất ban đầu tạo ra nhiều chất. 

B. Từ nhiều chất ban đầu tạo ra một chất, 
c. Toà ra nhiều nhiệt. 

D Oxi hoá chậm. 
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Câu 11: Sự cháy là: 

A. Sự oxi hoá có toả nhiệt 

B. Sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. 

c. Sự oxi hoá có toả nhiệt và không phát sáng. 

D. A, B, c đều sai 
Câu 12: Sự oxi hoá chậm là: 

A. Sự oxi hoá có toả nhiệt 

B. Sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. 

c. Sự oxi hoá có toá nhiệt và không phát sáng 
D. A, B, c đều sai 

Câu 13: Điều kiện phát sinh sự cháy là: 

A. Chất cháy phải nóng và đủ oxi cho sự cháy 

B. Đủ oxi cho sự cháy 

C. Toả ra nhiều nhiệt 

D. Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy và đủ oxi cho sụ clhéy 
Câu 14: Điều kiện dập tắt sự cháy là: 

A. Cách ly chất cháy với oxi 

B. Không đủ oxi cho sự cháy 

C. Không toả ra nhiều nhiệt 

D. Hạ nhiệt độ chât cháy và cách ly chất cháy với oxi 
Câu 15: Khi có một đám cháy xăng, hãy chọn cách chữa cháy: 

A. Phủ đám cháy băng nước 

B. Phủ chăn và vãi cát 

C. Phủ khí cacbonic, vãi cát và trùm chăn ướt 

B. ĐÁP ÁN 


Câu 1. B 

Câu 9. B 

Câu 2. C 

Câu 10. A 

Câu 3. B 

Câu 11. B 

Câu 4. B 

Câu 12. c 

ị Câu 5. B 

Câu 13. D 

Câu 6. c 

Câu 14. c 

Ị Câu 7. C 

Câu 15. c 

Câu 8. D 
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CHƯƠNG V 
HIDRO - NƯỚC 

S27. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 
A. rÓM TẮT KIÊN THỨC 

Ki hiệu hoa học: II 
('ỏng thức phân tứ: H 
Nguyên tứ khói: 1 
Phăn tứ khôi: 2 

1. Tính chất vật lí 

Iliđro là chât khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong 
nước; la chất khí nhẹ nhất, hoá lỏng ở - 260°c. 

2. Tính chât hoá học của hiđro 

Khi hiđro có tinh khư, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không nhừng 
kết họp dược với đơn chất oxi, mà nó còn có thế kết hợp với 
nguvén tò oxi trong một số oxit kim loại. Các phán ứng này đều 
toa nhiều nhiệt. 

Tác dụng với oxi: Hiđro cháy trong khí oxi với ngọn lửa màu 
xanh nhạt. Hồn hợp hiđro với oxi sẽ nố mạnh nhất khi v,| :V 0 =1:1 

Phương trình phán ứng: 211, +0.--> 2HọO 

• Tác dụng với các hơp chất oxỉt 

Phương trình phần ứng:CuO -t H , 4 -°!- v -- ( ."- — » Cu 4- H.,0 

Hiđro đã chiêm oxi cua đồng và biên thành nước, đồng đã mât oxi 

trớ thành đồng tự do. 

3. Ưng dụng của hiđro 

llidro dược ứng dụng trong những lình vực : 

- Điếu chế kim loại từ oxit của nó. 

- San xuất NH;ị, HC1, phân bón. 

• Nạp khinh khí cầu. 

hàm nhiòn liệu trong đòn xì oxi-hiđro đế hàn cắt kim loại. 

- Hùng làm nhiên liệu thay cho ét-xãng (động cơ tôn lửa, ôtô). 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxil sau 

a) Sắt (III) oxit; 

b) Thuỷ ngân (II) oxit; 

c) Chì (II) oxit. 

Bài 2. Hãy kế những ứng dụng của hiđro mà em biết. 

Bài 3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung đế điền vào chỗ trốn* 
trong các câu sau: 

Trong các chất khí, hiđro là khí . KI í 

hiđro có. 

Trong phản ứng giữa H 2 và CuO, H 2 có . 

vì .của chất khác; CuO có .. 

vì cho chất khác. 

Bài 4. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 

a) Tính số gam đồng kim loại thu được; 

b) Tính thế tích khí hidro (đktc) cần dùng. 

Bài 5. Khứ 21,7 gam thuỷ ngân (II) oxit bàng khí hiđro. Hãy: 

a) Tính sô gam thuỷ ngân thu được; 

b) Tính số mol và thế tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 

Bài 6. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng voi 
2,8 lít khí oxi (các thế tích khí đo ở đktc). 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit: 

a) Fe 2 0 4 + 4H 2 -———> 3Fe + 4H 2 0 

b) HgO + H 2 —Hg + H 2 0 

c) PbO + H 2 —í—► Pb + H 2 0 
Bài 2: Những ứng dụng của hiđro: 

- Điều chê kim loại từ oxit của nó. 

- Sản xuất NH 3 , HC1, phân bón. 

- Nạp khinh khí cầu... 


tính oxi hóa; 
tính khử; 
chiếm oxi; 
nhường oxi; 
nhẹ nhất 
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Bãi 3: 

Trong: các chát khí, khí hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khứ. 
Trong phán ứng giữa 11- va CuO, H -2 có tính khứ vì chiêm oxi của 
chất khác; CuO có tính oxi hoá vì nhường oxi cho chất khác. 

Bài 4: 

a) Sô mol dồng (II) oxit : n,, ,, = -J-ềL - = 0,6mol 

8 ( "° M ( . u0 80 

Phương trình phán ứng: 

CuO - H 2 > Cu - H 2 0 

Imo! lmol lmol 

0,6mol ? ? 

Từ phương trình phán ứng ta có: 

n„, = °’ G 1 = 0,6mol : m ( . = n r „.M r „ = 0,6.64 = 38,4g 
1 Cu Cu 11 

Vậy khối lượng đồng thu được: m Cu = 38,4g 

b) Tính thè tích khí hiđro (đktc) cần dùng 
Theo phương trình phán ứng ta có: 

n =■ °’ H - 1 = 0,6moỉ V,, = n„ .22,4 = 0,6.22,4 = 13,44 lít 
1 H * 

Vậv t.hô tích khí hiđro (đktc) cần dùng: Vn 2 = 13,441 

Bài 5: 

a ì Ph ương trình phản ứng: 

HgO + H„-♦ Hg + H,0 

lmol Imol lmol 

0.1 mol ? ? 

Th (‘0 phương trình phàn ứng ta có: 

n„, = 0 ’. Ll = O.lmol => m,, = n.,„.M,. = 0,1.201 = 20,lg 

Me Ị ’ Hg Mg Hg ’ ” 

Vậy khôi lượng thuỷ ngân thu được: m H g = 20,lg 
b) Tính thế tích khí hiđro (đktc) cần dùng 
Từ pihương trình phản ứng ta có: 

n H = —= 0, Imol => V Hs = n H .22,4 = 0,1.22,4 = 2,241 
Vậy thê tích khí hiđro (đktc) cần dùng: V H = 2,241 
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Bài 6: 

8.4 

a) Sô mol khí hiđro: n„ = _ = 0,375mol 

22.4 

Số mol oxi: n,, = Ậ ^ = 0,125mol 
22,4 

Phán ứng hoá học: 

2H 2 + 0 2 ► 2H 2 0 

2mol lmol 2mol 

0,375mol 0,125mol xmol ? 

Lập tí số:ML 5 >M^ 

2 1 

Vậy trong phản ứng trên hiđro dư (oxi thiếu) 

Sô mol nước tạo thành (tính theo sô moi chất thiếu là oxi): 

0,125.2 _ 

n„ ,, = — — - = 0,25mol 

H,(» ] 

Khối lượng nước tạo thành là: m H 0 = 0,25. 18 = 4,5g 

§28. PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Sự khử - sự oxi hoá 

- Sự khử là: sự tách oxi ra khỏi hợp chât. 

Ví dụ: Sự khử Fe 3 O t tạo thành Fe 

- Sự oxi hoá là: sự tác dụng của oxi với chất khác. 

Ví dự: Sự oxi hoá Fe thành Fe 3 0 4 

2. Chất khử và chất oxi hoá 

- Chât khứ là: chât chiêm oxi cúa chát khác 

- Chât oxi hoá là: chât nhường oxi cho chất khác 
Ví dụ: CuO + H 2 — M2L-> Cu + H, 2 0 
Trong phán ứng trên 

+ Chất khử là: Ho(H 2 chiếm oxi của CuO) 

+ Chất oxi hoá là: CuO (CuO nhường oxi cho H 2 ). 

3. Phản ứng oxi hoá khử 

- Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng 
thời sự oxi hoá và sự khử. 
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Vi dụ:Cu<> II r > Cu t 11,0 

Phán ứng trôn là phan ứng oxi hoá khứ vì trong phan ứng xay ra 
dỏng thơi hai quá trình sau: 
f Sự oxi hoá 11, thành ICO 
I- Sự khứ CuO thanh Cu 

Phan ứng oxi hoá khứ là co’ sơ cho quá trình luyện kim và trong 
công nghệ hoá. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. May chóp vào vớ bai tập nhừng câu đúng trong các câu sau dây: 

A. Chãi nhường oxi cho chất khác là chất khứ; 

B. Chát nhường oxi cho chát khác là chất oxi hoá; 
c. Chat chiêm oxi cua chất khác là chất khử; 

I), Phan ứng oxi hoa - khử là phán ứng hoá học trong đó có xảy ra 
sự oxi ho á; 

F.. Phan ứng oxi hoá - khứ là phán ứng hoá học trong đó có xáy ra 
dồng thời sự oxi hoá và sự khứ. 

Bài 2. Hãy cho biết nhừng phán ứng hoá học xay ra quanh ta sau 
dây, phán ứng nào là phán ứng oxi hoá - khử? Lợi ích và tác 
hại cùa mỗi phán ưng? 

al Bôt than trong lò: C + 0-2 —-------C (>2 

h) Dung cacbon oxit khử sắt 1 111) oxit trong luyện kim: 

t- 3C0 1 > 2Fe + 3C0 2 

c) Nung vôi: CaCO :i ~ m -~- > CaO , C0 2 

d) Sat bị gì trong không khí ấm (phản ứng chính): 

4 Fe + 30, > 2Fe,0 3 

Bài 3. Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau: 

Fe,0:i + CO —> C0 2 + Fe 
Fe,0, + Họ —H 2 0 + Fe 
C0 2 + Mg —» MgO + c 

Các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá - khử 
không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là 
chất khử, chất oxi hoá? vì sao? 
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Bài 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta đã dùng cabon oxit co clể 
khử 0,2 mol Fe 3 0 4 và dùng khí hiđro để khử 0,2 moi Fe 2 0 3 ở nhiệt 
độ cao. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra; 

b) Tính số lít khí co và H 2 ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng; 

c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 

Bài 5. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) 
oxit và thu được 11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra; 

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng; 

c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc). 

c. HƯỚNG DẨN GIẢI 
Bài 1: 

B. Chất nhường oxi cho chât khác là chất oxi hoá. 
c. Chât chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

E. Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra 
đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 

Bài 2: Học sinh sử dụng kiến thức đã học trong sách giáo khoa đế 
trả lời. 

Bài 3: 

Fe 2 0 3 + 3CO - >3C0 2 + 2Fe (1) 

Fe 3 0 4 + 4H 2 -£—> 4H 2 0 + 3Fe (2) 

C0 2 + 2Mg -> 2MgO + c (3) 

Cả ba phản ứng đểu là phản ứng oxi hoá khử vì trong từng phản 
ứng có xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá và quá trình khử. 

- Trong phản ứng (1) Fe 2 0;j là chát oxi hoá vì nó nhường oxi cho 
CO. CO là chất khử vì nó chiếm oxi của Fe 2 03 . 

- Trong phản ứng (2) Fe 3 0 4 là chất oxi hoá vì nó nhường oxi cho 
H 2 . H 2 là chất khử vì nó chiếm oxi của Fe 3 0 4 . 

- Tương tự trong phản ứng (3) C0 2 là chất oxi hoá vì nó nhường oxi 
cho Mg. Mg là chất khử vì nó chiếm oxi của C0 2 . 




Hài I: 


Phương trinh hoá 

học cùa 

các phàn ứng 

FP; ( O t + 

4CO 

‘ - >3Fp f ICO, (1) 

1 mol 

4mol 

3mol 

0 , 2 mol 

? 

7 

Fe 2 0 , + 

31I 2 

! > 2Fe ^ 311,0 

lmol 

3mol 

2 mol 

0 , 2 mol 

? 

? 


b) Từ PTPƯ (1) ta có: 


n . = - = 0, 8 mol =* V m = n.,.,.22,4 = 0,8.22,4 = 17,921 

' 1 ( ° co 

Vậy thê tích khí co cần dùng (đktc): Vco = 17,921 
Từ PTPƯ (2) ta có: 

n„ = = 0,6mol => Vj, = n„ .22,4 = 0,6.22,4 = 13,441 

Vậy thế tích khí H.. cần dùng (đktc): Vh 2 = 13,441 
c) Tính khối lượng sắt thu được ở mỗi phản ứng 
Từ PTPƯ(l) ta có: 

n Fi , = °’|' 3 = 0 , 6 mol =» m Fe = n Fe .M P(S = 0,6.56 = 33, 6 g 

Vậy khôi lượng sắt thu được ở phản ứng ( 1 ): mp,. = 33, 6 g 
Từ PTPƯÍ2) ta có: 

0 2 2 

n,,„ = - 0,4mol => m Fe = n Fe .M Fe = 0,4.56 = 22 ,4g 

Vậy khối lượng sắt thu được ở phản ứng (2): mpe = 22,4g 
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Bài 5: Sô mol sắt: n., = —— = = 0,2rnol 

F “ 56 

a) Phương trình phản ứng: 

Fe 2 0 ;j + 3H 2 ———»2Fe 4 3H 2 0 
lmol 3mol 2mol 

? ? 0,2mol 

b) Tính khôi lượng sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng 
Ta có: 

n Fnơ = = O.lmol => m Fe0 = n F( , 0| .M Fe p = 0,1.160 = 16g 

Vậy khối lượng sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng: m Fp0 = 16g 

c) Tính thế tích khí hiđro đã dùng ở đktc 

Ta có: n H = ~~ = 0,3mol => V Ha = n Hj .22,4 = 0,3.22,4 = 6,721 
Vậy thế tích khí hiđro (đktc) cần dùng: V H 2 = 6,721 

§29. ĐIỂU CHÊ HIĐRO VÀ PHẢN ỨNG THÊ 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Điểu chế hiđro 

- Trong công nghiệp: hiđro được điều chế từ nước (điện phân), từ 
khí dầu mỏ. 

- Trong phòng thí nghiệm: hiđro được điều chế dựa vào phản ứng 
giữa các kim loại như Zn, Fe, AL với axit clohidric HC1, axit 
suníuric H 2 SO„ loãng. Ví dụ: Fe + 2HC1 ► FeCl 2 + Ha 

2. Phản ứng thế 

Phản ứng thế là phản ứng hoá học xảy ra giữa đơn chất và hựp 
chất, trong đó nguyên tử đơn chất thay thê' nguyên tử của một 
nguyên tố trong hợp chất. 

Ví dụ: Zn + H 2 S0 4 ► ZnS0 4 + H 2 

(Zn đã thay thê H 2 trong H 2 SQ 4 ) 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1. Những phan ứng hoá học nào dưới đây có thể được dùng đê 
diéu chó hidro trong phòng thí nghiệm? 

a) Zn + H so., > ZnSO., + H,t 

i>I 21LO .> 2H 2 T + 0>f 

c) 2AI + 6 HC1 -y 2A1C1;, + 3H a T 

Bài 2. Lạp phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây 
và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? 
aiMg + Oọ > MgO 

'hì KMnO, —K,MnO, + Mn0 2 + 0 2 
c) Fo + CuCl 2 -> FeCl 2 + Cu 

Bài 3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, 
phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đòi với khí hiđro, 
có làm thế được không? Vì sao? 

Bài 4. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch 
axit clohiđric (HC1) và dung dịch axit sunfuric (H 2 S0 4 ) loãng. 

a) Viết các phương trình hoá học có thể điều chế hiđro; 

b) Phái dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt đế điều chế 
được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc)? 

Bài 5. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g 
axit suníuric. 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 
bì Tính thê tích khí hiđro thu được ở đktc. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Phản ứng dùng đế điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là: (a) và (c) 

Bài 2: 

a) 2Mg + 0 2 2MgO là phản ứng hoá hợp 

b) KMn0 4 - — >K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 là phản ứng phân huỷ 

c) Fe + CuCl 2 ► FeCl 2 + Cu là phản ứng thế 
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Bài 3: 

- Khi cần chuyến khí oxi từ ông nghiệm A này sang ống nghiệm B 
ta làm như sau: úp ống nghiệm B lên trên ống nghiệm A, xoay 
ngược để ống A nằm trên ống B, ta sẽ thu được khí oxi trong ống 
nghiệm B và không khí trong ống nghiệm A. Vì khí Ơ2 nặng hơn 
không khí, nên khí oxi trong ống nghiệm A sẽ từ từ dồn xuống ống 
nghiệm B và dẩy không khí trong ống nghiệm B lên ống nghiệm A. 

- Khi cần chuyển khí hiđro từ ống nghiệm A này sang ống nghiệm 
B ta làm như sau: úp ống nghiệm B lên trên ống nghiệm A, ta sẽ 
thu được khí hiđro trong ống nghiệm B và không khí trong ống 
nghiệm A. Vì khí hiđro nhẹ hơn không khí nên khí hiđro trong 
ống nghiệm A sẽ từ từ bay lên ống nghiệm B và không khí trong 
ông nghiệm B nặng hơn khí hiđro sẽ chuyến xuống ống nghiệm A. 

Bài 4: 

a) Phương trình hoá học của các phản ứng dùng điều chê hiđro 
trong phòng thí nghiệm: 

Zn + 2HC1 = ZnCl 2 + H 2 í 
Zn + H 2 S0 4 = ZnS0 4 + H 2 T 
Fe + 2HC1 = FeCl + H 2 t 
Fe + H 2 S0 4 = FeS0 4 + H 2 T 

b) Số mol khí H 2 : n„ = ——- = ậr—7 = 0, lmol 

H * 22,4 22,4 

n zn = n H = O.lmol => m Zn = n Zn .M Zn = 0,1.65 = 6,5g 
n Fe = n H = 0, lmol => m Fe = n Fe .M Fe = 0,1.56 = 5,6g 

Vậy điều chê được 2,241 khí hiđro (đktc) cần phải dùng: 
m Fe = 5,6g; m Zn = 6,5g. 

Bài 5: 

22 4 

a) Số mol sắt: n„„ = - = 0,4mol 

Fe 56 

24 5 

Sô mol axit sunfuric: n„ cr , = -.1 - ; - = 0,25mol 

H..SO, 98 
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Phương trinh phan ứng hoá học: 

Fe + H 2 SO t = FeS0 4 + II, t 
1 moi lmol lmol 

0,-lmol 0,25mol ? 

,_ 0,4 0,25 

1 1 1 

Sô mol biđro tính theo số mol axit suníuric (chất thiếu): 

n„ = 0,25,1 = 0,25mol => V H = n H .22,4 = 0,25,22,4 = 5,61 
H ! H* ‘L 

Vậy thê tích khí hiđro ở đktc : V H = 5,61 

h) Sát còn thừa sau phản ứng 

, . ,_. ,, _ 0,25.1 A 

Sò rnol sat tham gia phán ứng: n Kt , = —= 0,25mol 

Sỏ mol Sílt dư: n K(i i = n Fe - n FtVi = 0,4 - 0,25 = 0,15mol 

Khôi lượng sắt dư : m Fe = n Ff , . M Fe = 0,15 . 56 = 8,4g 

§30. BÀI LUYỆN TẬP 

A. 1ỈÀI TẬP 

Bài 1. Viết phương trình hoá học biếu diễn phản ứng của H 2 với các 
chát: Oj, Fg 2 0 3 , Fg 3 0 4 , PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích 
và cho biết mỗi phán ứng trên thuộc loại phản ứng gì? 

Bài 2. Co 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: oxi, không khí và hiđro. 

Hằng thí nghiệm nào có thế nhận ra chất khí trong mỗi lọ? 

Bài 3. Cho dung dịch axit suníuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí 
nghiệm như hình 5.8 sgk. Hây chọn câu trả lời đúng trong các 
câu sau: 

A. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đâ cho đê điều chế và thu 
khi oxi. 

B. Có thế dùng các hoá chất và dụng cụ dã cho đế điều chế và thu 
không khí. 

c. Có thô dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho đế điều chế và thu 
khi hiđro. 

I). Có thể dùng đê điều chế khí hiđro nhưng không thu được khí 
hi (tro. 
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Bài 4. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 


- cacbon đioxit 

+ nước -> axit cacbonic (H2CO3) 

(1) 

- lưu huỳnh đioxit 

+ nước -*• axit suníurơ (H2SO3) 

(2) 

- kẽm + axit clohiđric 

—> kẽm clorua + H 2 t (3) 


- điphotpho pentaoxit 

+ nước axit photphoric (H3PO4) 

(4) 

- chì (II) oxit + hiđro - 

———> chì (Pb) + H 2 0 

(5) 

b) Mỗi phản ứng hoá học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao? 


Bài 5. a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí 
hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp. 

b) Trong các phản ứng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất 
nào là chất oxi hoá? Vì sao? 

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gam 
sắt thì thế tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng đế khử đồng (II) 
oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu? 

Bài 6. Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung 
dịch axit suníuric loãng. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit 
thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất? 

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng của kim 
loại nào đã phản ứng là nhỏ nhất? 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Phương trình biểu diễn hiđro với các chất: 


Oa + 

2H 2 —£ 

—» 2H 2 0 


Fe 2 0 3 

+ 3H 2 — 

>2Fe + 

3H z O 

Fe 3 0 4 

+ 4H 2 — 

——>3Fe + 

4H 2 0 

PbO 

+ h 2 —-í 

-—>Pb + 

h 2 0 
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Bài 2: 

('ho các khí lần lượt qua ống đựng đồng CuO, nung nóng. Khí nào 
làm xuãt hiện màu dó của đồng tự do thì đó là khí hiđro. Phương 
trinh phan ứng: 

CuO + 11, —. ———*■ Cu + H 2 () 

Hai hình còn lại là không khí và oxi, lấy riêng mỗi khí vào một lọ 
nho dó thứ. Đưa que đóm cháy đầu còn than đỏ vào mỗi lọ, nếu 
que cháy hùng lên đó là lọ đựng khí oxi. Lọ còn lại là không khí. 

Bài 3: 

Cáu tra lời đúng là câu c vì: 

2A1 + 3H,SO„ = A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 í 

Khí hidro là khí nhẹ nhất nên với ống nghiệm đế úp ta sẽ thu 
được khí hiđro. 

Bài 4: 

a) Phương trình hoá học 


CO, + 11,0 

> h 2 co 3 

(1) 

so, + H,0 - 

> H,so 3 

(2) 

Zn + H,S0 4 

= ZnS0 4 + H, t 

(3) 

p,0 5 + 3H,0 

-> 2H 3 P0 4 

(4) 

PbO + H, -> 

Pb + H 2 0 

(5) 


b) Loại phản ứng 

- Phan ứng ( 1 ), (2) và (4) là phản ứng hoá hợp vì trong đó chỉ có 
một chất mới sinh ra là H2CO3, H2SO3 và H3PO4. 

- Phán ứng (3) là phản ứng thê vì đơn chất kẽm (Zn) thay thế cho 
hiđro trong hợp chất (IỈ 2 S0 4 ). 

- Phản ứng (5) là phản ứng oxi hoá khử vì đồng thời xảy ra sự khử 
PbO thành Pb và sự oxi hoá H 2 thành H 2 0. 
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Bài 5: 

a) Phương trình hoá học: 

-CuO + H 2 ——► Cu + H 2 0 (1) 

-Fe 2 0 3 + 3H 2 — -—► 2Fe + 3H 2 0 (2) 

b) - Phản ứng 1: chất khử là H 2 vì H 2 chiếm oxi của CuO. Chất Oĩi 
hoá là CuO vì CuO nhường oxi cho H 2 . 

- Phản ứng 2: chất khử là H 2 vì H 2 chiếm oxi của Fe20 3 . Chất oxi 
hoá là Fe 2 0 3 vì Fe 2 0 3 nhường oxi cho H 2 . 

c) Tính thể tích hiđro cần ở đktc 
Khối lượng Cu: 6 - 2,8 = 3,2g 

n Cll : = 0,05mol 

Ctl 64 

n Fp : = 0,05mol 

Fe 56 

CuO + H 2 —- l °—► Cu + H 2 0(1) 

22,41it Imol 

? 0,05mol 

0,05.22,4 , 101ỉ4 . 

=> V H;i = y—-- = 1,12 lit 

Fe 2 0 3 + 3H 2 ► 2Fe + 3H 2 0 (2) 

3.22,4lit 2mol 

? 0,05mol 

0,0512^3 t 

"■ 2 

Vậy thể tích hiđro cần ở đktc là: 1,12 + 1,68 = 2,8 lit 
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Bài 6: 


a) Phương trình phan ứng: 


Zn 

+ n,so 4 

-> ZnSO, + 

H2 

(1) 

2AI 

4- 3H,SC), 

A1 2 (S0 4 ) 3 ■ 

h 3H 2 

(2) 

F(> 

+ II,S0 4 

> FeSO.j + 

Hị 

(3) 

bì Cho C! 

ung một khối lượng (M) 

các kim loại 

trẽn tác 

thi ta có 





n Ai = 

M , 

— mol; n 
27 

Zn = M - mol; 

■ 65 

M 

Iiv = — mo 
Fe 56 


- Zn + 

1I 2 S0 4 - 

> ZnS0 4 + 

h 2 

(1) 

1 mol 



lmol 


M m „i 
65 



M mol 

65 


- 2 AI + 

3H 2 S0 4 -ì 

► A1 2 (S0 4 ) 3 + 

3H 2 

(2) 

2mol 



3mol 


-“-»1 

27 



18 


- Fe + 

HọS0 4 - 

> FeS0 4 + 

h 2 

(3) 

lmol 



lmol 


56 



M mol 

56 



So sanh sô moi niđro ở phương trình 1, 2, 3 

M . M M 

mol < mol < —- mol 

65 56 18 


Vậy cho cùng một khối lượng các kim loại Al, Zn, Fe tác dụng với 
axit thì ta có: nhôm cho nhiều khí hiđro nhất. 

c) Làm tương tự câu b, nếu thu được cùng một thế tích khí hiđro 
thì khôi lượng kim loại AI đã phản ứng là nhó nhất. 
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§31. NƯỚC 


A. TÓM TẮT KIÊN THỨC 

1. Thành phần của nước 

Nước là một hợp chất hoá học, thành phần gồm có hai nguyên tố 
là hiđro (H) và oxi (O). 

2. Tính chất 

a) Tính chất vật lý 

Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi (ở 100°c ở 
áp suất 760mmHg), hoá rắn ở 0°c, khối lượng riêng của nướic ở 4°c 
là lg/ml. 

b) Tính chất hoá học 

- Tác dụng với kim loại: nước tác dụng với một sô kim l( 0 ại cho 
bazơ và khí hiđro. 

Ví dụ: 

2K + 2H 2 0 = KOH + H 2 t 

(kali hydroxit) 

- Tác dụng với oxit kim loại: nước tác dụng được với oxit kim loại 
như K 2 O, Na20, CaO ... cho bazơ. 

Ví dụ : K 2 0 + H 2 0 —► 2KOH 

- Tác dụng với oxit phi kim: nước tác dụng được với oxit phi kim 
như S0 2 , SO 3 , p 2 0 5 ... cho axit. 

Ví dụ: SO3 + H 2 0 —*■ H 2 S0 4 (axit suníuric) 

Axit tan trong nước và làm quỳ tím hoá đỏ. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Dùng cụm từ trong khung đê điền vào chỗ trống trong (CỐC câu 
sau: 

Nước là hợp chất tạo bởi hai .là . 

và .Nước tác dụng với một số. 

tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều.tạo 

ra axit. 


oxit axit; 
oxit bazơ; 
nguyên tố; 
hiđro; oxi; 
kim loại 
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Bài 2. Báng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành 
'phản định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hoá 
học xáy ra. 

Bài Tính thê tích khí hiđro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với 
nhau (lẽ tạo ra được 1,8 gam nước. 

Bài .1. Tinh, khôi lượng nước ờ trạng thái lóng sẽ thu được khi đốt 
ch.i.v hoàn toàn 112 lít khí hiđro (ở đktc) với khí oxi. 

Bài 5. Viết phương trình các phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. 

Làm thê nào đế nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ? 
Bài 6. Hây kè ra những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước 
trrng dời sông và sán xuất mà em nhìn thấy trực tiếp. Nêu những 
bkn pháp chống ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em. 
c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Nước là hợp chất tạo bới hai nguyên tố là hiđro và oxi. Nước 
tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một sô" oxit 
ba:.ơ tạo ra ’bazơ, tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit. 

Bài 2: 

- Phương pháp phân tích định tính là phương pháp xác định xem 
một chất có chứa những nguyên tố nào. 

- Phương pháp phân tích định lượng là xác định khối lượng từng 
nguyên tố có trong chất cần phân tích. 

a} Nhừng phương pháp nào có thế chứng minh được thành phần 
đ ịnh tính của nước: 

- Phương pháp phân huỷ nước băng điện phân ta thu được hiđro 
và )XÍ. 

2H 2 ơ — ẾÌỀIUẺỀỈL^, 2H 2 + 0 2 T 

- Phương pháp tổng hợp nước cũng cho thấy từ hai nguyên tố hiđro 
và C.XÍ hoá hợp nhau cho ta một chât duy nhất là nước. 

2H 2 + 0 2 ► 2H 2 0 

Vạ/ phương pháp phân huỷ và tổng hợp nước cho phép ta chứng 
mirh thành phần định tính của nước. 

bi) Những phương pháp nào có thể chứng minh thành phần định 
lưọng của nước: Phương pháp phân huỷ và tổng hợp nước cho phép 
t;a :hứng minh thành phần định lượng của nước. Thật vậy, cứ 2g 
h.iồro hoá hợp với 16g oxi, nghĩa là cứ 2mol H 2 hoá hợp với lmol 0 2 . 
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Ta có thành phần phần trăm hiđro và oxi trong nước: 

%n = ị- 100 % = 11,1% %0 = — 100% = 88,9% 

18 18 

Vậy phương pháp phân huỷ và tổng hợp nước cho phép ta chứng 
minh thành phần định lượng của nước. 

Bài 3: 


, ,0 

Sô mol nước n,. « = — - 1 — 

_ 1,8 

= 0, lmol 



” 18 


Phương trình phản ứng 




2H 2 + 0 2 

► 

2H 2 0 


2mol lmol 


2mol 


? ? 


0,lmol 

Sô mol các khí cần dùng: 

n H, = 

2.0,1 _ , , 

2. 



n o 2 = 

= 0,05mol 

2 

Thế tích 

các khí cần dùng ở đktc: 


V H2 =n H2 .22,4 

= 0,1.22,4 = 2,241 


Vo 2 =n 0ỉ .22,4 

= 0,05 

.22,4 = 1,121 

Vậy:V„ 2 

= 2,24 lit;V 02 = 

1,12. lit 


Bài 4: 

Sô mol khí hiđro: n u = —= 5mol 
H * 22,4 22,4 

Phương trình phản ứng 

2H 2 + 0 2 ► 2H 2 0 

2mol 2mol 

5mol ? 

5 2 

Số moi nước được sinh ra: n H Q = = 5mol 

Khối lượng nước: m H Q = n H Q.M H Q = 5.18 = 90g 
Vậy khối lượng nước sinh ra là m H Q = 90g 
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Hài r>: 

Phương trinh phan ứng hoá học tạo ra axit và hazơ 

- Phán ứng tạo bazư: 

K () + II/) > 2KOH (kali hydroxit) 

Ca() + II/) > CalOHMcanxi hydroxit) 

- Phan ứng tạo axit: 

SO + H O -» II SOi (axit suníuric) 
p/c + 3HọO -» 2H; t P0 4 (axit photphoric) 

Nhận biết: đê nhận biết dung dịch axit và dung dịch bazơ ta nhúng 
quỳ tím vào hai dung dịch. 

+ Dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là bazơ. 

+ Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là axit. 

§32. AXIT - BAZƠ - MUÔI 

A. TÓM TẮT KIÊN THỨC 
1. Axit 

a) Khái niệm 

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một gốc axit liên kết với một 
hay nhiều nguyên tử hiđro. 

b) Công thức hoá học 

- Công thức hoá học axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro và 
gốc axit. 

- Hoá trị cua gốc axit bàng sô nguyên tử hiđro. 

c) Phân loại và tên gọi axit 

: Axit không có oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + hidric 
Ví dụ: IIC1 là tôn axit clohidric 
;i: Axit có oxi và phi kim ứng với hoá trị cao nhất: 

Tên axit = axit + tên phi kim + ic 
Ví dụ: HNOa là tén axit nitric 
Trong đó gốc axit là: - NO;j tên nitrat 
* Axit có oxi và phi kim ứng với hoá trị thấp 
Tên axit = axit + tên phi kim + ơ 
Ví dụ: HN0 2 là tên axit nitrơ 
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2. Bazơ 

a) Khái niệm 

Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên 
kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (OH). 

b) Công thức hoá học 

- Công thức hoá học bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một ha;/ 
nhiều gốc hiđroxit (OH). 

- Trong bazơ, hoá trị của nguyên tử kim loại đúng bằng sô nhón 
hiđroxit. 

c) Phân loại 

Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, chia bazơ thành hai loại: 

* Bazơ tan trong nước (còn gọi là kiềm): KOH, NaOH, Ca(OH) 2 ... 

* Bazơ không tan trong nước: Fe(OH) 3 ,Cu(OH) 2 .. .{loại này nhiều) 

d) Tên gọi bazơ 

- Tên bazơ = tên kim loại ( thèm hoá trị, nếu kim loại có nhiều hoỉ 

trị) + hiđroxi. 

Ví dụ: NaOH: natri hiđroxit 

Fe(OH) 2 : sắt (II) hiđroxit 

3. Muối 

a) Định nghĩa 

- Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại, liên kết 
với gốc axit. Ví dụ: NaCl, KC1, NaNOgl 

b) Tên gọi 

- Tên muối = tên kim loại (thèm hoá trị, nếu kim loại có nhiều hoa 

trị) + tên gốc axit. 

Ví dụ: Na 2 SC> 4 : natri suníat 

Fe(N0 3 ) 3 : sắt (III) nitrat 
ZnCl 2 : kẽm clorua 

c) Phân loại muối 

- Muối trung hoà (trong gốc axit không có hiđro). 

Ví dụ: NaNOa, NaCl, KC1... 

- Muối axit (trong gốc axit có hiđro). 

Ví dụ: NaHSƠ 4 , NaHC0 3 ... 
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sau đáy và thêm vào chồ 


B. BÀ í TẬP 

Bái 1. Hãy chóp vào vơ bài tập các câu 
trống những câu thích hựp: 

Axit la hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều .liên 

k('t vó’i . Các nguyôn tứ hiđro này có thế thay thê 

băng . Bazơ là hợp chất mà phân tử có một . 

1 i«■ n kõt vó'i một hay nhiều nhóm. 

Bài 2. Hay viết công thức hoá học cùa các axit có gốc axit cho dưới 
đáy và cho biết tên cua chúng: 

- 01, = SO*, = SO,, - IĨSO,, = CO, ị, = PO,, = s, - Br, - N0 3 . 

Bai 3. Hây viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với 
những axit sau: 

11,80,. lLSO;„ H>C0 3 , HNOj, H 3 PO 4 . 

Bài 4. Viôt công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau 
đáy: NaA Li 2 0, FeO, BaO, CuO, A1 2 0 3 . 

Bài 5. Viết công thức hoá học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 

Ca(Oll),, Mg(OH)ọ, Zn(OH) 2 , Fe(OH) 2 . 

Bài 6. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây: 

a) HBr, H 2 S0 3 , H 3 P0 4 , H,S0 4 ; 

b) Mg(OH),, Fe(OH)s, Cu(OH) 2 ; 

c) Ba(N0 3 )a, A1(S0 4 ) 3 , Na 2 S0 3 , ZnS, Na 2 HP0 4 , NaH 2 P0 4 , 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử 
hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thế’ thay 
thế băng các nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất mà phân tử có 
một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit. 
Bài 2: Công thức hoá học và tên của axit: 

- HOI: axit clohiđric; H 2 S0 3 : axit sunfurơ; H 2 S0 4 : axit sunfuric 

- 11 2 S0 4 : axit suníuric; H 2 C0 3 : axit cacbonic; H 3 P0 4 : axit photphoric. 

- H 2 S: axit sunfuhidric; HBr: axit bromhidric; HN0 3 : axit nitric. 

Bài 3: Công thức hoá học của nhừng oxit axit tương ứng với các axit: 

- HjSO.ị. oxit axit tương ứng là: S0 3 . 

- H 2 S0 3 . oxit axit tương ứng là: S0 2 . 
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- H 2 C0 3 , oxit axit tương ứng là: C0 2 . 

- HNO 3 , oxit axit tương ứng là: N 2 0 5 . 

- H3PO4, oxit axit tương ứng là: P2O5 
Bài 4 : Viết công thức của bazơ tương ứng: 

- Na 2 0, bazơ tương ứng: NaOH. 

- Li 2 0, bazơ tương ứng: LiOH. 

- FeO, bazơ tương ứng: Fe(OH) 2 . 

- BaO, bazơ tương ứng: Ba(OH) 2 . 

- CuO, bazơ tương ứng: Cu(OH) 2 . 

- A1 2 0 3 , bazơ tương ứng: Al(OH) 3 . 

(Dựa vào hoá trị của kim loại và quy tắc hoá trị) 

Bài 5: 

Công thức hoá học của những oxit bazơ tương ứng với các ba:ơ: 

- Ca(OH) 2 , oxit bazơ tương ứng là: CaO 

- Mg(OH) 2 , oxit bazơ tương ứng là: MgO 

- Zn(OH) 2 , oxit bazơ tương ứng là: ZnO 

- Fe(OH) 2 , oxit bazơ tương ứng là: FeO 
Bài 6: 

a) Axit bromhiđric, axit sunfurơ, axit photphoric, axit sunfur c. 

b) Magie hiđroxit, sắt (III) hiđroxit, đồng (II) hiđroxit. 

c) Bari nitrat, nhôm sunfat, natri suníìt, kẽm sunfua, natri 
hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat. 
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§33. BÀI LUYỆN TẬP 

A. BÀI TẬP 

Hai 1. Tương tự như natri, các kim loại kali và canxi cũng tác 
(lụng được voi nước tạo thành bazơ tan và giái phóng khí hiđro. 
ai Ilày viết các phương trinh phán ứng xảy ra. 
bI Cac phan ứng hoá học trôn thuộc loại phản ứng hoá học nào? 

Bai 2.'Hay lâp phương trình hoá học cùa những phần ứng có sơ đồ 
sau đáy: 

a I Na o + 11,0 > NaOH 
IvO + ILO > KOI ỉ 
1)1 SO, + 11,0 > H,SO« 

SO, + H,0 > IỤSO, 

N,(), + H,0 > HNO, 
c) NaOll + HC1 > NaCl + H O 

Alt 011) j + II,SO, A1(S0 4 ) 3 + HọO 

d> Chí ra chất san phẩm à a), b) và c) thuộc loại hợp chất nào? 
Nguyên nhân dẩn đến sự khác nhau về loại hợp chât của các chất 
sàn phâm ở a) và b)? 
e) Gọi tòn các chất sản phẩm. 

Bài 3. Viêt công thức hoá học cua những muối có tên gọi dưới đây: 
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie hiđrocacbonat, 
canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat. 

Bái 4. Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 gam, 
thành phẫn về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập 
cóng thức hoá học cùa oxit. Gọi tên oxit đó. 

Bài 5. Nhòm oxit tác dụng với axit suníuric theo phương trình phản 
ứng như sau: A1 2 0 ;) + 3H 2 SO, t * A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 Ó 
Tinh khối lượng muôi nhôm .sunfat được tạo thành nếu đà sử dụng 
41) gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. 
Sau phan ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chât đó là bao 
nhiêu? 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 


a) Phương trình phản ứng: 


2Na 

+ 

2H a O 

-> 2NaOH + H 2 

2K 

+ 

2H 2 0 

-> 2KOH + H 2 

Ca 

+ 

2H 2 0 

-» Ca(OH ) 2 + H 2 

b) Các phản 

ìi 2: 

ứng trê 

n thuộc loại phản 

a) Na 2 0 

+ 

h 2 o 

-* 2NaOH 

k 2 0 

+ 

h 2 o 

2KOH 

b) S0 2 

+ 

h 2 o 

-»• h 2 so 3 

so 3 

+ 

h 2 o 

-> h 2 so 4 

N 2 O s 

+ 

h 2 o 

-* 2HNƠ3 

c) NaOH 

+ 

HC1 

-> NaCl + H 2 0 


2A1(0H ) 3 + 3 H 2 SO 4 > A1 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 


Bài 3: 

Đồng (II) clorua: CuCl 2 
Kẽm sunfat: ZnS0 4 
Sắt (III) suníat: Fe 2 (S 0 4 ) 3 ; 

Magie hiđrocacbonat: Mg(HC0 3 ) 2 
Canxi photphat: Ca 3 (P 0 4 ) 2 
Natri hiđrophotphat: Na 2 HP0 4 
Natri dihiđrophotphat: NaH 2 P0 4 . 
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Bài 4: 

(ha sứ cóng thức của oxit có dạng: A x O v 
Thanh phần về khối lượng oxi trong oxit: 30% 

Khôi lượng oxi trong 1 mol oxit: mo = = 48g 

Kó mol nguyên tủ oxi: — = 3mol 

Vậy trong lmol oxit có 3 mol nguyên tứ oxi, công thức oxit: A X C >3 
Phương trình khôi lượng kim loại trong 1 mol oxit: 

_ 160.70 _ 110rT 
100 B 

Theo quy tắc hoá trị ta có: X.B = 3.II (B là hoá trị của A) 

Hoá trị của kim loại thường: I, II, III suy ra X có thể: 6, 3, 2. 

119 

- Nếu X = 6 M. = 4 = 18,6g 

A 6 

- Nếu X = 3 => M a = ^ = 37,3g 

112 

- Nếu X = 2 => M A = 4 = 56g 

A 2 

Suy ra X = 2, Ma = 56g, oxit kim loại Fe 2 0 3 ; oxit sắt (III) 


§34. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

A. BÀI TẬP 

Câu l: Hỗn hợp hiđro và oxi nổ mạnh nhất khi V Ha : Vq 2 là: 
A. 1:1 B. 1:2 

c. 2:1 D. 2:2 

Câu 2: Sự khử là: 

A. Chất chiếm oxi của chât khác. 


B. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất. 

c. Sự tách oxi ra khỏi oxit 

D. Sự hoá hợp của một chất với oxi. 
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Câu 3: Sự oxi hoá là: 

A. Chất chiêm oxi của chất khác. 

B. Sự tách oxi ra khỏi hợp chât. 
c. Sự tách oxi ra khỏi oxit 

D. Sự hoá hợp của một chất với oxi. 

Câu 4: Chất khứ là: 

A. Chât chiếm oxi của chât khác. 

B. Chât nhường oxi của châ't khác, 
c. Sự tách oxi ra khỏi oxit 

D. Sự hoá hợp của một chât với oxi. 

Câu 5: Chất oxi hoá là: 

A. Chất chiếm oxi của chất khác. 

B. Chất nhường oxi cho chất khác, 
c. Sự tách oxi ra khỏi oxit 

D. Sự hoá hợp của một chất với oxi. 

Câu 6: Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học: 

A. Sự oxi hoá trước và sự khử sau. 

B. Toả ra nhiều nhiệt, 
c. Oxi hoá chậm. 

D. Đồng thời xảy ra sự oxi hoá và sự khử. 

Câu 7: Phản ứng thế là phản ứng hoá học: 

A. Từ một chất ban đầu tạo ra nhiều chất. 

B. Từ nhiều chất ban đầu tạo ra một chất. 

c. Nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một rguyên 
tố khác trong hợp chất. 

D. Đồng thời xảy ra sự oxi hoá và sự khử. 

Câu 8: Axit là: 

A. Đơn chát của hiđro và gốc axit 

B. Hợp chất của 1 nguyên tử hiđro và nhóm hiđroxit. 

C. Hợp chất của một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với goc ixit. 

D. Tất cả các câu trên đều sai. 
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CAu 9: Bazư là: 


A. Đơn chất của hiđro và gốc axit 

15. Hợp chát cua 1 nguyên tứ kim loại và 1 nhóm hiđroxit. 

('. Hợp chất của một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc 
axit. 

1). Hợp chất của một nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều gốc hiđroxit. 

Câu 10: Muối lả: 

A. Đơn chất cùa nguyên tử kim loại và gốc axit 

B. Hợp chất của 1 nguyên tử kim loại và 1 nhóm hiđroxit. 
c. Hợp chất của nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit. 

D. Hợp chất của một nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều gốc hiđroxit. 

B. nÁP ÁN 


Câu 1. c 

Câu 7. c 

Câu 2. B 

Câu 8. c 

Câu 3. D 

Câu 9. D 

Câu 4. A 

Câu 10. C 

Câu 5. B 


Câu 6. D 
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CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH 
§35. DUNG DỊCH 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 
I. DUNG DỊCH 

1. Dung môi - chất tan - dung dịch 

- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành 
dung dịch. 

Ví dụ: nước, xăng, ete etylic... 

- Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi. 

Ví dụ: đường, dầu.. 

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Ví 
dụ: dung dịch nước đường, dung dịch muối ãn. 

2. Dung dịch chưa bão hoà - dung dịch bão hoà 

ơ nhiệt độ xác định: 

- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. 

- Dung dịch bão hoà là dung dịch không thế hoà tan thêm chất tan. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hoà? Hãy dần ra những 
thí dụ để minh hoạ. 

Bài 2. Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh răng muốn hoà tan 
nhanh một chất rắn trong nước ta có thế chọn những biện pháp: 
nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch. 

Bài 3. Em hăy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau: 

a) Chuyến đối từ một dung dịch NaCl bão hoà thành một dung dịch 
chưa bão hoà (ở nhiệt độ phòng). 

b) Chuyến đối từ một dung dịch NaCl chưa bão hoà thành một dung 
dịch bảo hoà (ở nhiệt độ phòng). 

Bài 4. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20°C), 10 gam nước 
có thể hoà tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn. 

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để 
tạo ra những dung dịch chưa bão hoà với 10 gam nước. 

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam 
nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm)? 
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Bài 5. Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây 
điền đạt. đúng: 

A Chát tan là rượu etylic, dung môi là nước. 

B Chát tan là nước, dung mói là rượu etylic. 
c Nước hoặc rượu otylic có thẻ là chất tan hoặc là dung môi. 

D Ca hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi. 

Bài 6. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Dung dịch là hỗn hợp: 

A. Cua chất rắn trong chất lỏng. 

B. Cua chất khí trong chất lỏng. 

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi. 

D. Dồng nhất của dung môi và chất tan. 

E. Dồng nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung mối. 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

Ví dụ: lây 5g muối ăn hoà tan trong 500ml nước tạo thành dung 
dịch nước muối. Dung dịch nước muối là chất lỏng đồng nhất, 
không phân biệt được đâu là muối, đâu là nước. 

- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thế hoà tan thêm chất tan. 
Ví dụ: lấy dung dịch nước muối ở ví dụ minh hoạ trên, tiếp tục cho 
thêm muối ăn vào cốc nước, khuấy nhẹ, muối ăn tiếp tục hoà tan 
trong dung dịch. Vậy dung dịch nước muối này chưa bão hoà. 

Bài 2: 

- Muốn hoà tan nhanh chất rắn thì nghiền nhỏ chất rắn. Ví dụ: để 
hoà tan thuốc cho em bé uống: trước tiên ta phải nghiền nhỏ viên 
thuốc đế tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với các phân tử 
nước. 

- Muốn hoà tan nhanh chất rắn thì đun nóng. Ví dụ: cho muôi ăn 
vào nồi canh đang đun nóng. Muối tan nhanh hơn khi do nhiệt độ 
cao làm tăng sô lần va chạm giữa các phân tử nước với bề mặt 
chất rắn. 
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- Muốn hoà tan nhanh chất rắn thì khuấy dung dịch. 

Ví dụ: cho đường vào ly nước. Muốn đường tan nhanh hơn chúng ta 
thường khuấy làm tăng sự tiếp xúc giữa chất rắn và các phân tử 
nước. 

Bài 3: 

a) Cách tiến hành chuyến từ một dung dịch NaCl bão hoà thành 
dung dịch chưa bão hoà (ở nhiệt độ phòng): Thêm nước (ở nhiệt độ 
phòng) vào dung dịch NaCl bão hoà khi đó sẽ thu được dung dịch 
NaCl chưa bão hoà. 

b) Cách tiến hành chuyến từ một dung dịch NaCl chưa bão hoà 
thành dung dịch bão hoà (ở nhiệt độ phòng). Có hai cách: 

Cách 1: đun nóng dung dịch NaCl chưa băo hoà cho đến khi có 
tinh thế muối NaCl kết tinh ở đáy cốc. Sau đó để cốc này ở nhiệt 
độ phòng rồi lọc qua giấy lọc. Nước lọc thu được là dung dịch muối 
NaCl bão hoà. 

Cách 2: thêm NaCl vào dung dịch chưa bão hoà, khuấy cho đến khi 
không hoà tan được NaCl được nữa, lọc qua giấy lọc. Nước lọc là 
dung dịch NaCl bão hoà ở nhiệt độ phòng. 

Bài 4: 

a) ơ nhiệt độ phòng thí nghiệm, lOg nước có thê hoà tan tối đa 
20g đường, 3,6g muối ăn. Vậy lOg đường hoà tan trong lOg nước sẽ 
tạo ra dung địch nước đường chưa bão hoà và 2.0g muối hoà tan 
trong nước sẽ tạo ra dung dịch nước muối chưa bão hoà. (Nếu các 
em lấy khối lượng đường <20g, khối lượng muối <3,6g thì các em 
sẽ thu được dung dịch chưa bão hoà) 

b) Nếu khuấy 25g đường vào lOg nước ở nhiệt độ phòng thì đường 
sẻ không hoà tan hết, còn lại những tinh thể đường. Nếu khuấy 
3,5g muối ăn vào lOg nước ở nhiệt độ phòng thì muối ăn sẽ hoà 
tan hết. 

Bài ỗ: câu A 

Bài 6: Dựa vào định nghĩa: dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung 
môi và chất tan. Câu D đúng. 
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S36. Độ TAN CỦA MỘT CHAT TRONG NƯỚC 
A. TOM TẮT KIẾN THỨC 

1. Cliât tan - chất không tan 

Cỏ chát tan trong nước như đường 

Cỏ chất không tan trong nước như canxi cacbonat 

Co chất tan nhiều, có chát tan ít trong nước. 

2 . Dộ tan của một chât trong nước 

Bọ tan (lú hiệu S) cúa một chất là sô gam chất đó tan trong 
lOOgam nưởc đê tạo thành một dung dịch bâo hoà ở một nhiệt độ 
xác dinh. Nói chung độ tan của chất rắn sẽ tảng nếu tăng nhiệt 

dọ. Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ và tăng áp 

lì. BÀI TẬP 

Bài 1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Độ tan của một chất trong nước ớ nhiệt độ xác định là: 

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch. 

B. Số gam chất đó có thê tan trong 100 gam nước. 

c. Sô gam chất đó có thế tan trong 100 gam dung môi để tạo 
thành dung dịch bão hoà. 

D. Sô gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành 
dung dịch bão hoà. 

E. Số gam chất đó có thế tan trong một lít nước để tạo thành dung 
dịch bão hoà. 

Bài 2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: 

A. Đều tăng; B. Đều giảm; c. Phần lớn là tăng; 

D. Phần lớn là giam; E. Không tăng và cũng không giảm 
Bài 3. Khi giám nhiệt độ và tăng áp suâ't thì độ tan của chất khí 
trong nước: 

A. Đều tăng; 

B. Đều giám; 

c. Có thê tăng và có thế giám; 

D. Không tăng và cũng không giảm. 
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Bài 4. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước 'hình 
sgk), hãy cho biết độ tan của các muối NaN0 3 , KBr, KNO:t, NH4CI, 
NaCl, Na 2 S0 4 ở nhiệt độ 10°c và 60°c. 

Bài 5. Xác định độ tan của muối Na 2 C0 3 trong nước ở 18°c. Biết 
rằng ở nhiệt độ này khi hoà tan hết 53 g Na 2 C0 3 trong 250 g nước 
thì được dung dịch bão hoà. 

c. HƯỚNG DẨN GIẢI 

Bài 1: Câu đúng là D 
Bài 2: Câu đúng là c 
Bài 3: 

Dựa vào nội dung: độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhièt độ 
và tăng áp suất.Vậy câu đúng: câu A 
Bài 4: Hướng dẫn: 

* Đối với muối NaN0 3 : 

+ Từ điểm 10°c trên trục hoành kẻ một đường vuông góc với trục 
hoành (song song với trục tung), đường này sẽ cẩt đồ thị nuối 
NaN0 3 tại một điểm. Từ điểm này kẻ một đường vuông gó? với 
trục tung (song song với trục hoành), đường này sẽ cắt trục tung 
tại một điểm. Hãy xác định giá trị này, đó chính là độ tan Si- 
+ Tương tự, từ điểm 60°c, xác định được s 2 . 

+ Sau đó so sánh Sj, s 2 . Nếu Si < s 2 thì độ tan của muối NaNOa ở 
60°c lớn hơn độ tan ở 10°c. 

- Nhận xét: 

+ Nếu đồ thị hướng lên thì khi nhiệt độ tăng độ tan sẽ táng. 

+ Nếu đồ thị hướng xuống thì khi nhiệt độ tăng độ tan sẽ giảrr. 

+ Nếu đồ thị nằm ngang thì khi nhiệt độ tăng độ tan sẽ kiông 
thay đổi hoặc thay đổi rất ít. 

* Các muối còn lại làm tương tự 

* Kết luận: 

+ Muối NaN0 3 : độ tan ở 60°c lớn hơn độ tan ở 10°C. 

+ Muối KBr: độ tan ở 60°c lớn hơn độ tan ở 10°c 
+ Muối KN0 3 : độ tan ở 60°c lớn hơn độ tan ở 10°c 
+ Muối NH 4 CI: độ tan ở 60°c lớn hơn độ tan ở 10°c 
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4 Muối NaCl: độ tan ờ 60“C lớn hơn độ tan ở 10°c nhưng không 
‘láng kê. 

4- Muốt NajSO.,: độ tan ở 60°c nhỏ hơn độ tan ở 10°c. 

Bài 5: 

Hiót ớ 18' J C, 250g nước hoà tan được 53g Na 2 CO ;j 
Vậ v ờ 18”C, lOOg nước hoà tan được: 

Vậy độ tan của muối Na 2 C 03 ở 18°c là 21,2g. 

§37. NỒNG Độ DUNG DỊCH 
A. TÓM TẤT KIÊN THÚC 

1. Nồng độ phần trăm của dung dịch 

- Nồng (tộ phần trăm của một dung dịch cho ta biết số gam chất 
tan có trong lOOgam dung dịch. Kí hiệu là c%. 

- Công thức tính nồng độ phần tràm dung dịch: 

c% = -^ X 100% 

m dd 

Trong đó: 

m ct : là khối lượng chất tan (g) 
m dd : khối lượng dung dịch {g) 
m dm : khối lượng dung môi (g). 
m dd = m ct + m dlI1 

2. Nống độ mol của dung dịch 

- Nồng độ mol của dung dịch cho biết sô mol chất tan có trong 1 
lít dung dịch, kí hiệu là C M 

- Công thức tính nồng độ mol dung dịch: 

c = -ụ- (mol/lít) 

Trong đó: n: sô mol chất tan (moi) 

V: thể tích dung dịch (1) 
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3. Sự chuyển đổi nồng độ moi (e m ) và nồng độ phần trâm c c 'e) 

- Khối lượng riêng D: là khối lượng của lml dung dịch. 

D = Y^lg/ml) 

- Công thức chuyến đổi từ C M sang c%, trong đó M: Phán tử i/ợng 
(g/lit) 

M c 

10.D 

- Công thức chuyến đổi từ c% sang C M : 

C M = c% (mol / lit) 

M 

- Tính khối lượng chất tan cua Vml dung dịch, có nồng độ C-%, 
khối lượng riêng là D: 

ct 100 s 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl 2 5%: 

A. Hoà tan 190 g BaCỈ 2 trong 10 g nước? 

B. Hoà tan 10 g BaCl 2 trong 190 g nước? 
c. Hoà tan 100 g BaCỈ 2 trong 100 g nước? 

D. Hoà tan 200 g BaCl 2 trong 10 g nước? 

E. Hoà tan 10 g BaCl ‘2 trong 200 g nước? 

Tìm kết quả đúng. 

Bài 2. Tính nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hoà tan ỈO g 
KN0 3 . Kết quả sẽ là: 

A. 0,233M ; B. 23,3M ; C. 2,33M D. 233M 

Tìm đáp số đúng: 

Bài 3. Hây tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: 

a) 1 mol KC1 trong 750 ml dung dịch. 

b) 0,5 mol MgCl 2 trong 1,5 lít dung dịch. 

c) 400 g CuS0 4 trong 4 lít dung dịch. 

d) 0,06 mol NaoCOa trong 1500 ml dung dịch. 
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Bài 1. Hãy tính sò mol và sỏ gam chất tan trong mỗi (ỉung dịch sau: 
at 1 ht (lung (lịch NaCl 0,5M. 

1.1 DO ml đung dịch KNO, 2M. 

CJ 2')0 mỉ dung dịch CaCl -2 0,1M. 
d) 2 lít dung dịch Na 2 SO, 0,3M. 

Bài 5. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: 

H) 2) g KCI trong 600 g dung dịch, 
bì 'ỏi g NaNO.i trong 2 kg dung dịch, 
c) 7 ĩ g K_,S()ị trong 1500 g dung dịch. 

Bài 6. Tinh sô gam chất tan cấn dùng đê pha chê mỗi dung dịch sau: 

a) 2 5 lít dung dịch NaCl 0,9M. 
bi 5) g dung dịch MgClo4%. 
c) 210 ml dung dịch MgS0 4 0,1M. 

Bài 7. Ớ nhiệt độ 25°c, độ tan cua muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. 
Hà' tính nồng độ phần tràm của các dung dịch bão hoà muối ăn 
và [ J ương ở nhiệt độ trên. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài l:Câu trả lời đúng là B 
Bài 2: Câu trả lời đúng là A 
Bài 3: Nồng độ mol của dung dịch 

a) 1 mol KC1 trong 750ml (0.751) 

c„ = = - 4 - = 1,333 (mol/1) = 1,333 M 

M V 0,75 

b) rung dịch 0.5mol MgCỈ 2 trong 1,51 

C M = -T = = 0,333 (mol/1) = 0, 333 M 

M V 1,5 

c) 400g CuSOa trong 4 lit 

SỐ nol của 400g CuS0 2 : 

m 400 _ 1Q _ , 

n _ ỊỊỊ - = 3 125 mol 

M 128 

Nồng độ mol: 
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C M = 5 = -- 1 ; 25 (mol/1) = 0,78125 (mol/1) = 0, 78125 M 

M V 4 

d) 0,06 mol Na 2 C0 3 trong 1500ml (1,5 lit) dung dịch 
Nồng độ mol: 

C M = — = = 0,04 (mol / 1) = 0,04 M 

M V 1,5 

Bài 4: a) 1 lit dung dịch NaCl 0,5M 

Số moi cùa 1 lit dung dịch NaCl 0,5M 

C M = ~ => n = C M xV = 0 , 5 x 1 = 0,5 Mol 

Số gam của 1 lit dung dịch NaCl 0,5M 

n = => m = n X M = 0,5 X 58, 5 = 29,25g 

M 

b) 500ml (0,51) dung dịch KN0 3 2 M 

Số mol của 500ml dung dịch KNO 3 2M 

C M = — =0 n = C M X V = 2 X 0,5 = 1,0 mol 

Số gam của 500ml (0,51) dung dịch KNO3 2 M 

n = — => m = n X M = 1, 0 X 101 = 10,lg 
M 

c) 250ml (0,251) dung dịch CaCl 2 0,1M 

- Số mol của 250ml (0,251) dung dịch CaCla 0 , 1 M 

C M = ^ => n = Cm X V = 0,1 X 0, 25 = 0, 0 25 mol/1 

- SỐ gam của 250ml (0,251) dung dịch CaCl 2 0 , 1 M 

n = ỊỊ- => m = n X M = 0, 025 X 101 = 2, 525g 
M 

d) 2 lit dung dịch Na 2 S0 4 0,3M 

- Số mol của 2 lit dung dịch Na 2 S0 4 0,3M 

C M = ệ => n = Cm X V = 0,3 X 2 = 0,6 mol 

- Số gam của 2 lit dung dịch Na 2 S0 4 0,3M 
n = — => m = n X.M = 0,6 X 142 = 85, 2g 
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lỉài 5: 

. 1 ) 20g KC1 trong 600g dung dịch 
ro __ 20 

07 = " . 1007 = _ 100 7 =3,337 

m j j 600 

h) 32g NaNO.i trong 2kg (2000g) dung dịch 

07 = m " > 100% = -ị- X 100 7 = 1,607 
m.. 2000 


75g KoSO .1 trong 1500g dung dịch 
75 


lỉài 6: Tính sô gam chất tan cần đế pha chê mỗi dung dịch sau: 

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M 

- Số mol của 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M 

C M = ệ => n = c M X V = 0,9 X 2,5 = 2,25 mol 


- Số gam của 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M 


n = => m = n y M = 2, 25 X 58, 5 = 131, 625g 


b) 50g dung dịch MgCla 47 
07> = X 100% => n 


= 2g 


c) 250ml (0,25 lít) dung dịch MgS0 4 0,1M 

- Sô mol của 250ml (0,25 lít) dung dịch MgS0 4 0,1M 


- Số gam của 250ml (0,25 lít) dung dịch MgS0 4 0,1M 

n = — => m = n X M = 0, 025 X 120 = 3,0g 
M 
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$38. PHA CHÊ DUNG DỊCH 


A. BÀI TẬP 

Bài 1. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng dộ 15%, được 
dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng cùa dung 
dịch ban đầu. 

Bài 2. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuS0 4 cho đến khi nước bay hơi hêt, 
người ta thu được chất rắn màu trắng là CuS0 4 khan. Chất này có 
khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung 
dịch CuS0 4 . 

Bài 3. Cân lây 10,6 g Na2C0 3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. 
Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuây nhẹ cho 
Na 2 C0 3 tan hết, ta được dung dịch Na 2 C0 3 . Biết 1 ml dung dịch 
này cho khối lượng là 1,05 g. 

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol cùa dung 
dịch vừa pha chê được. 

Bài 4. Hây điền những giá trị chưa biết vào những ô đế trống trong 
bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột: 


Dd 

NaCl 

Ca(OH) 2 

BaCl 2 

KOH 

CuS0 4 

đại lượng'''\^ 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

m c , 

30 g 

0,148 g 



3g 

m H 2 o 

170 g 





mdd 



150 g 



Vdd 


200 ml 


300 ml 


Ddd 

1,1 

1 

1,2 

1,04 

~~hĨ5~ 

c% 



20% 


- 15% ~ 

Cm 




2,5M 



Bài 5. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực 
nghiệm, người ta có được những kết quả sau: 

- Nhiệt độ của dung dịch muối bảo hoà là 20°c. 

- Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g. 

- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g. 
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- Khối lượng chon nung vá muối kết tinh sau khi làm hay hốt hơi 
nước la ««,26 g. 

llay xác (lịnh (lộ tan cua muối ớ nhiệt độ 20"C. 

Iỉ. HƯỚNG DẨN GIẢI 

Hài I: Gọi m là khôi lượng dung dịch ban đấu 1 5'/f 

Khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước 18%: (m - 60)g 
Khói lượng chất tan (KLCT): 

15.m 18(m - 60) 

Kl.( T = 

100 100 
15.m = 18.m - 18.16 

.. 1080 

3 m = 1080 - :> m = ' = 360(g) 

Hài 2: 

Khỏi lượng chát tan CuSCXị : m c , = 3,6g 
Khôi lượng dung dịch CuS0 4 : m (1 d = 20g 
Nống độ phần trăm cua dung dịch CuS0 4 : 

c% = m '-' . 100% = — .100% = 18 % 

m (id 20 

Vậy nồng độ phần tràm của dung dịch CuS0 4 là: 18%. 

Hài 3: 

Áp dụng công thức: D (ld = -ọ— (g/ml) 

Trong đó: 

D,|,Õ khôi lượng của lml dung dịch (khối lượng riêng) (g/ml) 
m,i<ó khối lượng dung dịch (g) 

V,|,Õ thô tích dung dịch íml) 

- Khối lượng chất tan Na 2 C0 3 : m ct = 10,6g 

- Khối lượng dung dịch Na 2 CO.j: 

D t l = -ựlT m.id = D dd . V dd = 1, 05 . 200 = 210g 

tid 

- SỐ moi của 10,6g Na 2 C0 3 
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n = * * = ’ =0,1 mol 

M 106 

- Nồng độ phần trăm của dung dịch Na 2 CƠ 3 : 

c% = . 100% = 100% = 5% 

m dd 210 

Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch Na 2 CƠ 3 là 5%. 

- Nồng độ mol của 200ml (0,21it) dung dịch Na 2 CO 

<u 

V ^ 0,2 : 

Vậy nồng độ mol của dung dịch Na 2 CC >3 là 0.5 mol/1. 

Bài 4: 

Ap dụng các công thức sau: nidd = m ct + mdm (m H n) 


C M = 


- - 0,5 mol/1 


c% = -pĩ- . 100% 

m dd 

C M = 


(mol/1) 


v dd M. v đd 

- Khối lượng riêng D: là khối lượng của lml dung dịch. 


- Công thức chuyến đối từ Cm sang c%: 

M c 

c% = (%) trong đó M: phân tử lượng (g/lit) 

- Công thức chuyển đổi từ c% sang C M : 

C M =C%i?^ (mol/lit) 

M M 

- Tính khối lượng chất tan cua Vml dung dịch, có nồr 
khối lượng riêng là D: 

ct 100 


độ c% 
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Bài 5: 

(ỉọi khối lượng chén sứ là mn = 60,26g 

Khỏi lượng chón sứ và dung dịch muối hão hoà là mi = 86.26g 
Khôi lượng chén sứ và muối kết tinh (chính là chất tan) m 2 = 
06,26g 

Khối lượng cua dung môi (nước): 

m,i,„ = IĨ 1 | - m 2 = 86,26 - 66,26 = 20 g 
- Khỏi lượng của chất tan (muối kết tinh): 
m r , = m 2 - m 0 = 66,26 - 60,26 = 6 g 
})ộ tan cua muối ở nhiệt độ 20°C: 

Ớ 20C, 20g nước hoà tan 6g muối 

Khư vậy, lOOg nước ớ 20°c sẽ hòa tan: ^^20 6 = muối. 

Vạy độ tan cua muối ớ 20°c là s = 30g 

§39. BÀI LUYỆN TẬP 

A. BÀI TẬP 

lĩài 1 . Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì? 

a) s....= 31,6 g; s. ..,= 246 g; 

kno.,(20'0) *” KNO :I (100"C) b 

s L .. . . = 31,6 g; s„ _ . = 75,4 g; 

CiiSO, 20“C'Ị b ’ CuSO„ 100”cì ’ 

b) s.... = 1,73 g; . = 0,07 g; 

CO_,Ịc. latm) b CO 2 Ị60°C. latra) 

Bài 2 . Bạn em đã pha loãng axit băng cách rót từ từ 20 g dung dịch 
H SOi 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H 2 SO 4 . 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H 2 SO 4 sau khi pha loãng. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H 2 S0 4 sau khi pha loãng, biết 
dung dịch này có khôi lượng riêng là 1,1 g/cm 3 . 

Bài 3. Biết S K so (i , )0 „ Ct = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch K 2 SO 4 bão. hoà ở nhiệt độ này. 

Bùi 4. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. 
a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. 
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b) Phái thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này đế ỉượ< 
dung dịch NaOH 0,1 M? 

Bài 5. Hãy trình bày cách pha chế: 

a) 400 g dung dịch CuS0 4 4%. 

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M. 

Bài 6. Hãy trình bày cách pha chế: 

a) 150 g dung dịch CuS0 4 2% từ dung dịch CuS0 4 20%. 

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: 

a) S KN0 (2rci = 31,6g cho ta biết: 

Ở 20°c, lOOg nước hoà tan tối đa 31,6g KN0 3 . 

- S KN0 3 UOO"C> = 246 s cho ta biết. 

Ở 100°c, lOOg nước hoà tan tối đa 246g KNO3. 

- S CuSO) , 20 °c) = 20,7g c h° ta biết: 

Ở 20°c, lOOg nước hoà tan tối đa 20, 7g CuS0 4 . 

- S ft«) 4 u«rc,= 75 « 4 g chotabiết: 

Ở 100°c, lOOg nước hoà tan tối đa 75,4g CuSƠ 4 . 

Nhận xét: đối với chất rắn KNO3, CuS0 4 khi nhiệt độ tăng, độhoà 
tan (S) tăng. 

b) 

■ ®co (20' c Ìatm) = l> 7 3g cho ta biết: 


Ở 20°c, latm, lOOg nước hoà tan tối đa l,73g C0 2 . 

- S C0 2 <60oC.latm> = °- 07 g cho ta biết: 

Ở 60°c, latm, lOOg nước hoà tan tối đa 0,07g C0 2 . 

Bài 2: 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H 2 S0 4 sau pha lcãng 

- Tính khối lượng chất tan (20g dung dịch H 2 SƠ 4 50%) 
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- 1 'hci) định luật háo toàn khôi lượng: khôi lượng chất tan trước và 
SUI khi pha loãng không đối. 

- 1 ’mh nong độ phần trám của dung dịch 

Ch = m,! . 100% = [ () .100% = 20% 
m, i<t 50 


1) Tính nồng độ mol của dung dịch H 2 SO 4 sau pha loãng 
- rinh thô tích cùa dung dịch HiSO.) sau pha loãng 
50 


I),, = - 


' => V,, = 


v ia d,i D (id 

= 15,45 ml = 0,045451 


1,1 


= 45,45cm 3 


- Tính nồng độ mol cứa dung dịch H 2 SO 4 sau pha loãng 

(’ - = 2,245 mol/1 

V, M M. V 4d 98.0,04545 

- Vậv nồng độ mol của dung dịch H 2 SO., sau pha loãng 

Cm = 2, 245 (mol/1) 

B ài 3: 

- 11,lg cho ta biết: Ở 20 °c, lOOg nước (dung môi) hoà tan tối đa 
11,Ig KNO.i (chất tan) 

- Khối lượng dung dịch bão hoà ở 20°C: 


m.m = m ft + m ( im 

m,!,i = 11,1 + 100 = lll.lg 

-Tinh nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20 °c 

C’% = m ' ! . 100%. = , U ; 1 . .100% = 9, 999 % 

m dd 111,1 


\ậv nồng độ phần trăm của dung dịch KNO;j bão hoà ở nhiệt độ 

2 )°c là: c% = 9,999%. 

B.ài4: 

<4 Tính nồng độ mol cùa 800ml (0,8 lit) dung dịch 


: M. V,, 


t) Tính lượng nước thêm vào: 

- Tính khối lượng chất tan có trong 200ml (0,2 lít) dung dịch có 
rồng độ 0,25M: 
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C - M ' vi ■ M. v u 


=> m ct = C M . M. v dd = 0,25 . 40.0,2 = 2g 


- Theo định luật bảo toàn khối lượng: khối lượng chất tan có trong 
200ml (0,21it) dung dịch có nồng độ 0,25M và khối lượng chất tan 
sau khi pha loãng, có nồng độ 0,1M bằng nhau. 

- Tính thế tích dung dịch sau khi pha loảng, có nồng độ 0,1M: 


c _ _n_ _ . m ci 

M ■ V dđ " M.V dd 


=> v dd 


m ct _ 2 

M.C m “ 40.0,1 


0, 5 lít 


- Vậy lượng nước thêm vào: 0,5 - 0,2 = 0,3 lít = 300ml nước (Khối 
lượng dung dịch sau pha loãng - khối lượng trước khi pha loãng) 


Bài 5: 


a) 400g dung dịch CuS0 4 4% 

* Tính toán: 

+ Tính khối lượng CuS0 4 cần 

C% = .100% 

m dd 

c% . m dd 4.400 
■=> m., = — 

ct 100% 100 


= 16g 


+ Tính khối lượng nước cần 
m dd = m ct + m dm 
m dm = na dd - m ct = 400 - 16 = 384g 
* Pha chế: 

+ Cân 16g CuS0 4 khan cho vào cốc. 

+ Cân 384g nước (hoặc đong 384ml nước) cho dần dần vào cốc và 
khuấy cho đến khi CuS0 4 tan hết. Ta được 400g dung dịch CuS0 4 4%. 
b) 300ml (0,3 lít) dung dịch NaCl 3M 

- Tính khối lượng NaCl cần: 

C M = => m ct = C M .M.V,, d =3.58,5.0,3 = 52,65g 

- Pha chế: 

Cân 52,65g NaCl khan cho vào cốc có chia độ. Thêm vào khoảng 
100-150ml nước cất vào cốc, dùng đũa thuỷ tinh khuấy cho NaCl 


132 



tan hôt, bò dũa ra ngoài, thêm nước cất cho đủ 30ũml. Khuây đều 
ta (tược 300ml dung dịch NaCl 3M. 

Bài 6: 

('ách pha chõ dung dịch: 

a) 150g dung dịch CuSO.ị 2% từ dung dịch CuSO j 20% 

- Phần tính toán: 


nh khỏi lượng CuSOị có trong dung dịch cần pha chê 
_ c % -m fld _ 2 .15 0 
rt ~ 100% ~ 100 


c% = 


. 100 % 


3g 


+ Tính khối lưọ'ng dung dịch CuS0 4 20% , trong đó có hoà tan 3g CuS0 4 

c% = 111 ■ . 100%’ => m 1d = .100%) = .100% = 15g 

m,ũ c% 20% 

+ Tính khối lượng nước thêm vào: 150 - 15 = 135g nước cất. 

- Phấn pha chê: 

+ Càn 15g dung dịch CuSƠ 4 20%), cho vào bình tam giác. 

+ Cân 135g (hoặc đong 135ml) nước cất vào bình, lắc đều ta được 
150g dung dịch CuSO, 2%. 

h) 250ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M 

- Phần tinh toán: 


f Tính sô moi NaOH có trong dung dịch cần pha chế: 

C M = => C M . v dđ = 0,5 . 0, 25 = 0, 125 mol 

+ Tính thế tích dung dịch NaOH 2M, trong đó có hoà tan 0,125mol 

NaOH 


c - => v dd = = —— = 0 , 0625 lít = 62, 5 ml 

M v“ C M 2 

- Phần pha chế: 

+ Đong 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho vào bình tam giác. 

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 250ml. Lắc đều, ta được 
250ml dung dịch NaOH 0,5M. 
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